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MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 12
A. PHẦN CÂU HỎI GIÁO KHOA :
I. Đọc văn:
                 * Bài 1: Khái quát VHVN từ CMTT 1945 đến hết thế kỉ XX
	1. Quá trình phát triển và thành tựu chủ yếu của VHVN từ 1945 đến 1975
	1.1. Các chặng đường phát triển:
	  a. Chặng đường từ năm 1945 đến 1954:
	  - Một số tác phẩm trong những năm 1945- 1946 phản ánh không khí hồ hởi, vui sướng đặc biệt của nhân dân ta khi đất nước vừa giành độc lập.
  - Cuối năm 1946, văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
	- Truyện ngắn và kí: Là thể loại mở đầu cho văn xuôi thời kì kháng chiến chống Pháp. Tác phẩm tiêu biểu: Đôi mắt và nhật kí Ở rừng (Nam Cao), Thư nhà (Hồ Phương)…
- Thơ: Đạt thành tựu đáng kể. Nêu cao tinh thần yêu nước, căm thù giặc,…Tác phẩm tiêu biểu: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (Hồ Chí Minh), Tây Tiến (Quang Dũng)…
- Loại hình sân khấu: Xuất hiện loại hình Kịch. Một số vở đã gây được sự chú ý. Tác phẩm tiêu biểu: Bắc Sơn, Những người ở lại (Nguyễn Huy Tưởng), Chị Hòa (Học Phi)…
b. Chặng đường từ 1955 đến 1964:  Văn học tập trung thể hiện hình ảnh người lao động, ngợi ca những đổi thay của đất nước và con người. 
 - Văn xuôi: Mở rộng đề tài, bao quát nhiều vấn đề và phạm vi của hiện thực đời sống.
	  + Đề tài kháng chiến chống Pháp được khai thác.
	  + Cuộc sống trước CM được viết tiếp.
	  + Đề tài xây dựng CNXH.
	Tác phẩm tiêu biểu: Mùa Lạc (Nguyễn Khải), Sống mãi với thủ đô (Nguyễn Huy Tưởng), Vợ nhặt (Kim Lân)…
- Thơ: Phát triển mạnh mẽ, đạt một mùa bội thu. Tác phẩm tiêu biểu: Gió Lộng (Tố Hữu), Ánh sáng và phù sa (Chế Lan Viên), Riêng chung (Xuân Diệu)…
- Kịch: Có những bước phát triển đáng kể. Tác phẩm tiêu biểu: Một đảng viên (Học Phi), Quẫn (Lộng Chương), Nổi gió (Đào Hồng Cẩm)…
c. Chặng đường từ năm 1965 đến 1975:
	Cao trào sáng tác viết về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ trong cả nước được phát động. Chủ đề bao trùm của văn học là đề cao tinh thần yêu nước, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng CM.
- Văn xuôi: 
	  + Truyện ngắn, truyện kí miền Nam nở rộ với một loạt tác phẩm nổi tiếng: Người mẹ cầm súng (Nguyễn Thi), Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành), Hòn đất (Anh Đức)…
	  + Truyện kí miền Bắc phát triển mạnh mẽ. Tác phẩm tiêu biểu: Vùng trời (Hữu Mai), Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu)…
- Thơ: Đạt nhiều thành tựu lớn, thực sự là một bước tiến mới của nền thơ VN hiện đại. Tác phẩm tiêu biểu: Ra trận, Máu và hoa (Tố Hữu), Hoa ngày thường – chim báo bão (Chế Lan Viên)…
- Kịch: Có nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Các vở kịch gây được tiếng vang. Tác phẩm tiêu biểu: Quê hương Việt Nam (Xuân Trình), Đại đội trưởng của tôi (Đào Hồng Cẩm)…
  d. Văn học vùng địch tạm chiếm: Tồn tại nhiều xu hướng văn học (…), đặc biệt xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước, cách mạng tuy bị đàn áp nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ.
	1.2.  Thành tựu và hạn chế của VH thời kì CMTT 1945 đến 1975:
- Thành tựu:
	+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử: Tuyên truyền, cổ vũ tinh thần chiến đấu, hi sinh của nhân dân.
	+ Tiếp nối và phát huy những truyền thống tư tưởng lớn của  VH DT, bao gồm CN yêu nước, CN anh hùng và tinh thần nhân đạo.
	+ Phát triển cân đối, toàn diện về mặt thể loại. Trong đó, thơ trữ tình và truyện ngắn đạt thành tựu xuất sắc.
	- Hạn chế: Một số TP miêu tả cuộc sống, con người một cách đơn giản, phiến diện; cá tính, phong cách nhà văn chưa được phát huy mạnh mẽ,…
	2. Đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975
a. Nền VH chủ yếu vận động theo hướng CM hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước:
	  - Nền văn học mới được khai sinh gắn bó với những biến động của XH. Vì vậy văn hoá cũng là một mặt trận, cùng với nhà văn kiểu mới: nhà văn - chiến sĩ.
	  - VH là vũ khí phục vụ CM. Hiện thực cuộc sống là niềm cảm hứng lớn cho VH.
	  - VH tập trung vào đề tài Tổ Quốc: Bảo vệ đất nước, đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước là đề tài, nguồn cảm hứng lớn cho nhiều tác phẩm.
	b. Nền văn học hướng về đại chúng:
	  - Đại chúng là đối tượng phản ánh, phục vụ, nguồn cung cấp lực lượng sáng tác cho VH.
	  - VH đã thấy rõ tầm vóc của Nhân dân. Tập trung xây dựng hình tượng quần chúng CM.
	  - Tác phẩm ngắn gọn, nội dung dễ hiểu, chủ đề rõ ràng, ngôn ngữ bình dị, trong sáng.
	c. Nền VH mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn:
	  - VH mang đậm chất sử thi, tập trung phản ánh những vấn đề cơ bản nhất, có ý nghĩa sống còn của đất nước. Nhân vật mang ý nghĩa tiêu biểu cho lí tưởng chung của đất nước, kết tinh phong cách cao đẹp, đại diện cho tinh hoa, khí phách, phẩm chất và ý chí của dân tộc.
	  - Cảm hứng lãng mạn: niềm vui, mơ ước, cảm hứng ngợi ca, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
	3. Sự chuyển biến và những thành tựu ban đầu của VHVN từ 1975 đến hết TKXX:
	 Chuyển biến và những thành tựu ban đầu:
	  Những chuyển biến ban đầu: Hai cuộc kháng chiến kết thúc, VH của cái ta cộng đồng bắt đầu chuyển hướng về cái tôi muôn thuở.
	- Thơ không tạo được sự lôi cuốn và hấp dẫn như trước. Tuy nhiên, vẫn có những tác phẩm ít nhiều tạo được sự chú ý của người đọc.
	- Văn xuôi có nhiều khởi sắc hơn thơ ca. Nhạy cảm với những vấn đề xã hội, một số cây bút muốn đổi mới cách viết về chiến tranh, cách tiếp cận đời sống.
	- Từ sau Đại hội Đảng lần VI, văn học chính thức bước vào chặng đường đổi mới, văn học gắn bó hơn, cập nhật hơn những vấn đề của đời sống hằng ngày.
	- Kịch nói: phát triển khá mạnh mẽ.
	- Lí luận, nghiên cứu, phê bình văn học cũng có sự đổi mới.
	Thành tựu cơ bản nhất của VH thời kỳ này chính là ý thức về sự đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh mới của đời sống.
  * Bài 2: Tác giả Hồ Chí Minh
1. Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh:
a. HCM coi VH là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp CM:
	- Nhà văn phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận.
	- Văn học nghệ thuật phải có tính chiến đấu cao – chất “thép”.
  b. HCM luôn chú trọng đến tính chân thật và tính dân tộc của VH:
- Nhà văn phải “Miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn” hiện thực phong phú của đời sống, và phải “giữ tình cảm chân thật”.
- “Nên chú ý phát huy cốt cách DT” và phải có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Người nghệ sĩ phải biết sáng tạo.
  c. Khi cầm bút, HCM bao giờ cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để giải quyết nội dung và hình thức của tác phẩm:
	- Người luôn tự đặt câu hỏi: “Viết cho ai?”, “Viết để làm gì?”, “Viết cái gì?”, “Viết thế nào?”. Và tùy trường hợp cụ thể, Người đã vận dụng phương châm đó theo những cách khác nhau.
2. Di sản văn học của Hồ Chí Minh?
  a. Văn chính luận:
- Mục đích: Đấu tranh chính trị, tấn công trực diện kẻ thù, thức tỉnh giác ngộ quần chúng hoặc thể hiện những nhiệm vụ CM của DT.
- Nghệ thuật: Những áng văn chính luận tiêu biểu của HCM được viết không chỉ bằng lí trí sáng suốt, trí tuệ sắc sảo mà bằng cả tấm lòng yêu, ghét nồng nàn, sâu sắc của một trái tim vĩ đại được biểu đạt bằng lời văn chặt chẽ, súc tích.
- Tác phẩm tiêu biểu: Bản án chế độ thực dân Pháp; Tuyên ngôn Độc lập; Không có gì quý hơn độc lập tự do…
b. Truyện và kí:
  - Nội dung: Tố cáo tội ác dã man, bản chất tàn bạo xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai đối với các nước thuộc địa. Đồng thời đề cao những tấm gương yêu nước CM.
  - Nghệ thuật: Bút pháp nghệ thuật hiện đại, tạo nên những tình huống độc đáo, hình tượng sinh động, nghệ thuật kể chuyện linh hoạt, trí tưởng tượng phong phú, vốn văn hóa sâu rộng, trí tuệ sâu sắc, trái tim đầy nhiệt tình yêu nước.
  - Tác phẩm tiêu biểu: Lời than vãn của bà Trưng Trắc; Đồng tâm nhất trí; Vi hành…
c. Thơ ca:
  * Nhật kí trong tù: (1942- 1943)
- HCST: NKTT là tập nhật kí bằng thơ được viết trong thời gian Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam cầm từ mùa thu năm 1942 đến mùa thu năm 1943.
- Nội dung:
	  + Ghi lại những điều tai nghe mắt thấy của chế độ nhà tù Tưởng Giới Thạch.
	  + Bức chân dung tinh thần tự họa của HCM.
- Nghệ thuật: Rất đa dạng và phong phú, đó là sự kết hợp giữa bút pháp cổ điển và hiện đại, trong sáng giản dị và thâm trầm.
* Tập thơ HCM: (1967)
* Thơ chữ Hán HCM: (1990)
3. Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh:
  - Văn chính luận: Ngắn gọn, tư duy sắc sảo, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng giàu sức thuyết phục, giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp.
  - Truyện và kí: Nhìn chung rất hiện đại thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ, nghệ thuật trào phúng sắc bén, thâm thúy, hài hước, hóm hỉnh.
  - Thơ ca:
	+ Những bài thơ tuyên truyền: Lời lẽ giản dị, mộc mạc mang màu sắc dân gian hiện đại dễ thuộc, dễ nhớ.
	+ Những bài thơ nghệ thuật: Viết theo hình thức cổ thi hàm súc, có sự kết hợp giữa bút pháp cổ điển và hiện đại, giữa chất trữ tình và chất chiến đấu.
                    * Bài 3: Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) 
	1. Hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm TNĐL
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Phát xít Nhật, kẻ thù đang chiếm đóng nước ta lúc bấy giờ đã đầu hàng đồng minh. Trên toàn quốc, nhân dân ta vùng dậy giành chính quyền. Ngày 19-8-1945, chính quyền CM về tay nhân dân ở HN. Ngày 26-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới Hà Nội. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng vạn đồng bào, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới.
HCM viết và đọc bản Tuyên ngôn khi đế quốc, thực dân đang chuẩn bị chiếm lại nước ta. Dưới danh nghĩa quân Đồng minh vào giải giáp vũ khí quân đội Nhật, quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc tiến vào phía bắc; quân đội Anh tiến vào phía Nam. Thực dân Pháp theo chân quân Đồng minh, tuyên bố: Đông Dương là đất bảo hộ của người Pháp, nay Nhật đã đầu hàng, vậy Đông Dương phải thuộc quyền của người Pháp.
Tuyên Ngôn Độc Lập không chỉ là lời tuyên bố với nhân dân VN, mà còn tuyên bố với nhân dân TG, phe Đồng minh và cả kẻ thù của DT về quyền tự do, độc lập của DT VN.
	2. Mục đích sáng tác của Bản TNĐL:
	 + Đập tan luận điệu xảo trá của kẻ thù.
	 + Tuyên bố độc lập cho DT VN.
	3.  Các giá trị tác phẩm TNĐL:
	- Giá trị lịch sử: Xét ở góc độ lịch sử, có thể coi Tuyên ngôn Độc lập là lời tuyên bố của một dân tộc đã đứng lên đấu tranh xoá bỏ chế độ phong kiến, thực dân, thoát khỏi thân phân thuộc địa để hoà nhập vào cộng đồng nhân loại với tư cách một nước độc lập, dân chủ và tự do.
	- Giá trị tư tưởng: Xét trong mối quan hệ với các trào lưu tư tưởng lớn của nhân loại ở TK XX, có thể coi Tuyên ngôn Độc lập là tác phẩm kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh thần yêu chuộng độc lập, tự do. Cả hai phẩm chất này của tác phẩm cần phải được coi như một đóng góp riêng của tác giả và cũng là của dân tộc ta vào một trong những trào lưu tư tưởng cao đẹp, vừa mang tầm quốc tế, vừa mang ý nghĩa nhân đạo của nhân loại trong thế kỉ XX.
	- Giá trị nghệ thuật: Xét ở bình diện văn chương, Tuyên ngôn Độc lập là một bài văn chính luận mẫu mực, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng xác thực, giàu sức thuyết phục, ngôn ngữ gợi cảm, hùng hồn.
	4. Nội dung và nghệ thuật của bản TNĐL:
	a. Nguyên lí chung của bản tuyên ngôn:
- Trích dẫn hai bản tuyên ngôn Pháp, Mĩ: Đề cao giá trị hiển nhiên của tư tưởng nhân đạo và văn minh nhân loại + tạo tiền đề cho lập luận phần sau.
                                                      Bình đẳng             
- Nêu nguyên lí về quyền              Tự do                         
                                                      Mưu cầu h/phúc
→ quyền con người → quyền DT
→ Cách đặt vấn đề khéo léo, đầy sáng tạo, chặt chẽ, thể hiện tầm tư tưởng lớn lao của tác giả.
b. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và khẳng định tư cách độc lập tự do của DTVN:
	* Tố cáo tội ác của thực dân Pháp:
	- Phản bội, chà đạp lên chính nguyên lí của tổ tiên họ. Dùng chính sách mị dân, che giấu những hành động trái chính nghĩa.
	- Vạch trần bản chất thực dân xảo quyệt, tàn bạo, man rợ của thực dân Pháp.( Những tội ác về chính trị, kinh tế, văn hóa,…)
	- Bác bỏ một cách hiệu lực những luận điểm dối trá của kẻ thù.( công lao “khai hóa”, quyền “ bảo hộ” Đông Dương). Khẳng định: Nd ta nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước VNDCCH.
	- Phản bác mạnh mẽ những luận điệu của các thế lực cơ hội quốc tế nhằm phủ nhận các thành quả của CM VN.
	→ Liệt kê; lí lẽ xác đáng; bằng chứng xác thực; ngôn ngữ sắc sảo, gợi cảm, hùng hồn,…;lặp kết cấu cú pháp: Tố cáo tội ác nhiều mặt của thực dân Pháp và khơi dậy lòng căm thù của nhân dân.
            *  Khẳng định tư cách độc lập tự do của dân tộc:
	- DT có truyền thống nhân đạo và yêu hòa bình (…).
	- Đấu tranh bền bỉ, tự lực, tự cường để giành độc lập (…).
	- Tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp và xóa bỏ những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước VN.
	- Kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận quyền độc lập tự do của dân tộc VN.
	→ Sử dụng cứ liệu lịch sử; lập luận chặt chẽ, đanh thép, hùng hồn + giọng sảng khoái tự hào: DTVN có quyền hưởng độc lập tự do.
c. Tuyên bố về quyền độc lập tự do của DT VN:
	- Khẳng định quyền độc lập tự do của DT VN.
	- Tuyên bố về ý chí kiên quyết  bảo vệ đất nước.	
             * Bài 4: Nguyễn Đình Chiểu- ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (Phạm Văn Đồng)	
1. Nội dung:
* Mở đầu: Nêu cách tiếp cận vừa có tính khoa học vừa có ý nghĩa phương pháp luận đối với thơ văn NĐC – một hiện tượng VH độc đáo có vẻ đẹp riêng không dễ nhận ra. 
* Ý nghĩa, giá trị to lớn của cuộc đời, sự nghiệp vc của NĐC:
-  Con người và quan niệm sáng tác thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu:
	▪ Con người: Trọn đời phấn đấu hi sinh vì nghĩa lớn → Khí tiết được nhấn mạnh (nổi bật mục đích nghị luận).
	▪ Quan niệm sáng tác thơ văn: Thống nhất với quan niệm về lẽ làm người: Văn thơ phải là vũ khí chiến đấu → có ý nghĩa tích cực trong thời buổi bấy giờ.
- Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu:
	+ Phản ánh trung thành bản chất thời đại (một thời khổ nhục nhưng vĩ đại).
	+ Tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh của thời đại.
	+ Sáng tạo nên hình tượng trung tâm của cuộc kháng chiến (người nghĩa sĩ xuất thân từ nông dân).
→ Lời văn xúc động: Cách nhìn người xưa từ hôm nay (đầu TK XX) của tác giả: Sự cảm thông, thấu hiểu những giá trị thơ văn  của NĐC.
- Truyện Lục Vân Tiên:
	Phương pháp lập luận đòn bẩy, xem xét trong mối quan hệ mật thiết với đời sống nhân dân: Lục Vân Tiên - Bản trường ca ca ngợi chính nghĩa.
* Phần kết: khẳng định vị trí của Nguyễn Đình Chiểu trong nền VH của DT.
2. Nghệ thuật:
- Bố cục chặt chẽ, các luận điểm triển khai bám sát vấn đề trung tâm.
- Cách lập luận từ khái quát đến cụ thể, kết hợp cả diễn dịch, quy nạp và hình thức “đòn bẩy”.
- Lời văn có tính khoa học, vừa có màu sắc văn chương, vừa khách quan; ngôn ngữ giàu hình ảnh.
- Giọng điệu linh hoạt, biến hóa. 
       *Bài 5: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 (Cô-phi An-nan)
	1. Tác giả (sgk)
	2. HCST bản thông điệp: 
	  - Bản thông điệp của Cô-phi An-nan gửi nhân dân thế giới nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1/12/2003.
	3. ND và NT của bản thông điệp: 
	a. Tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với toàn nhân loại và mỗi cá nhân:  
	* Nêu vấn đề: Khẳng định nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS đã được toàn thế giới quan tâm.     
	* Tổng kết tình hình thực tế của việc phòng chống HIV/AIDS:
	- Mặt làm được: Có sự đồng tâm, nhất trí của tất cả các quốc gia “Ngân sách dành cho phòng chống HIV được tăng lên, vấn đề thành lập quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS được thông qua, các nước xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống HIV/ AIDS của mình, ngày càng có nhiều công ti áp dụng chính sách phòng chống HIV/ AIDS tại nơi làm việc,…”
	- Mặt tồn tại: Đại dịch HIV/AIDS vẫn còn hoành hành “Trong năm qua, mỗi phút đồng hồ của một ngày trôi đi có khoảng 10 người bị nhiễm HIV. Ở những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, tuổi thọ của người dân bị giảm sút nghiêm trọng. HIV/ AIDS đang lây lan với tốc độ báo động ở phụ nữ. Bệnh dịch này đang lan rộng nhanh nhất ở chính những khu vực mà trước đây hầu như an toàn… Lẽ ra chúng ta phải,…lẽ ra chúng ta phải…. Và lẽ ra chúng ta phải…”
	→ Tầm nhìn rộng lớn, cách đưa dẫn chứng có lựa chọn và sáng tạo nhưng vẫn trung thực, đáng tin cậy: Cần phải tăng cường hơn nữa việc phòng chống HIV/AIDS.
	* Lời kêu gọi của tác giả:
	- Cần đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế ở tất cả các quốc gia.
	- Xóa bỏ sự kì thị, phân biệt đối xử với người bị bệnh HIV/AIDS.
	- Toàn nhân loại cùng đoàn kết chống lại đại dịch HIV/AIDS.
	→ Lời kêu gọi sống động, tha thiết và thấm thía của một trái tim nhân ái và giàu tinh thần trách nhiệm.
b. Ý nghĩa của bản thông điệp:
	- Là tiếng nói kịp thời trước một nguy cơ đang đe dọa cuộc sống của loài người.
	- Hướng tất cả mọi người đến thái độ và hành động đúng.
	- VB ngắn gọn nhưng giàu sức thuyết phục bởi những lí lẽ sâu sắc, những dẫn chứng, số liệu cụ thể, thể hiện trách nhiệm, lương tâm của người đứng đầu Liên hợp quốc.
	- Tư tưởng có tầm chiến lược, giàu tính nhân văn khi đặt ra nhiệm vụ phòng chống căn bệnh TK.
c. Nghệ thuật:
	- Lập luận chặt chẽ, cách sắp xếp luận điểm, luận cứ hợp lí.
	- Vận dụng sáng tạo các thao tác so sánh và bác bỏ.
	- Lời văn trang trọng, giàu cảm xúc, câu văn, ngôn từ súc tích, cô đọng.	 
	        *Bài 6: Tây Tiến (Quang Dũng)
	1. Tác giả (Sgk)
	2. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ: (Học sgk)
	3. Nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
	a. Những cuộc hành quân của đoàn quân Tây Tiến và cảnh thiên nhiên miền Tây:
	- Hiệp vần (ơi –chơi vơi), điệp “nhớ”, dùng từ độc đáo “nhớ chơi vơi”→ Nỗi nhớ tha thiết trào dâng thốt lên thành tiếng gọi “Tây Tiến ơi!”	
	- Địa danh lạ tai (Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mường Hịch), câu nhiều thanh bằng - trắc ( Dốc lên…- Nhà ai…), nghệ thuật đối “Ngàn thước…xuống”, từ láy tạo hình (khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút), dùng từ ngộ nghĩnh “súng ngửi trời”,…:
	+ Bức tranh thiên nhiên mở ra theo không gian (sương, mưa, dốc, cồn mây): Hiểm trở và dữ dội.	
	+ Âm điệu đặc biệt, từ láy gợi hình (chiều chiều, đêm đêm): Bức tranh thiên nhiên mở ra chiều thời gian: Gợi sự hoang dại, khắc nghiệt đe dọa tính mạng con người.
→  Con đường hành quân đầy gian khổ, khó khăn.
	- Cách nói giảm, từ láy “dãi dầu” với sắc thái biểu đạt cao: Hình ảnh con người trên đường hành quân hi sinh trong tư thế bi tráng, lẫm liệt.
	- Dùng nét vẽ có hồn, từ sáng tạo “mùa em”: Cảnh tượng thật đầm ấm, xua tan vẻ mệt mỏi của người lính.	
	=> Hình ảnh giàu chất tạo hình, âm điệu đặc biệt: Nỗi nhớ tha thiết, cháy bỏng về thiên nhiên và cuộc hành trình mà người lính Tây Tiến đã vượt qua.
        b. Những kỉ niệm đẹp về tình quân dân:	
	- Vẻ đẹp e thẹn, tình tứ của các cô gái + tiếng khèn, điệu múa đậm màu sắc xứ lạ “ Kìa em xiêm áo…”, “Khèn lên man điệu nàng e ấp”→ cảnh vật, con người như bốc men say.		
	- Ngòi bút không tả mà chỉ gợi (hồn lau nẻo bến bờ, dáng người trên độc mộc,…)→ cảnh vật như có hồn, mờ ảo, mềm mại, hoang dại.	
	=> Sự kết hợp hài hòa giữa chất thơ và chất nhạc gợi nên vẻ đẹp mĩ lệ, thơ mộng, trữ tình.
	c. Chân dung của người lính Tây Tiến:
	- Ngoại hình: Hình ảnh khác thường, nghệ thuật đối, tả thực “không mọc tóc”, “xanh màu lá”: Oai phong dữ dội, ốm mà không yếu (“dữ oai hùm”, “mắt trừng”)
	- Tâm hồn: Trong sáng, hào hoa, lãng mạn: Gian khổ vẫn mộng “gửi mộng qua biên giới”, mơ  “ Đêm mơ HN dáng kiều thơm
	- Lí tưởng: Anh hùng, cao đẹp: “Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh” “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”
	- Sự hy sinh: Dùng từ Hán- Việt (biên cương, viễn xứ, chiến trường, áo bào), cách nói giảm “anh về đất”, một câu bi + một câu hùng (...) →  cái chết không bi lụy mà thấm đẫm tinh thần bi tráng, sự đau thương vô hạn và sự kính cẩn của nhà thơ.
	=> Bằng cảm hứng lãng mạn, tác giả xây dựng nên bức tượng đài bất tử về tập thể những người lính TT mang vẻ đẹp bi tráng.
	d. Lời thề gắn bó với Tây Tiến và miền Tây:
	 Nhịp thơ chậm, giọng thơ buồn nhưng linh hồn đoạn thơ vẫn toát lên vẻ hào hùng → lí tưởng chiến đấu quên mình của người lính.	
                         * Bài 7: Tác giả Tố Hữu
1.Tác giả (Sgk)
2. Đường cách mạng, đường thơ của Tố Hữu:
  a. “Từ ấy” (1937- 1946): 
	- Chặng đường đầu tiên của thơ Tố Hữu. Đánh dấu bước trưởng thành của người thanh niên quyết tâm đi theo ngọn cờ của Đảng.
	- Tập thơ gồm 3 phần:  
	 + Máu lửa: Nhà thơ cảm thông sâu sắc với cuộc sống cơ cực của những người nghèo khổ trong xã hội, đồng thời khơi dậy ở họ ý chí đấu tranh và niềm tin vào tương lai.
	 + Xiềng xích: Tâm tư của một người trẻ tuổi tha thiết yêu đời và khao khát tự do, là ý chí kiên cường của người chiến sĩ quyết tâm tiếp tục cuộc chiến đấu ngay trong nhà tù.
	 + Giải phóng: Nhà thơ nồng nhiêt ca ngợi thắng lợi của cách mạng, nền độc lập, tự do của Tổ Quốc, khẳng định niềm tin tưởng vững chắc của nhân dân vào chế độ mới.
	- Tác phẩm tiêu biểu: Từ ấy, Khi con tu hú, Nhớ đồng…
b. “Việt Bắc” (1946- 1954):
	  - Là tiếng ca hùng tráng thiết tha về cuộc kháng chiến chống Pháp và những con người kháng chiến.
	- Tố Hữu hướng vào quần chúng công - nông -  binh (…).
	- Ca ngợi Đảng và Bác Hồ (…).
	- Những bài hùng ca vang dội phản ánh khí thế chiến thắng hào hùng của DT.
	- Tác phẩm tiêu biểu: Việt Bắc, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, Bầm ơi, …
c. “Gió lộng” (1955- 1961):
	  - Hướng về quá khứ để thấm thía những nỗi đau, những công lao của thế hệ đi trước, từ đó ghi sâu ân tình của cách mạng.
	  - Ngợi ca cuộc sống mới ở miền Bắc.
	  - Hướng về miền Nam ruột thịt, niềm tin vào ngày mai thống nhất non sông.
	  - Tác phẩm tiêu biểu: Ba mươi năm đời ta có Đảng, Bài ca  mùa xuân 1961, Người con gái Việt Nam…
d. “Ra trận” (1962- 1971), “Máu và hoa” (1972- 1977):
	  - Âm vang khí thế quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và niềm vui toàn thắng.
	- Tác phẩm tiêu biểu: Bài ca xuân 1968, Hãy nhớ lấy lời tôi, Mẹ Suốt, …; Nước non ngàn dặm, Toàn thắng về ta,…
e. “Một tiếng đờn” (1992), “Ta với ta” (1999):
	  - Đánh dấu bước chuyển mới trong thơ Tố Hữu.
	  - Tác phẩm tiêu biểu:  Một nhành xuân, Quả hồng …
	=> Những chặng đường thơ của Tố Hữu luôn gắn bó, song hành với những chặng đường CM của bản thân nhà thơ, với những giai đoạn phát triển của CM VN.
3. Phong cách thơ Tố Hữu
	- Về nội dung: Thơ TH mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc.
	  + Trong việc biểu hiện tâm hồn, thơ TH hướng tới cái ta chung.
	  + Trong việc miêu tả đời sống, thơ TH mang đậm tính sử thi.
  + Những điều đó được thể hiện qua giọng thơ mang tính chất tâm tình.
	- Về nghệ thuật: Thơ TH mang tính DT rất đậm đà.
	  + Thể thơ: Lục bát, thất ngôn.
	  + Ngôn ngữ thơ: Dùng từ ngữ và cách nói dân gian, phát huy tính nhạc phong phú của tiếng Việt.
	            * Bài 8: Việt Bắc (Tố Hữu)
	1. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Việt Bắc? ( HS học trong SGK)
	2. Nội dung và nghệ thuật của đoạn trích Việt Bắc?
	a. Tâm tình của người ở lại:
	- Âm hưởng thơ da diết, câu hỏi về không gian và thời gian (không gian: sông, núi; thời gian: mười lăm năm): Đánh thức tình cảm đằm thắm đối với người ra đi.
	- Điệp ngữ liên hoàn (“mình đi”, “mình về” lặp lại nhiều lần), hình ảnh đối lập “trám bùi…để già”; “hắt hiu…lòng son”, từ ngữ mang giá trị biểu cảm cao “Mưa nguồn…”, “miếng cơm chấm muối…”: Người VB kể lại những kỉ niệm của cách mạng thời kì còn nhiều khó khăn, gian khổ nhưng vẫn một lòng đoàn kết xây dựng lực lượng, cùng nhau đánh giặc giành độc lập tự do. 
	- Những địa danh lịch sử (Tân Trào, Hồng Thái): Lời nhắc nhở đối với người ra đi về những bước ngoặt lịch sử, gìn giữ phẩm chất anh hùng,
	→ Khẳng định sự lưu luyến, nghĩa tình đoàn kết, thủy chung sắt son của đồng bào VB.
b. Lời của người ra đi và Việt Bắc trong nỗi nhớ:
	* Lời của người ra đi:	
	-  NT hoán dụ (áo chàm), từ láy diễn tả tâm trạng (tha thiết, bâng khuâng, bồn chồn): Người cán bộ kháng chiến thấy lòng mình bâng khuâng, xao xuyến trước hình ảnh và nỗi niềm của người ở lại - cuộc chia tay đầy bịn rịn.
	- Dùng cặp từ sóng đôi ( bao nhiêu- bấy nhiêu), từ láy (mặn mà, đinh ninh) cặp quan hệ từ ( ta với mình – mình với ta): Khẳng định người về xuôi đinh ninh trong nỗi nhớ tha thiết quê hương CM.
	 → Tình nghĩa thủy chung của người ra đi đối với Việt Bắc. 
	* Việt Bắc trong nỗi nhớ:
	- Điệp từ “nhớ” thể hiện nỗi nhớ tha thiết, mãnh liệt của người cán bộ CM sắp về xuôi, tác giả đã hồi tưởng: 
	+ Về những thời điểm khác nhau: Sương sớm, nắng chiều, trăng đêm,… Tất cả được cảm nhận thấm thía.
	+ Những kỉ niệm gắn bó nghĩa tình, cùng chia ngọt sẻ bùi trong gian lao, vất vả “thương nhau chia củ sắn lùi”, “bát cơm…”
	+ Hình ảnh cuộc sống kháng chiến tuy gian khổ nhưng vẫn vui vẻ, lạc quan “…ca vang núi đèo”
	- Đẹp nhất là sự hòa quyện thắm thiết giữa cảnh và người Việt Bắc:
	+ Thiên nhiên đa dạng, phong phú, sinh động thay đổi theo thời tiết, từng mùa (xuân, hạ, thu, đông)
	+ Con người bình dị, cần cù trong lao động (mùa nào việc ấy), thủy chung trong tình nghĩa “tiếng hát ân tình thủy chung”
	→ Vẻ đẹp vừa hiện thực vừa thơ mộng, thi vị, mang những nét đặc trưng, riêng biệt: khẳng định tình đồng chí, đồng bào, tình yêu quê hương đất nước.
d. Khung cảnh Việt Bắc trong chiến đấu:
	- Không gian rộng lớn (rừng, núi, đất trời), thủ pháp nhân hóa (núi giăng, rừng che,…), hình ảnh hào hùng, … → Sức sống mạnh mẽ, khí thế oanh liệt của một DT đứng lên chiến đấu.	
	- Điệp từ (rầm rập, điệp điệp, trùng trùng), so sánh độc đáo (…như là đất rung, …như ngày mai lên), liệt kê các địa danh (Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên,…), âm thanh sôi nổi, lời thơ đậm tính sử thi:
	+ Khí thế chiến đấu và chiến thắng, sự trưởng thành lớn mạnh của quân và dân ta.
	+ Lí giải cội nguồn sức mạnh: Lòng căm thù, nghĩa tình thủy chung, tinh thần đoàn kết.
	=> Việt Bắc là khúc hùng ca và cũng là khúc tình ca về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến.	
	     Thể thơ lục bát, kiểu kết cấu đối đáp, ngôn ngữ đậm sắc thái dân gian - tất cả đã góp phần khắc sâu lời nhắn nhủ của Tố Hữu: Hãy nhớ mãi và phát huy truyền thống quý báu anh hùng bất khuất, ân nghĩa thủy chung của cách mạng, của con người Việt Nam trong kháng chiến.
                 * Bài 9: Đất Nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng Nguyễn Khoa Điềm)	  
1. Tác giả (Sgk)
2. Thời điểm sáng tác và nội dung trường ca Mặt đường khát vọng (HS học SGK)
3. Nội dung, nghệ thuật đoạn trích:
a. Cảm nhận của tác giả về Đất Nước:
- Ở phương diện văn hoá, lịch sử:
       	+ Dùng từ xác định (đã có, có trong…): ĐN có từ xa xưa.
 	+ Từ ngữ dân dã, đời thường “cái ngày xửa ngày xưa”, “tóc mẹ thì bới sau đầu”,…: Quá trình hình thành và lớn lên của ĐN gắn liền với:
	. Văn hóa, phong tục của DT ( văn học dg; tục ăn trầu, bới tóc).
 	. Truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm và tình nghĩa thủy chung của con người (truyền thuyết Thánh Gióng, tình nghĩa thủy chung của cha mẹ)
	. Cuộc sống lao động vất vả (hạt gạo phải…) 
- Phương diện không gian – lãnh thổ địa lí:
       + Nghệ thuật tách từ: ĐN là không gian tuyệt diệu của TY đôi lứa “…nơi em đánh rơi chiếc khăn”, không gian địa lí “…nơi con chim phượng hoàng…nơi con cá ngư ông…”, không gian sinh tồn của cộng đồng người qua bao thế hệ “…nơi dân mình đoàn tụ”
→ Giọng thơ tâm tình, suy tư: ĐN thân thương, gần gũi .
→ Quan niệm mới mẻ của tác giả về ĐN.
   - Trách nhiệm của mỗi cá nhân:
       + ĐN có trong mỗi con người
       + Ý thức tráchnhiệm đối với ĐN:
        . Gìn giữ và truyền lại cho đời sau những truyền thống dân tộc.
        . Tạo khối đoàn kết, sức mạnh dân tộc, tình tương thân tương ái (Cầm tay, gắn bó, san sẻ …)
         . Sống, chiến đấu và hi sinh vì sự trường tồn của ĐN (Hóa thân).
 → Lời thơ trữ tình, chính luận truyền cảm: ĐN là sự thống nhất giữa cái riêng và cái chung, giữa cá nhân và cộng đồng qua bao thế hệ.
b. Đất Nước của nhân dân: ĐN là kết tinh của bao công sức và khát vọng của nhân dân:     
	 -Từ không gian địa lí: Những danh lam thắng cảnh là sự hóa thân của cuộc đời và số phận nhân dân (núi Vọng Phu, hòn Trống Mái,…).
     	 -Từ thời gian lịch sử: Nhấn mạnh đến lớp lớp những người vô danh, bình dị ( đánh giặc giữ nước, truyền lại giá trị văn minh vật chất, tinh thần,…)
 	- Từ bản sắc văn hoá: Tư tưởng cốt lõi, điểm hội tụ trong đoạn thơ “ĐN này là ĐN của ND, ĐN của ca dao thần thoại” → Vẻ đẹp tinh thần của ND trong vốn văn hóa dân gian: TY tha thiết, nghĩa tình sâu nặng, sự quyết liệt trong chiến đấu và căm thù.
→ Giọng trữ tình- chính luận sâu lắng, thiết tha; sử dụng nhuần nhị và sáng tạo các chất liệu văn hóa và văn học dân gian trong thơ hiện đại → Nhà thơ khẳng định, ngợi ca công lao vĩ đại của ND trên hành trình dựng và giữ nước.
              * Bài 10: Sóng (Xuân Quỳnh) 	
1. Tác giả (Sgk)
2. Thời điểm sáng tác, vị trí bài thơ, xuất xứ: SGK
3. Nội dung, nghệ thuật của bài thơ:
* Cảm nhận chung:
	- Nghĩa thực: Sóng được miêu tả cụ thể, sinh động, nhiều trạng thái.
	- Nghĩa biểu tượng: Sóng có hồn, có tính cách, có tâm trạng,…tâm hồn người con gái đang yêu.
	- Sóng - ẩn dụ, tượng trưng, xuyên suốt toàn bài, cùng với thể thơ và âm điệu đặc biệt: Sóng = TY.
a. Sóng – đối tượng cảm nhận (Khổ 1 + 2):
	- Từ đối lập, lập kết cấu “Dữ dội…lặng lẽ”: Cung bậc phong phú, trạng thái đối cực đầy bí ẩn, nghịch lí .
	- Nghệ thuật nhân hóa “Sông không hiểu…tận bể”: Khát vọng vươn xa , thoát khỏi những gì nhỏ hẹp, chật chội tầm thường.
	→ Nét mới mẻ trong quan niệm về tình yêu: Khao khát yêu đương nhưng không cam chịu nhẫn nhục.
	- Yếu tố thời gian: TY mãi mãi trường tồn, vĩnh hằng trong trái tim con người, đặc biệt là tuổi trẻ. TY trở thành khát vọng xôn xao, rạo rực.
b. Sóng – đối tượng suy tư (Khổ 3 → 7):
	- Điệp ngữ “em nghĩ”, CHTT “Từ nơi nào…?, Khi nào…?”: Những băn khoăn, trăn trở trước tình yêu và cội nguồn của nó nhưng bất lực. Lời bộc bạch hồn nhiên và dễ thương, rất XQ.
	- Tình yêu gắn liền nỗi nhớ: Điệp từ “nhớ”, đối “dưới lòng sâu –trên mặt nước”, Sóng – em song hành: Nhớ da diết, mãnh liệt, bao trùm cả thời gian và không gian, đi vào tiềm thức.
	 → Khao khát yêu đương được bộc lộ mãnh liệt.
	- Sự thủy chung và niềm tin trong tình yêu: Điệp cấu trúc “Dẫu xuôi…dẫu ngược…”, đối (xuôi, ngược), ý thơ khẳng định “nơi nào em cũng nghĩ”, “con nào chẳng tới bờ”: TY thủy chung, duy nhất. Vượt lên tất cả khó khăn, thử thách để con sóng → bờ, em → anh.
	→ TY của người con gái thật thiết tha, mãnh liệt không hề dấu giếm, khát vọng TY sôi nổi, mãnh liệt của tâm hồn mình.
 c. Sóng – khát vọng tình yêu (2 khổ cuối):
	- Ý niệm về sự chảy trôi của thời gian, hình ảnh “Mây vẫn bay về xa”, kết hợp với không gian mặt bể mênh mông gợi ấn tượng về sự vô tận, vô thủy vô chung và sự hữu hạn của đời người: Sự rợn ngợp, nuối tiếc, lo âu nhưng cũng ngầm thôi thúc sự vội vã.
	- Khát vọng được sống hết mình trong TY, muốn hóa thân vĩnh viễn thành TY muôn thưở.
	→ Sự trải nghiệm của một trái tim nhạy cảm, sâu sắc, nhất quán.
3. Đặc sắc về nghệ thuật :
	- Về cấu tứ: Sóng là ẩn dụ xuyên suốt, tượng trưng, vai trò gợi hứng. Song hành sóng và em.
	- Ngôn ngữ thơ: dung dị, gần gũi nhưng trong sáng và tinh tế.
	- Thể thơ: Thơ ngũ ngôn kết hợp với nhịp điệu sóng biển bằng nhịp điệu dào dạt, sôi nổi của TY, sự gắn kết các vần.
	    * Bài 11: Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo) 	
1. Tác giả (Sgk)
2. Giá trị nội dung, nghệ thuật bài thơ:
	a. Người nghệ sĩ tự do Lor-ca (6 câu đầu):	
	- Nghệ thuật chấm phá qua các hình ảnh:	
	+ Tiếng đàn bọt nước: NT chuyển đổi cảm giác diễn tả âm thanh tiếng đàn → Vẻ đẹp lung linh lúc hiện lúc tan.
	+ Áo choàng đỏ gắt: Gợi nét văn hóa độc đáo của TBN  và đấu trường chính trị tàn bạo thời bấy giờ.	+ Li la li la: Âm thanh ngân vang của tiếng đàn + hình ảnh hoa li la vẫn nở tươi đẹp.
            + Hình ảnh (vầng trăng , yên ngựa), từ láy: Chàng kị sĩ lang thang , say mê cái đẹp → Cuộc hành trình bền bỉ, đơn độc trên cái nền văn hóa rộng lớn của TBN.
=> Lor - ca + văn hóa TBN hòa nhập vào nhau: Người nghệ sĩ đầy khát vọng tự do, khát vọng cách tân nghệ thuật, yêu nhân dân.
b. Cái chết của Lor-ca (12 dòng tiếp):	
	- Nghệ thuật đối, hình ảnh thực “áo choàng bê bết đỏ”: Hiện thực bất ngờ, tàn khốc và bi thảm về cái chết của Lor-ca.
	- Lối diễn tả tượng trưng, tiếng đàn được cảm nhận một cách lạ hóa bằng những từ ngữ hình dung: Âm thanh thành màu sắc “tiếng ghi-ta nâu”, “tiếng ghi-ta lá xanh”, thành hình khối “tiếng ghi-ta tròn...”, được nhân hóa “tiếng ghi-ta ròng ròng máu chảy” → Tình yêu, cái đẹp và nỗi đau, cái chết được miêu tả hòa quyện vào nhau.	
	→ Sự ám ảnh của tác giả về cái chết của Lor-ca và nỗi xót xa cho sự dỡ dang của khát vọng cách tân nghệ thuật.
c. Nỗi xót thương của tác giả (4 dòng tiếp):
	- So sánh, hình ảnh đẹp, buồn, giao thoa nhiều chiều:
	+ Khẳng định nghệ thuật Lor-ca bất tử.
	+ Nỗi tiếc thương, đau đớn trước một người tài đang là tên tuổi và đầy sức sáng tạo.
→ Tình cảm, sự ngợi ca của tác giả nói riêng và của cả mọi người mến mộ thiên tài Lor – ca.	
	e. Nghệ thuật:
	- Cấu trúc tự sự, cấu trúc nhạc giao hưởng.  Kết hợp hài hòa giữa chất thơ và chất nhạc.
	- Hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng.
            - Ngôn ngữ thơ hàm súc, giàu sức gợi.	
              * Bài 12: Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân).
  1.Tác giả (Sgk)
  2. Phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân: SGK
  3. Hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ:  SGK
  4. Nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
a. Hình tượng con sông Đà hung bạo:
	- Cách quan sát công phu, kĩ càng để nhận ra sự hung bạo ở nhiều góc độ:	
	+ Lòng sông: Sử dụng nhiều giác quan để miêu tả “đứng bên bờ nhẹ tay ném hòn đá…”,”…đang mùa hè mà cũng thấy lạnh”,… + so sánh mới mẻ độc đáo “vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu” → u ám, hiểm hóc, ghê rợn.
	+ Sự phối hợp giữa gió và sóng “…dài hàng cây số nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió,…”→ câu văn ngắn, nhiều điệp từ, điệp cấu trúc: Sự chuyển động của sóng và gió tạo nên sức mạnh tiêu diệt sự sống.	+ Những cái hút nước: So sánh “…như cái giếng bê tông,…thở và kêu như cửa cống cái bị sặc, nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào,…”, liên tưởng bất ngờ, kì lạ bằng con mắt của người sành nghệ thuật (liên tưởng đến nghệ thuật điện ảnh – một anh bạn quay phim…) → khủng khiếp và dữ dội.	
	+ Thác nước: Nhân hóa, so sánh độc đáo “…nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích…” → Thác nước thành bầy thủy quái hung hăng, bạo ngược.	
	+ Đá trên sông Đà: Miêu tả sinh động “…trắng xóa cả một chân trời đá”, “…ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông”, “mặt hòn đá nào trông cũng ngỗ ngược”, “những hòn những tảng mới trông tưởng như nó đứng nó ngối nó nằm tùy theo sở thích tự động của đá to đá bé”: hoang dại, tàn ác.
	=> Con sông như một biểu tượng về sức mạnh dữ dội và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên đất nước.
b. Hình tượng con sông Đà trữ tình, thơ mộng:
	- Dòng sông: Dáng dấp mềm mại, đẹp trữ tình...như một thiếu nữ đầy sức xuân, sắc xuân “Sông Đà tuôn dài… đốt nương xuân”
	- Màu sắc của sông Đà biến đổi theo mùa mang một nét rất riêng “Mùa xuân dòng xanh ngọc bích…mỗi độ thu về”
	- Hai bên bờ sông: vừa hoang sơ, nhuốm màu cổ tích ( nắng tháng ba Đường thi, chuồn chuồn bươm bướm…, cảnh lặng tờ, bờ sông hoang dại…, hồn nhiên…) vừa trù phú, tràn trề nhựa sống (nương ngô nhú lên mấy lá ngô non, cỏ gianh đồi núi đang ra những nõn bút,…)
	=> Hình ảnh thơ mộng, âm điệu êm đềm: Con sông như một công trình nghệ thuật tuyệt mĩ mà tạo hóa đã ban tặng cho con người.
	c. Hình tượng người lái đò trong cuộc chiến đấu với con sông Đà hung bạo: 
- Cuộc sống: Chiến đấu với thác ghềnh, đương đầu với sóng to gió cả → Cách khám phá độc đáo, gợi bản lĩnh vững vàng trước những nguy hiểm.
- Hiểu biết tường tận sông Đà: Nắm chắc đối tượng, tạo tư thế chủ động.
- Dũng cảm, tài trí, ung dung đối đầu với những cơn cuồng bạo của thác ghềnh. Cuộc chiến giữa ông đò với sông Đà là cuộc chiến đấu không cân sức:
	+ Thiên nhiên: Lớn lao, dữ dội, hiểm độc với sức mạnh kì vĩ (…)
	+ Ông đò: Bé nhỏ, không phép màu, vũ khí trên tay chỉ là cán chèo mong mang và con đò đơn độc nhưng đã chiến thắng được sức mạnh thần thánh của thiên nhiên.
- Người nghệ sĩ tài hoa,  tâm hồn  cao đẹp (thuần thục, điêu luyện, nhìn thử thách bằng cái nhìn lãng mạn và giản di…)
- Nguyên nhân làm nên chiến thắng: Sự ngoan cường, chí quyết tâm và nhất là kinh nghiệm đò giang, sông nước.
 =>Vẻ đẹp của “ chất vàng mười”, chất tài hoa, nghệ sĩ. Anh hùng không chỉ có ở chiến trường mà có ngay trong cuộc sống lao động bình thường hàng ngày. Ca ngợi, tôn vinh người lao động.
d. Nghê thuật:
	- Những so sánh, nhân hóa, liên tưởng mới lạ.
	- Từ ngữ phong phú, sống động, giàu hình ảnh và có sức gợi cảm cao.
	- Câu văn giàu giá trị tạo hình, đa dạng, giàu nhịp điệu, lúc thì hối hả, gân guốc, khi thì chậm rãi, trữ tình,…
	- Vận dụng tri thức ở nhiều lĩnh vực.   
             * Bài 13: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường ).
1. Tác giả: SGK
2. Thời điểm ra đời: SGK
3. Nội dung và nghệ thuật của đoạn trích: 
a. Vẻ đẹp sông Hương ở không gian địa lí: Thủy trình của Hương giang:
* Sông Hương ở thượng nguồn:
	- Biện pháp nhân hóa, so sánh, liên tưởng giàu cảm xúc: “…là bản trường ca của rừng già…rầm rộ…mãnh liệt…cuộn xoáy như những cơn lốc…”, “Dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng”, “ …sống một nửa cuộc đời mình như một cô gái Di-gan phóng khoáng và hoang dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng” (…)→ sông Hương với sức sống mãnh liệt, hoang dại nhưng cũng dịu dàng và đắm say.
* Đến ngoại vi thành phố Huế:
	- Sông Hương với những dòng chảy sống động qua những địa danh khác nhau của xứ Huế : “Chuyển dòng liên tục…vòng giữa khúc quanh…uốn mình theo…như một cuộc tìm kiếm có ý thức….qua điện Hòn Chén, vấp Ngọc Trản, chuyển hướng sang Tây Bắc, vòng qua thềm đất bãi Nguyệt Biều, Lương Quán…ôm lấy chân đồi Thiên Mụ, xuôi dần về Huế”
	- Sông Hương với những vẻ đẹp dịu dàng, đa màu sắc ( dòng sông mềm như tấm lụa, sắc nước trở nên xanh thẳm, những ngọn đồi tạo nên những mảng phản quang nhiều màu sắc trên nền trời Tây Nam thành phố “sớm xanh, trưa vàng, chiều tím”,…).
	- Sông Hương với những vẻ đẹp “trầm mặc”, “cổ kính” rồi bừng sáng, tươi tắn, trẻ trung “vui tươi hẳn lên giữa những biền bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long”
	→ Kết hợp kể, tả, so sánh, nhân hóa: Sông Hương đẹp bởi phối cảnh kỳ thú với thiên nhiên xứ Huế.
* Đến giữa thành phố Huế: 
	+ Bằng con mắt hội họa: Sông Hương tạo đường nét tinh tế làm nên vẻ đẹp của cố đô “Sông Hương uốn một cánh cung rất nhẹ sang cồn Hến…”
	+ Qua cách cảm nhận âm nhạc: Sông Hương đẹp như một điệu slow chậm rãi, sâu lắng,…
* Trước khi từ biệt Huế:
	+ Bằng cái nhìn đắm say của một trái tim đa tình: Sông Hương là người tình dịu dàng và chung thủy.
	→  Nhân hóa, quan sát tinh tế, so sánh, liên tưởng: Sông Hương được khám phá dưới góc độ văn hóa.
b. Vẻ đẹp sông Hương trong chiều dài lịch sử:
	- Sông Hương mang vẻ đẹp của một bản hùng ca từ thời cha ông dựng nước.
	- Dòng sông chiến đấu oanh liệt thời kì trung đại.
	- Nhân chứng lịch sử vẻ vang thời Nguyễn Huệ.
	- Chứng kiến thời đại mới của CMTT.
	- Anh dũng qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc.
	→ Dòng sông có bề dày lịch sử oai hùng.
c. Sông Hương với đời thường và thi ca:
	- Sau những thăng trầm của cuộc đời, dòng sông “trở về với cuộc sống bình thường, làm một người con gái dịu dàng của đất nước”.
	- Sông Hương là dòng sông thi ca là nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ.
* Bài tùy bút có kết thúc bằng cách lí giải tên của dòng sông (lí giải bằng huyền thoại): Cách lí giải để lại nhiều cảm xúc cho người đọc.
c. Nghệ thuật:
	- Kết hợp phong  khảo cứu + Kiến thức sách vở uyên bác.
	- Văn phong tao nhã, hướng nội, tinh tế và tài hoa
	- Ngôn từ phong phú, gợi hình, gợi cảm, câu văn giàu nhạc điệu.
	- Các biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa, so sánh được sử dụng một cách hiệu quả…	
           * MỘT SỐ LƯU Ý:    - HS HỌC THUỘC NHỮNG BÀI THƠ.
			           - PHẦN PHÂN TÍCH TÁC PHẨM CỤ THỂ (THƠ VÀ CẢ VĂN XUÔI): NẮM DẪN CHỨNG TRONG VB.
	 II. Làm văn:
	* Bài 1: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
	  - Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí?
	▪ Bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí thường có những nội dung sau:
	  + Giới thiệu, giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn
	  + Phân tích những mặt đúng, bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận.
	+ Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về tư tưởng, đạo lí.
	▪  Diễn đạt cần chuẩn xác, mạch lạc; có thể sử dụng một số phép tu từ và yếu tố biểu cảm nhưng phải phù hợp và có chừng mực.
	* Bài 2: Nghị luận về một hiện tượng đời sống
	- Cách nghị luận về một hiện tượng đời sống?
	  + Bài nghị luận về một hiện tượng đời sống thường có các nội dung: Nêu rõ hiện tượng, phân tích các mặt đúng – sai, lợi - hại, chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến của người viết về hiện tượng xã hội đó.
	  + Diễn đạt cần chuẩn xác, mạch lạc; có thể sử dụng một số phép tu từ và yếu tố biểu cảm, nhất là phần nêu cảm nghĩ riêng.
	* Bài 3: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
	- Cách nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ?
	  + Đối tượng của bài nghị luận về thơ rất đa dạng (một bài thơ, một đoạn thơ, hình tượng thơ,…). Với kiểu bài này, cần tìm hiểu từ ngữ, hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ,… của bài thơ, đoạn thơ đó.
	  + Bài viết thường có các nội dung sau:
	∙ Giới thiệu khái quát về bài thơ, đoạn thơ.
	∙ Bàn về những giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ.
	∙ Đánh giá chung về bài thơ, đoạn thơ.	
	B. BÀI VIẾT: (Gợi ý một số dạng đề)
	* Đề 1: Suy nghĩ của em về mục đích học tập do UNESSCO đề xướng: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.
	* Đề 2: Suy nghĩ của em về vai trò, ảnh hưởng của Internet tới cuộc sống của thanh niên hiện nay.
	* Đề 3: Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” đã góp phần định hướng đúng đắn, tích cực cho việc dạy và học trong nhà trường.
	Suy nghĩ của em về trách nhiệm của học sinh trong cuộc vận động này.
	* Đề 4: Hưởng ứng lời kêu gọi của Cô-phi An- nan trong “Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003”, em sẽ làm gì để tham gia cuộc chiến chống đại dịch này?
	* Đề 5: Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong đoạn thơ sau:
“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
……………………………………..
Sông Mã gầm lên khúc độc hành”
                                                                          ( “Tây Tiến”- Quang Dũng)
	* Đề 6: Cảm nhận của em về thiên nhiên và con người trong đoạn thơ sau:
“Ta về mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng người
……………………………………
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung”
	                                                                      (“Việt Bắc” – Tố Hữu)
	* Đề 7: Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
“Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
……………………………..
Làm nên Đất Nước muôn đời”
                                                                     	(“Đất Nước”- Nguyễn Khoa Điềm)
		* Đề 8: “Sóng” và “em” là hai hình tượng trữ tình cặp đôi song hành tạo nên vẻ đẹp kết cấu bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Hãy phân tích hai hình tượng đó trong bài thơ trên.
	* Đề 9: Phân tích hình tượng người lái đò trong “Người lái đò sông Đà” (Nguyễn Tuân).
	* Đề 10: Vẻ đẹp của sông Hương trong bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? ( Hoàng Phủ Ngọc Tường).
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN CÔNG NGHỆ - KHỐI 12
Câu 1: Trình bày công dụng, cấu tạo, kí hiệu điện trở và tụ điện?
Câu 2: Trình bày công dụng, cấu tạo, kí hiệu của điốt bán dẫn và tranzito?
Câu 3: Trình bày công dụng, cấu tạo, kí hiệu và nguyên lí làm việc của tirixto và triac?
Câu 4: Vẽ sơ đồ mạch điện, giản đồ dạng sóng và nhận xét mạch chỉnh lưu 2 nữa chu kì?
Câu 5: Vẽ sơ đồ mạch nguồn một chiều thực tế?
Câu 6: Nêu nguyên tắc chung và các bước thiết kế mạch điện tử đơn giản?
Câu 7: Vẽ sơ đồ mạch nguyên lí điều khiển động cơ một pha bằng triac dùng RC và điac, và nêu chức năng các linh kiện trong mạch?
MÔN TOÁN - KHỐI 12
A. GIẢI TÍCH.
 BÀI 1: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số:




 a.  trên đoạn .      	 b. trên đoạn .




 c trên đoạn                  d. trên đoạn .            




 e. trên khoảng                      f.   trên đoạn  


 g.                                    	        h. 


   m.             n.  .        k  .y = x2.ex trên đoạn [-3;2].
BÀI 2:   Tìm các giá trị của tham số m để :
        1. Hàm số : y = x3  3mx2 + (m +2)x  m  đồng biến trên R .

        2. Hàm số : y =   nghịch biến trên từng khoảng xác định .

        3. Hàm số : y = x3 + (m  2)x2  mx + 3m nghịch biến trên R .

       4.  Hàm số : y =   đồng biến trên R .

       5.  Hàm số : y = x3 + (m  2)x2  mx + 3m  có cực trị .

       6. Hàm số   y=    đạt cực tiểu tại x = 2.

      7. Hàm số : y = mx4 + 2(m  2)x2 + m  5  đạt cực đại tại điểm x =   
BÀI 3: Cho hàm số : y = x3 + 3x2  2 , (C) là đồ thị .
1.Khảo sát hàm số (C).
2.Dựa vào đồ thị (C) , biện luận theo k số nghiệm của phương trình :   x3 + 3x2  k = 0 .
3.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại  A(0;2).
4.Đường thẳng (d) qua M(1;0) có hệ số góc m . Tìm  m để (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt .

Bài 4: Cho hàm số : y =   , (C) là đồ thị .
1.Khảo sát và vẽ đồ thị (C ).
2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết hệ số góc tuyếp tuyến bằng -2
3.Chứng minh rằng : với mọi m , đường thẳng y = 2x + m  luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt M,N. Tìm m sao cho đoạn MN ngắn nhất .

Bài 5  Cho hàm số y =  có đồ thị ( C) .
a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C) .
b) 
Tìm m để phương trình   có 3 nghiệm phân biệt .
     c) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C ) với trục Oy.

Bài 6  Cho hàm số  (1) có đồ thị (C).
 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

 2.Viết pttt  với (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d : .

BÀI 7:.Cho hàm số  (1) có đồ thị (Cm) .

1.Tìm giá trị của m để đồ thị (Cm) cắt trục Oy tại điểm có tung độ . 
 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)  với m vừa tìm được.

2.Viết pttt với (C) biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng .

3.Tìm k để pt :  có 3 nghiệm phân biệt.

4.Tìm  m để đường thẳng  cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt.

BÀI 8: Cho hàm số  (1) có đồ thị (Cm) (m là tham số thực).

1.Tìm  m để (Cm) cắt trục tung tại điểm . Khảo sát và vẽ đồ thị (C) với m vừa tìm được.

2.Biện luận theo k số nghiệm của phương trình .

3.Viết pttt của (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình .
4.Tìm  giá trị của m để hàm số (1) có 3 điểm cực trị.

BÀI 9: Cho hàm số  (1) có đồ thị (C).
1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
2.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết

b.Tiếp tuyến đó song song với đường thẳng .

c.Tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng 

3.Tìm giá trị  của  m để đường thẳng  cắt (C) tại hai điểm phân biệt.
4.Tìm các điểm trên (C) sao cho hoành độ và tung độ của nó là các số nguyên.

Bài 10: Cho hàm số y = x + có đồ thị ( C) .
a) Tìm trên ( C) các điểm có tọa độ là các số nguyên .
b) Tìm m để đường thẳng y = m(x – 2)  + 4 cắt (C) tại hai điểm thuộc 2 nhánh của (C )
Bài 11: Cho hàm số  : y = mx4 + (m2-9)x2 + 10  (1) ( m là tham số  )
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số   (1) khi m=1
2. Tìm m để hàm số   (1) có 3 điểm cực trị .
BÀI 12: Viết các biểu thức sau ra dạng luỹ thừa hữu tỉ:   




A=      B=    C=      D= 
BÀI 13:  Rút gọn biểu thức :  


A =          B =    (Với   a > 0)
BÀI 14:  So sánh hai số a và b biết : 





a)                    b)  a= (2 – )   và  b = (7+4)        
BÀI 15:  Tính giá trị biểu thức sau:
1. 



A=        	B = log+ 2.log949 – log    	 C =   
2. 



A =        	 B = +           C =               
3. 

A= log     	B = log36.log89.log62      	       C = .
4. 


     	   		        B =  2+ 3



5. A =        B =  
BÀI 16:
1. 



Cho . Hãy tính  theo  và . 
2. 
Cho log25 = a và log23 = b .Tính log1590, log3135theo avà b. 
3. Cho:  log35 = a  và  log57 = b. Tính log157  theo a vaø b     
4. 



 Cho . Hãy tính  theo  và .
5.    Cho a = log1218  , b = log2454.     
 a. Cm :  ab + 5(a –b) =1.    
 b. Cmr : log186 + log26 = 2log186.log26 .  
6. 
 Chứng minh    với 0 < a, b, c, ab ≠ 1
BÀI 17:Tìm tập xác định và tính đạo hàm của các hàm số



     a.     b.     c. 



    d.             e.          f. 
BÀI 18:Giải các phương trình mũ sau:



     a) 		   b) 	  c/ 2   = 4x-1 	

     c/ 2.16x  - 15.4x – 8 = 0                 d/ 6.9x – 13.6x + 6.4x = 0 		  e/



     g) 	   h)          i) 
BÀI 19: Giải các phương trình logarit sau:	




a)=3	      b)                c)          d) 


     d)  log3(log2x) = 1     e) 	f).          


     g) 	           h). 
BÀI 20: Giải các bất phương trình mũ sau:





a) 25125           	b) 	     		c). 



d).               e).   	 f).      
BÀI 21:Giải các bất phương trình logarit sau:



a).            b).              c).                                        



d).    e). 		         f). 



g).                       h)                                              

B. HÌNH HỌC.
BÀI 1:Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Tính thể tích khối chóp biết

a) Cạnh bên bằng .                            b)Các cạnh bên tạo với đáy một góc 600.
c) Các mặt bên tạo với đáy một góc 300.  d)Cạnh bên SA tạo với cạnh AB một góc 450.
BÀI 2:Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. Tính thể tích khối chóp biết

a) Cạnh bên bằng .                      b) Các cạnh bên tạo với đáy một góc 600.
c) Các mặt bên tạo với đáy một góc 300.     d) Cạnh bên SA tạo với cạnh đáy AB một góc 450.

BÀI 3:Cho hình chóp S.ABC có đáy là  vuông cân đỉnh B, cạnh a. SA vuông góc với đáy. 
a. 
Tính thể tích khối chóp S.ABC biết cạnh bên .
b. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết (SBC) tạo với đáy góc 600.
BÀI 4:Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy và tam giác SAB cân tại S. Tính thể tích khối chóp biết
a. Cạnh bên SC tạo với đáy một góc bằng 600.
b. Mặt bên (SBC) tạo với đáy một góc 450.

BÀI 5:Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân đỉnh B, cạnh a. SA vuông góc với đáy . Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của A trên các cạnh SB, SC. Tính thể tích khối chóp S.ADE.
BÀI 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng a.Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = a. Gọi I là trung điểm SC, M là trung điểm AB.

a)Chứng minh IO  (ABCD).                     b.)Tính thể tích khối chóp S.ABCD
 c.)Tính tỉ số thể tích khối chóp S.ABCD  và thể tích khối chóp I.ABCD.
 d.) Hãy phân chia khối chóp I.ABCD thành 4 khối chóp bằng nhau.
 e)Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
BÀI 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy ,  cạnh bên SB bằng .
 1.Chứng minh các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông .
 2. Tính thể tích của khối chóp S. ABCD		 3. Tính thể tích của khối chóp  A.SBC
 4.Tính diện tích toàn phần của hình chóp S. ABCD
 5.Xác định tâm và bán kính mặt cầu  ngoại tiếp hình chóp S. ABCD 
 6.Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu  ngoại tiếp hình chóp S. ABCD
BÀI 8:Ba đoạn thẳng SA,SB,SC đôi một vuông góc với nhau tạo thành 1 tứ diện SABC với SA = 5, SB= 6, SC= 7. Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện trên.
BÀI 9: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có SA=SB=SC=a và có chiều cao bằng h.
      a) Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
      b) Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC
BÀI 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với đáy . Biết SA = AB = BC = a . 
a) Tính thể tích của khối chóp  S.ABC   
b) Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC
BÀI 11: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 2a. Gọi I là trung điểm của cạnh BC  
a) Chứng minh SA vuông góc BC           b) Tính thể tích của khối chóp  S.ABI theo a. 
c) Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC
BÀI 12: Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng  a
a.Tính thể tích của khối chóp trên.	  
b.Xác định tâm và bán kính mặt cầu  ngoại tiếp hình chóp S. ABCD
c. Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
BÀI 13: Cho lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng  a .
1.Tính thể tích của khối lăng trụ trên  .  
2.Xác định tâm và bán kính mặt cầu  ngoại tiếp lăng trụ trên.
3.Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu ngoại tiếp lăng trụ . ĐS:  ; 
BÀI 14: Cho hình lập phương   có cạnh a .Gọi O là tâm hình vuông ABCD
1.Tính thể tích của hình chóp  
2.Tính diện tích xung quanh và thể tích khối nón có đỉnh là O và đáy là hình tṛòn nội tiếp hình vuông  
BÀI 15: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hai mặt bên (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy. Góc giữa cạnh bên SC và đáy (ABCD) là 600 . 
 1).Mặt phẳng (SAC) chia khối chóp S.ABCD thành 2 khối đa diện nào?  Tính tỉ số thể tích của khối chóp A.SBC và S.ABCD
 2). Tìm diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD và thể tích khối cầu  tương ứng .

BÀI 16: Cho hình nón có đường sinh l , góc giữa đường sinh và trục của hình nón  

 1). Tính diện tích xung quanh hình nón và thể tích khối nón tương ứng theo l và .
 2). Tính chiều cao hình trụ nội tiếp hình nón, biết thiết diện qua trục hình trụ là hình vuông .

BÀI 17:Thiết diện qua trục của một hình nón là một  vuông cân có cạnh góc vuông bằng a.
1. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón.
2. Tính thể tích khối nón tương ứng.
3. Một thiết diện qua đỉnh tạo với đáy một góc 600. Tính diện tích của thiết diện này.
BÀI 18: Cho hình nón có bán kính đáy r và đường sinh tạo với mặt đáy một góc 600.
a). Tính diện tích hình xung quanh của hình nón và thể tích của khối nón.
b). Tính bán kính của mặt cầu nội tiếp trong hình nón, suy ra thể tích khối cầu đó.
c). Một hình trụ được gọi là nội tiếp hình nón nếu một đường tròn đáy nằm trên mặt xung quanh của hình nón, đáy còn lại nằm trên mặt đáy của hình nón. Biết bán kính của hình trụ bằng một nửa bán kính đáy của hình nón. Tính thể tích khối trụ.
BÀI 19: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. 
 a) Tính thể tích khối lập phương.       b) Tính bán kính mặt cầu qua 8 đỉnh của hình lập phương.
BÀI 20: Một hình trụ có đáy là đường tròn tâm O bán kính R.  ABCD là hình vuông nội tiếp trong đường tròn tâm O. Dựng các đường sinh AA’ và BB.Góc của mp(A’B’CD) với đáy hình trụ là 600.     
a) Tính thể tích của khối trụ và diện tích toàn phần của hình trụ.
b)Tính thể tích khối đa diện ABCDB’A’.	

BÀI 21: Cho một hình trụ có hai đáy là hai đường tròn tâm O và O’, bán kính R, chiều cao hình trụ là R.   a)Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ
     b) Tính thể tích của khối trụ
BÀI 22: Cho hình chóp  S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O cạnh a . Mặt bên SAB là tam giác đều và vuông góc với đáy.Gọi I là trung điểm AB.


  a) Chứng minh: SI  (ABCD) ;  SBC  vuông.    b) Tính thể tích khối chóp S.ABCD
  c) Xác định tâm và bán kính mặt cầu  ngoại tiếp hình chóp S. ABCD
  d) Tìm diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD và thể tích khối cầu  tương ứng.

BÀI 23: Cho tứ diện ABCD có DA = 5a và vuông góc với mp(ABC), ABC vuông tại B và 
AB = 3a, BC = 4a. a) Xác định mặt cầu đi qua 4 điểm A, B, C, D.
b) Tính bán kính của mặt cầu nói trên. Tính diện tích và thể tích của mặt cầu.
c) Tính thể tích khối chóp  D.ABC
BÀI 24: Cho khối trụ có bán kính đáy bằng r và có thiết diện qua trục là một hình vuông.
  a)Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.
  b)Tính thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong hình trụ đã cho (hình lăng trụ này có đáy là hình vuông nội tiếp trong đường tròn đáy của hình trụ)
  c) Gọi V là thể tích khối lăng trụ đều nội tiếp trong khối trụ và V’ là thể tích khối trụ. Tính tỉ số của V và V’.      
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 12
I/ Lý thuyết:
Câu 1: Trình bày biểu hiện, nguyên nhân của tính chất nhiệt đới và lượng mưa, độ ẩm lớn của khí hậu nước ta. Hoạt động của gió mùa và ảnh hưởng của chúng đối với sản xuất và sinh hoạt ở nước ta.
Câu 2: Nguyên nhân thiên nhiên nước ta phân hóa Bắc – Nam. Đặc điểm phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam.
Câu 3: Trình bày đặc điểm thiên nhiên phân hóa Đông – Tây.
Câu 4: Trình bày đặc điểm thiên nhiên phân hóa theo độ cao.	
Câu 5: Trình bày phạm vi, đặc điểm cơ bản về thiên nhiên của 3 miền tự nhiên của nước ta. Nêu những thuận lợi, khó khăn của mỗi miền từ các đặc điểm trên.
Câu 6: Trình bày hiện trạng, nguyên nhân, biện pháp bảo vệ: Tài nguyên rừng; Đa dạng sinh học ở nước ta. 
Câu 7: Trình bày hoạt động, hậu quả, biện pháp phòng chống bão ở nước ta. 
Câu 8: Trình bày nơi thường xảy ra, nguyên nhân, hậu quả, biện pháp phòng chống ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta.
II/ Kĩ năng: 
· Nhận xét số liệu.
· Khai thác Atlat Địa lý Việt Nam nằm trong các nội dung trên
1. Trên cơ sở đó giải thích các hiện tượng, vấn đề có liên quan.
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 12
Câu 1:  Hãy trình bày những hoạt động yêu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong thời gian từ năm 1919 đến năm 1925.
Câu 2:  Hãy trình bày sự ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Việt nam Cách mạng thanh niên.
Câu 3:  Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 4:  Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh. Tại sao nói Xô Viết Nghệ - Tĩnh là hình thức nhà nước kiểu mới – của dân, do dân và vì dân?
Câu 5:  Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (5/1941)?
Câu 6:  Trình bày diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
Câu 7:  Hãy cho biết những khó khăn và thuận lợi của nước ta sau Cách mang tháng Tám 1945.
Câu 8:  Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời và nội dung của kế hoạch Nava. Để thực hiện kế hoạch Nava Pháp đã làm gì?
Câu 9:  Trình bày chủ trương, kế hoạch của ta và diễn biến cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.
Câu 10: Trình bày âm mưu và hành động của Pháp – Mĩ ở Điện Biên Phủ. Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

MÔN HÓA HỌC - KHỐI 12
A. KHÁI NIỆM

1. Este:  Este là dẫn xuất của axit cacboxylic ( khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng OR thì được este) 
2. Lipit:  là những HCHCcó trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực
3. Chất béo:  là trieste của glixerol với các axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol
	* Axit béo là axit đơn chức có mạch cacbon dài không phân nhánh
4. Xà phòng thường dùng là hh muối natri, kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia
5. Chất giặt rửa tổng hợp: nhiều hợp chất không phải là muối natri của axit cacboxylic nhưng có tính năng giặt rửa như xà phòng 
6. Cacbohidrat là những HCHC tạp chức, thường có CTPT Cn(H2O)m
7. Amin: Khi thay thế nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin
8. Aminoaxit:  là những hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử  chứa đồng thời nhóm  amino  (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH).

9. Peptit:  là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc - amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit.


10. Liên kết peptit:  là liên kết –CO-NH- giữa hai đơn vị - amino axit. Nhóm –CO-NH- giữa hai đơn vị - amino axitđược gọi là nhóm peptit
11. Protein:  là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.
12. Polime:  là những hợp chất có phân tử rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở ( gọi là mắc xích) liên kết với nhau tạo nên
13. Chất dẻo:  là những vật liệu polime có tính dẻo
    Thành phần của chất dẻo: polime, chất phụ ( chất dẻo, chất độn, chất phụ gia)
14. Vật liệu compozit:  là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau
   Thành phần của compozit; chất nền polime và chất độn
15. Tơ:  là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định
Đặc điểm:
 - mạch không phân nhánh, sắp xếp song song với nhau
- tương đối rắn, bền với nhiệt và các dm thông thường: mềm dai, không độc và có khả năng nhuộm màu
16. Cao su:  là loại vật liệu polime có tính đàn hồi

B. CÔNG THỨC: 

1. Este no đơn chức mạch hở: CnH2nO2 (n 2)
    CTCT của este đơn  chức: RCOOR/
BT: 	a) Viết CTCT của các este có CTPT C2H4O2, C3H6O2, C4H8O2, C5H10O2, và gọi tên
	b) Viết CTCT của các este mạch hở có CTPT C3H4O2, C4H6O2
	c) Viết CTCT các este thơm có CTPT  C7H6O2, C8H8O2
2. Chất béo:  (RCOO)3C3H5 , trong đó R là gốc hidrocacbon của các axit béo
	BT: 	a) Viết công thức và gọi tên 5 axit béo 
		b) Viết công thức của 5 chất béo được tạo ra từ 5 axit béo ở a)
3. Cacbohidrat
BT: 	Điền các thông tin vào bảng sau
	
	Glucozo
	Fructozo
	Saccarozo
	Mantozo
	Tinh bột
	Xenlulozo

	CTPT
	
	
	
	
	
	

	M
	
	
	
	
	
	

	Cấu tạo
	
	
	
	
	
	



4. Amin: no đơn chức, mạch hở CnH2n +3N (n 1)
	Bậc amin   bậc 1: RNH2       bậc 2   R2NH      bậc 3     R3N
BT: 	a) Viết CTCT, xác định bậc amin và gọi tên các amin có CTPT  CH5N, C2H7N, C3H9N, C4H11N
	b) Viết CTCT, xác định bậc amin và gọi tên các amin thơm có CTPT  C6H7N, C7H9N

5. Aminoaxit: no, mạch hở, 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH : CnH2n + 1O2N (n 1)
BT:	Viết CTCT, gọi tên các aminoaxit có CTPT C2H5O2N, C3H7O2N, C4H9O2N
BT: 	Viết CTCT của Gly, Ala, Val, Phe, Lys, Glu, Tirozin
6. Polime: 
BT: 	Viết công thức của monome tạo các polime tương ứng sau: 
a) Polime trùng hợp: PE, PP, PVC, PVA, PS, PMMA, teflon, CSBN, CSBN-S, CSBN-N
b) Polime trùng ngưng: tơ lapsan, tơ nilon – 6, tơ nilon -7, tơ nilon -6,6
c) Tơ olon

C. HÓA TÍNH

1. Este – chất béo
BT1: Viết ptpu thủy phân trong môi trường axit, bazo các chất sau:
a) metyl fomat, etyl axetat, metyl propionat, phenyl fomat, vinyl axetat
b) triolein, tripanmitin, tristearin
BT2: Hidro hóa triolein, trilinolein
2. Cacbohidrat
BT1: Viết phương trình khi cho glucozo, fructozo lần lượt phản ứng với H2, Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, ddBr2, ddAgNO3/NH3, lên men ancol
BT2: Viết phương trình khi cho saccarozo, mantozo lần lượt phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, thủy phân
BT3: Viết phương trình thủy phân tinh bột và xenlulozo
BT4: Viết phương trình điều chế xenlulozo trinitrat, tơ axetat từ xenlulozo
3. Amin:
BT: 	a) Viết phương trình khi cho metylamin, phenylamin, etylamin phản ứng với ddHCl
	b) Viết phương trình khi cho các sản phẩm ở ý a) phản ứng với dd NaOH
	c) Anilin, phenol phản ứng với dd Br2
4. Aminoaxit
BT:	a) Viết phương trình khi cho glixin, alanin, axit glutamic lần lượt phản ứng với ddHCl, NaOH
	b) Viết phương trình khi cho các sản phẩm ở ý a) lần lượt phản ứng với dd NaOH, HCl
5. Peptit
	a) Viết phương trình thủy phân điepeptit, tripeptit được tạo ra từ Ala và Gly
	b)  Viết phương trình đốt cháy điepeptit, tripeptit được tạo ra từ Ala và Gly

D. LÝ TÍNH, ỨNG DỤNG ( SGK)

E. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
ESTE								
Câu 1: Chọn câu trả lời chính xác nhất:
A. Khi thay thế nhóm OH trong axit cacboxilic (RCOOH)bằng nhóm OR’ được este.
B. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit vô cơ với ancol.
C. Este là sản phẩm của phản ứng cộng giữa axit hữu cơ với ancol.
D. Este là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa axit vô cơ hoặc hữu cơ với ancol.
Câu 2: Công thức tổng quát của este no đơn chức mạch hở là:




    A. CnH2nO2(n2).          B. CnH2nO(n1).		C. CnH2n-2O2(n1).        	D. CnH2n+2O2(n1).
Câu 3: Trong số các este sau, este có mùi chuối chín là:
     A. Etyl fomiat.                  B. Isoamyl axetat.	C. Amyl propionat.          	D. Metyl axetat.
Câu 4: Etilenglicol tác dụng với hỗn hợp 2 axit CH3COOH và HCOOH thì sẽ thu được bao nhiêu este chỉ chứa chưc este:
     A. 1.           	              B. 2.           		C. 3.             		D. 4.	
Câu 5: Este metyl metacrylat được điều chế từ:
     A. Axit acrylic và ancol metylic.	B. Axit acrylic và ancol etylic.
     C. Axit metacrylic và ancol etylic.	D.  Axit metacrylic và ancol metylic.
Câu 6: Este metyl metacrylat được dùng để sản xuất:
     A. Thuốc trừ sâu.             B. Cao su.			C. Thủy tinh hữu cơ.        	D.  Tơ tổng hợp.
Câu 7: Este C4H6O2 bị thủy phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp không tham gia phản ứng tráng gương. CTCT thu gọn của este là:
    A. CH3COOCH=CH2.	B. HCOO-CH=CH-CH3.
    C. CH2=CH-COO-CH3	D. HCOO-CH2- CH=CH2.
Câu 8: Trong pư este hóa giữu ancol và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra este khi ta:
    A. Chưng cất ngay để tách este.	B. Cho ancol dư hay axit dư.	
    C. Dùng chất hút nước để tách nước.	D. Cả ba biện pháp  A ,B,C.
Câu 9: Dùng hóa chất gì để phân biệt các mẫu thử mất nhãn chứa: Metyl fomat và etyl axetat.
   A. AgNO3/NH3.                 B. Cu(OH)2/NaOH 		C. Na2CO3.              	D. A và B.
Câu 10: Dùng hóa chất gì để phân biệt vinyl axetat và metyl propionat?
    A. AgNO3/NH3.                   B. Cu(OH)2/NaOH.     	C. Nước Br2. 		D. Quỳ tím.                         
Câu 11: Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì công thức cấu tạo của este đó là :
    A. CH3COOC2H5.               C. HCOOC3H7.	B. C2H5COOCH3.               	D. C2H3COOCH3.
Câu 12: Cho este có CTPT là C4H6O2 có gốc ancol là metyl thì tên gọi của axit tương ứng của nó là:
     A. Axit acrylic.             B. Axit oxalic.		C. Axit axetic.              	D. Axit propionic.
Câu 13: Hợp chất nào sau đây không phải là este?
     A. C2H5COOC2H5                     B. HCOOCH3.	C. CH3CH2CH2COOCH3.        D. C2H5COCH3.
Câu 14: Vinyl axetat phản ứng được với chất nào trong số các chất sau đây:
     A. Dung dịch Br2.              B. NaOH.                    C. Na.                               D. Cả  A và B đúng.
Câu 15: Vinyl fomat phản ứng được với chất nào trong số các chất sau đây:
   A. AgNO3/NH3.                   B. NaOH.                         C. Cu(OH)2/NaOH.             D. Cả 3 câu trên.
Câu 16: Một hợp chất A có công thức C3H4O2. A tác dụng được với dung dịch Br2, NaOH, AgNO3/NH3, nhưng không tác dụng được với Na. Công thức cấu tạo của A phải là:
   A. HCOOCH=CH2.         B. CH3COOCH3.		C. CH2=CHCOOH.         D. HCOOCH2CH3.
Câu 17: Một hợp chất B có công thức C4H8O2. B tác dụng được với NaOH, AgNO3/NH3, nhưng không tác dụng được với Na. Công thức cấu tạo của B phải là:
  A. HCOOCH(CH3)2.               B. C2H5COOCH3.	C.CH3 COOCH2CH3.      D.CH3CH2COOCH3.
Câu 18: Cho các phản ứng sau:

CH3COOH  +  Cl2   ClCH2COOH  +   HCl (1) 

HCOOH   + 1/2O2  CO2   +   H2O              (2)       
CH3COOH+C2H5OH     CH3COOC2H5+H2O    (3)    

 	C2H5OH+HCl       C2H5Cl  +   H2O              (4)
Hãy cho biết phản ứng nào là phản ứng este hóa?
A. (1) và (4).                  C.  (3).			B. (2) và (4).                  	D. (3) và (4).
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no, đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ( đo ở cùng điều kiện). Công thức của este là:
    A. CH3COOCH3.	B. HCOOC2H5.	C. HCOOCH3.	D. CH3COOC2H5.
Câu 20: Đặc điểm của este: CH2=CH-OOCCH3 là:
    A. Dễ tham gia phản ứng cộng. 			B. Có khả trùng hợp cho polime.
    C. Khi thủy phân không cho ancol. 			D. Cả ba câu trên đều đúng.
Câu 21: Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được:
   A. 1 muối và 1 ancol.        B. 2 ancol và nước	C. 2 muối.                        D. 2 muối và nước.

Câu 22: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản xà phòng hóa tạo ra một muối của axit cacboxylic và một chất có  khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là:
        A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
 Câu 23: Hợp chất thơm A có CTPT C8H8O2 khi xà phòng hóa thu được 2 muối. Số đồng phân cấu tạo phù hợp của A là:
       A. 5.	B.3.	C. 2.	D. 4.
Câu 24: Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3  thu được 21,6 gam bạc. Công thức cấu tạo của X là:
   A. CH3COOCH=CH2	B. HCOOCH=CH-CH3	C. HCOOCH2CH=CH2 	D. HCOOC(CH3)=CH2 
Câu 25: Khi thủy phân este HCOOCH=CH2 ta được:
  A. 1 muối và 1 ancol.            B. 2 muối và nước.	C. 1 muối và 1 anđehit.        D. 1 muối và 1 xeton.
Câu 26: Khi thủy phân este HCOOC(CH3)=CH2 ta được:
  A. 1 muối và 1 ancol.             B. 2 muối và nước.	C. 1 muối và 1 anđehit.         D. 1 muối và 1 xeton.
Câu 27: Điều chế CH2=CH-OOCCH3 người ta đi từ:
   A. CH2=CH-OH và CH3COOH.				B. CH3COOH và CHCH.
   C. CH3OH và CH2=CH-COOH.				D. Cả A,B,C đều sai.
Câu 28: Cho các chất lỏng : CH2=CH-COOH(A); CH3COOC2H5(B); HCOOCH=CH2(C); C2H5OH(D) Dùng hóa chất nào để nhận biết các chất trên:
A. Dung dịch Br2 , Na2CO3.       B.Na , AgNO3/NH3.      C.dd Br2  và Na.            D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng:  





CH4  X X1 X2X3X4                              X4 có tên gọi là
      A. Natri axetat		B. Vinyl axetat	C. Metyl axetat               D. Ety axetat
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 7,4g hỗn hợp hai este đồng phân ta thu được 6,72 lit CO2(đkc) và 5,4 g H2O. Vậy công thức cấu tạo của hai este là:
     A. CH3COOCH3 và HCOOC2H5.			B. CH2=CH-COOCH3 và HCOO-CH2-CH=CH2.
     C. HCOOCH3 và CH3COOH.			D. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 1,1g hợp chất hữu cơ X người ta thu được 2,2g CO2 và 0,9g H2O. Cho 4,4g X tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 1M thì tạo 4,8g muối.Công thức cấu tạo của X là:
     A. C2H5COOCH3.          B. CH3COOCH3.	C. CH3COOC2H5.          D. HCOOC2H5.
Câu 32: Một hỗn hợp 2 este no, đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28đvc. Nếu mg hỗn hợp này đem đốt cháy hoàn toàn cần 8,4lit O2 thu được 6,72lit CO2 và 5,4g H2O (các thể tích khí đều đo ở điều kiện chuẩn). Công thức phân tử của hai este lần lượt là:
      A. C3H6O2 và C5H10O2.    	B. C2H4O2 và C5H10O2.	
      C. C2H4O2 và C4H8O2.     	D. C4H8O2 và C6H10O2.
Câu 33:  Để thủy phân hết 9,25g một este đơn chức, no cần dùng 50ml dung dịch NaOH 2,5M. Tạo ra 10,25g muối. Công thức cấu tạo đúng của este là:
     A. HCOOC2H5.             B. C2H5COOCH3.	C. CH3COOCH3.          D. HCOOC3H7.
Câu 34: Ñoát a g C2H5OH thu ñöôïc 0,2 mol CO2.Ñoát  b g CH3COOH thu ñöôïc 0,2 mol CO2.Cho a g C2H5OH taùc duïng vôùi b g CH3COOH coù xuùc taùc H2SO4 ñaëc(giaû söû hieäu suaát 50%) thì thu ñöôïc bao nhieâu gam este  :
	A. 4,4 g		B. 8,8 g.		C. 13,2 g.		D. 17,6 g.
Câu 35: Ñoát chaùy hoaøn toaøn a g hoãn hôïp 4 este no ñôn chöùc maïch hôû .Saûn phaåm chaùy ñöôïc daãn vaøo bình ñöïng dd Ca(OH)2 dö thaáy khoái löôïng bình taêng leân 12,4 g.Khoái löôïng keát tuûa taïo thaønh laø:
	A.12,4 g		B.10 g			C. 20 g				D. 28,183 g
Câu 36: Khi cho 178 kg chaát beùo trung tính, phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 120 kg dung dòch NaOH 20%, giaû söû phaûn öùng hoaøn toaøn. Khoái löôïng xaø phoøng thu ñöôïc laø:
	A. 61,2 kg		B. 183,6 kg		C.122,4 kg			D. Trò soá khaùc.
Câu 37: Ñoát chaùy moät löôïng este no, ñôn chöùc E, duøng ñuùng 0,35 mol oxi, thu ñöôïc 0,3 mol CO2. Vaäy CTPT cuûa este naøy laø :
	A.C2H4O2		B. C3H6O2		C. C4H8O2			D. C5H10O2
.Dùng các thông tin sau cho các câu hỏi 38,39,40, 
Đốt cháy 2,2 gam chất hữu cơ A được 4,4g CO2 và 1,8g nước.
Câu 38: Công thức đơn giản của A là:
     A. C2H4O2              			B. C2H6O.                      C. C2H4O. 		D. C3H6O.
Câu 39: Nếu A là một este đơn chức thì số đồng phân của A là:
      A. 1.		B. 2.		C. 3.			D. 4.
Câu 40 : Đun nóng 8,8g A với dung dịch NaOH cho đến khi kết thúc phản ứng thì được 9,6g muối. Công thức cấu tạo của A là:
  A.  CH3CH2CH2 COOH         B. CH3 COOC2H5.          C. CH3COOC2H3.	D.CH3 CH2 COOCH3
Câu 41 :  Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?
	A. Tăng 2,70 gam.	B. Giảm 7,74 gam.	C. Tăng 7,92 gam.	D. Giảm 7,38 gam.
Câu 42: Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là
	A. 0,72.	B. 0,48.	C. 0,96.	D. 0,24.
Câu 43: Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là
	A. 14,5.	B. 17,5.	C. 15,5.	D. 16,5.
Câu 44: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là
	A. 0,3.	B. 0,8.	C. 0,2.	D. 0,6. 
Câu 45:  Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X ( tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:
	A. 2	B. 5	C. 6	D.4	
Câu 46: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:
	A. 4	B. 2	C. 5	D. 3
Câu 47: Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là:
	A. 31 gam	B. 32,36 gam	C. 30 gam	D. 31,45 gam
Câu 48: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là:
	A. 4	B. 5	C. 6	D. 2
Câu 49: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
	A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)	B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)
	C. Dung dịch NaOH (đun nóng)	D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)
Câu 50: Chia hỗn hợp gồm hai đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:
	- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O.
	- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hóa hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).
	Hiệu suất của phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là:
	A. 30% và 30%	B. 25% và 35%	C. 40% và 20%	D. 20% và 40%
Câu 51: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:
	A. 25%	B. 27,92%	C. 72,08%	D. 75%
Câu 52: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là
A. 34,20.	B. 27,36.	C. 22,80.	D. 18,24.
Câu 53: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là
A. 3.	B. 1.	C. 2.	D. 4.
Câu 54: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là
A. HCOOH và CH3COOH.	B. CH3COOH và C2H5COOH.
C. C2H5COOH và C3H7COOH.	D. HCOOH và C2H5COOH.
Câu 55: Cho sơ đồ chuyển hoá:

Tên của Z là
A. axit linoleic.	B. axit oleic.	C. axit panmitic.	D. axit stearic.
Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 7,20.	B. 6,66.	C. 8,88.	D. 10,56.
Câu 57: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kiềm có tổng khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là
A. axit propanoic.	B. axit metanoic.	C. axit etanoic.	D. axit butanoic.
Câu 58: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp X là
A. HCOOH và CH3COOH.	B. CH3COOH và C2H5COOH.
C. C2H5COOH và C3H7COOH.	D. C3H7COOH và C4H9COOH.
Câu 59 : Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là
	A. CH3OCO-CH2-COOC2H5.			B. C2H5OCO-COOCH3.
	C. CH3OCO-COOC3H7.			D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5.
Câu 60: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là
	A. 0,015.		B. 0,010.		C. 0,020.		D. 0,005.
Câu 61: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là
	A. C3H5COOH và 54,88%.			B. C2H3COOH và 43,90%.
	C. C2H5COOH và 56,10%.			D. HCOOH và 45,12%.
Câu 62: Trong các chất : xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là
	A. 5			B. 4			C. 6			D. 3
Câu 63: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là
	A. HCOOH và CH3OH			B. CH3COOH và CH3OH
	C. HCOOH và C3H7OH			D. CH3COOH và C2H5OH
Câu 64 (Ncao): Để trung hoà 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7, cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH. Giá trị của a là
	A. 0,150 	B. 0,280 	C. 0,075 	D. 0,200
Câu 65 : Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ 0,1M phản ứng hết với dd NaHCO3 (dư), thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
	A. 112	B. 224 	C. 448 	D. 336

CACBOHIDRAT

Câu 1: Saccarozơ và glucozơ đều có
A. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
B. phản ứng với dung dịch NaCl.
C. phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3
D. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
Câu 2: Trong các chất sau : saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất có thể chuyển hoá trực tiếp thành glucozơ là 
A. 1 chất	B. 2 chất	C. 3 chất	D. 4 chất.
Câu 3:  Chất nào sau đây không thể chứng minh trong phân tử glucozơ có nhóm chức –CH=O ?
A. Nước Br2.	B. H2(Ni, t0).	C. AgNO3/NH3.	D. Cu(OH)2/OH-.
Câu 4: Để phân biệt hai đồng phân glucozơ và fructozơ người ta có thể dùng
A. Nước vôi trong		B. Nước brom
C. Dung dịch AgNO3/NH3	D. Cu(OH)2/NaOH.
Câu 5: Cho sơ đồ:  Tinh bột  Glucozơ  C3H6O3. Chất C3H6O3 là
A. Ancol ba chức.		B. Ancol không no ba chức.
C. Tạp chức anđêhit và ancol.	D. Tạp chức ancol và axit.
Câu 6: Trong tinh bột phần có cấu trúc phân nhánh?
A. Amilozơ		B. Amilozơ và amilopectin
C. Amilopectin		D. Hemiaxetal.
Câu 7: Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là
A. Được tạo nên từ nhiều gốc fructozơ	
B. Được tạo nên từ nhiều gốc glucozơ
C. Được tạo nên từ nhiều nhiều phân tử glucozơ	
D. Được tạo nên từ nhiều nhiều phân tử saccarozơ.
Câu 8: Fructozơ có thể chuyển thành glucozơ trong môi trường nào?
A. Axit	B. Bazơ	C. Trung tính	D. Axit hoặc bazơ.
Câu 9: Phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau?
A. Phản ứng với H2/Ni		B. Phản ứng với Cu(OH)2
C. Phản ứng với Na		D. Dung dịch brom.
Câu 10: Glucozơ là hợp chất thuộc loại
A. Đơn chức	B. Đa chức	C. Tạp chức	D. Polime.
Câu 11: Saccarit nào sau đây là polime ?
A. Glucozơ, fructozơ		B. Mantozơ
C. Saccarozo		D. Xenlulozơ, tinh bột.
Câu 12: Phản ứng nào không thể tạo ra glucozơ ?
A. Phản ứng quang hợp.	B. Thuỷ phân mantozơ

C. Trùng hợp CH3CH=O	D. .
Câu 13: Các chất glucozơ, fomandehit, axetandehit, metyl-fomiat, phân tử đều có nhóm -CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng 
A. CH3CHO	B. HCOOCH3	C. C6H12O6 	D. HCHO.



Câu 14: Cho chuỗi biến đổi sau: Cacbonic Tinh bột Glucozơ Ancol etylic. Các phản ứng (1), (2), (3) lần lượt là 
A. Quang hợp, lên men, thuỷ phân	B. Quang hợp, thuỷ phân, lên men
C.Thuỷ phân, quang hợp, lên men	D. Lên men, quang hợp, lên men.
Câu 15: Một cacbohiđrat X có phân tử khối 342, X không có tính khử. Cho 8,55 gam X tác dụng với dung dịch axit clohyđric rồi cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac, đun nhẹ thu được 10,8 gam Ag.  Chất X là 
A. Mantozơ	B. Saccarozơ	C. Glucozơ	D. Fructozơ.
Câu 16: Để tạo ra 324 gam tinh bột (gạo), cây xanh cần lượng không khí (đktc) (trong đó CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí) là
A. 896m3	B. 26,880m3	C. 896 lít	D. 8,96m3
Câu 17: Cho các dung dịch riêng biệt sau : glucozơ, tinh bột, glixerin, phenol, andehit axetic, benzen. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch là 
A. Na, quì tím, Cu(OH)2		B. Na, quì tím, AgNO3/NH3.
C. Dung dịch I2, quì tím, nước brom	D. Cu(OH)2, dung dịch I2, nước brom
Câu 18: Đặc điểmkhác nhau giữa glucozơ và fructozơ là 
A. Số nhóm chức -OH		B. Tỉ lệ nguyên tử các nguyên tố
C. Thành phần nguyên tố	D. Vị trí nhóm cacbonyl
Câu 19: Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể phản ứng với Cu(OH)2 ở đều kiện thích hợp
A. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ
B. Glucozơ, hồ tinh bột, andehit fomic mantozơ
C. Axit axetic, saccarozơ, andehit fomic, mantozơ
D. Axit fomic, PVC, glucozơ, saccarozơ
Câu 20: Phát biểu nào cho dưới đây là đúng
A. Khi cho 1 mol andehit fomic hoặc các đồng đẳng của nó tác dụngvới lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 1 mol kết tủa bạc kim loại.
B. Khi lần lượt tiến hành phản ứng thế nguyên tử clo vào nhóm CH3 của axit axetic thì lần lượt thu được các axit có 1, 2 và 3 nguyên tử clo và độ mạnh axit của chúng sẽ giảm dần cùng với sự tăng số nguyên tử clo trong phân tử.
C. Phân tử glucozơ có một nhóm chức andehit, phân tử fructozơ có một nhóm xêton, vì vậy có thể dùng phản ứng tráng gương (thuốc thử là dung dịch Ag2O trong NH3) để phân biệt 2 hợp chất gluxit đó.
D. Khi cho xenlulozơ tác dụng với dung dịch axit nitric đặc (có axit sunfuric đặc làm chất xúc tác) sẽ thu được hợp chất nitro.
Câu 21: Nhóm chất nào sau đây đều phản ứng được với dung dịch Cu(OH)2/NaOH tạo kết tủa đỏ gạch
A. Glucozơ, saccarozơ, tinh bột.	B. Fructozơ, mantozơ, xenlulozơ.
C. Glucozơ, fructozơ, mantozơ.	D. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai
A. Tơ viscozơ được điều chế bằng phản ứng của xenlulozơ với CS2 trong môi trường NaOH.
B. Thuỷ phân saccarozơ và mantozơ thu được cùng một sản phẩm.
C. Tinh bột, mantozơ, xenlulozơ đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường H+.
D. Saccarozơ là đường không có tính khử.
Câu 23: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm 
A. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2	B. CH3COOH, C2H3COOH
C. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ)	D. C3H7COOH, CH3CHO.
Câu 24: Cacbohyđrat Z tham gia chuyển hoá:


Z dung dịch xanh lam  kết tủa đỏ gạch
Cacbohyđrat Z không thể là chất nào cho dưới đây:
A. Fructozơ	B. Glucozơ	C. Saccarozơ	D. Mantozơ.
Câu 25: Để phân biệt 3 chất lỏng glucozơ, amilozơ, saccarozơ, người ta dùng thuốc thử
A. H2O, dung dịch AgNO3/NH3	B. I2, Cu(OH)2	
C. I2, H2O		D. H2O, Cu(OH)2.
Câu 26: Saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là
A. Đều được lấy từ củ cải đường	
B. Đều có trong biệt dược huyết thanh ngọt
C. Đều bị oxi hoá bởi dung dịch Ag2O/NH3	
D. Đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
Câu 27: Không thể phân biệt saccarozơ và glucozơ bằng thuốc thử nào dưới đây
A. Dung dịch Cu(OH)2/OH-	B. Dung dịch brom
C. Dung dịch AgNO3/NH3	D. H2/Ni.
Câu 28: Fructozơ không phản ứng được với
A. H2/Ni, nhiệt độ.		B. Cu(OH)2
C. ([Ag(NH3)2]OH)/NH3	D. dung dịch brom
Câu 29: Phản ứng chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng là
A. phản ứng với Cu(OH)2.	B. phản ứng với [Ag(NH3)2]OH.
C. phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ	D. phản ứng với CH3OH/HCl.
Câu 30: Cho 11,25 g glucozơ lên men rượu thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Hiệu suất của quá trình lên men là
A. 70%	B. 75%	C. 80%	D. 85%.
Câu 31: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Glucozo không làm mất màu dung dịch Br2 trong CCl4.
B. Tinh bột và xenlulozơ không thể hiện tính khử vì trong phân tử không có nhóm -CH=O.
C. Tinh bột có phản ứng màu với iot vì trong tinh bột chứa amilozo có cấu trúc mạch không phân nhánh và xoắn.
D. Không thể phân biệt mantozo và saccarozo bằng Cu(OH)2.
Câu 32: Để chứng minh trong phân tử glucozơ có năm nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với
A. AgNO3 trong dung dịch amoniac, đun nóng.
B. Kim loại K.
C. Anhiđric Axetic.
D. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.
Câu 33: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về
A. Sản phẩm của phản ứng thuỷ phân.	B. Độ tan trong nước.
C. Thành phần phân tử.	D. Cấu trúc mạch phân tử.
Câu 34: Nhận xét đúng là:
A. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối nhỏ.
B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.
C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.
Câu 35: Để phân biệt ba chất: hồ tinh bột, dung dịch glucozơ, dung dịch KI đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là 
A. O3	B. O2	C. dung dịch iot	D. AgNO3/NH3.
Câu 36: Để phân biệt dung dịch của ba chất: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là:
A. Cu(OH)2		B. dung dịch AgNO3
C. Cu(OH)2/HO-, t0		D. dung dịch iot.
Câu 37: Cho các chất (và điều kiện): 
(1) H2/Ni, t0	(2) Cu(OH)2	(3) [Ag(NH3)2]OH 	(4) CH3COOH/H2SO4.
Saccarozơ có thể tác dụng được với
A. (1), (2)	B. (2), (4)	C. (2), (3)	D. (1), (4).
Câu 38: Để nhận biết 3 dung dịch: glucozơ, ancol etylic, saccarozơ đựn riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là
A. Cu(OH)2/OH-		B. Na
C. dung dịch AgNO3/NH3	D. CH3OH/HCl.
Câu 39: Công thức nào dưới đây phù hợp với công thức của xenlulozơ? 
	A. [C6H7O(OH)4]n.				B. [C6H5(OH)5]n. 
	C. [C6H7O2(OH)3]n.				D. [C6H8O3(OH)2]n. 
Câu 40: Khối lượng saccarozơ thu được từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ với hiệu suất thu hồi đạt 80% là
A. 104 kg	B. 140 kg	C. 105 kg	D. 106 kg.
Câu 41: Phát biểu không đúng là:
A. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2.
B. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.
C. Thuỷ phân (xúc tác H+, t0) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit.
D. Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ (xúc tác H+, t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
Câu 42: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với 
A. kim loại Na		B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường	D. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.
Câu 43: Hoá chất không phản ứng được với fructozơ là 
A. AgNO3/NH3	B. Cu(OH)2/NaOH	C. H2	D. CH3COOH.
Câu 44: Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là 
A. saccarozơ	B. tinh bột	C. mantozơ	D. xenlulozơ
Câu 45: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là 
A. 2,25 gam	B. 1,80 gam	C. 1,82 gam	D. 1,44 gam.
Câu 46: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là
A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic	
B. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic
C. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic	
D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ.
Câu 47: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là
A. 42,34 lít	B. 42,86 lít	C. 34,29 lít	D. 53,57 lít.
Câu 48: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của
A. ancol	B. xeton	C. cacboxyl	D. anđehit.
Câu 49: Cho một số tính chất : có dạng sợi (1) ; tan trong nước (2) ; tan trong nước Svayde (3) ; phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4) ; tham gia phản ứng tráng bạc (5) ; bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là 
A. (2), (3), (4) và (5)		B. (1), (3), (4) và (6)	
C. (3), (4), (5) và (6)		D. (1), (2), (3) và (4).
Câu 50: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh	
B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh
C. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 	
D. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
Câu 51:Nhận định nào sau đây không đúng về glucozơ và tructozơ ?
A. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch phức đồng màu xanh lam.
B. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với hyđro tạo ra poliancol
C. Fructozơ không phản ứng tráng bạc vì ở dạng mạch hở nó không có nhóm  -CHO.
D. Glucozơ có phản ứng tráng bạc vìnó có tính chất của nhóm -CHO.
Câu 52: Các chất : glucozơ (C6H12O6), anđehit fomic (HCHO), axit fomic (HCOOH), anđehit axetic (CH3CHO) đều tham gia phản ứng tráng gương nhưng trong thực tế để tráng phích, gương người ta chỉ dùng
A. CH3CHO	B. C6H12O6	C. HCHO	D. HCOOH.
Câu 53: Phản ứng của glucozơ với chất nào sau đây chứng minh nó có tính oxi hoá?
A. [Ag(NH3)2]OH		B. Cu(OH)2, t0 thường	
C. H2(Ni, t0)		D. CH3OH/HCl.
Câu 54: Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không đúng ?
A. Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan, chứng tỏ glucozơ có 6 nguyên tử cacbon tạo thành một mạch dài không phân nhánh.
B. Glucozơ có phản ứng tráng bạc, do phân tử glucozơ có nhóm -CHO
C. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam chứng tỏ phân tử glucozơ có 5 nhóm -OH ở vị trí kề nhau.
D. Trong phân tử glucozơ có nhóm -OH có thể phản ứng với nhóm -CHO cho các dạng cấu tạo vòng.
Câu 55: Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh được cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch cacbon hở ?
A. Khử hoàn toàn glucozơ bằng HI cho n-hexan.
B. Glucozơ có phản ứng tráng gương
C. Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men cho ancol etylic.
D. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh.
Câu 56: Cho chuỗi phản ứng :

. Chất B là
A. Axit axetic	B. Axit acrylic	C. Axit propionic	D. Ancol etylic.
Câu 57: Cacbohyđrat (gluxit, saccarit) là:
A. Hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m 
B. Hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật.
C. Hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m
D. Hợp chất chứa nhiều nhóm -OH và nhóm -CO-.
Câu 58: Glucozơ không có tính chất nào dưới đây ?
A. Tính chất của nhóm anđehit.	B. Tính chất của ancol đa chức.
C. Tham gia phản ứng thuỷ phân.	D. Lên men tạo ancol etylic.
Câu 59: Một chất khi thuỷ phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là
A. protit	B. xenlulozơ	C. saccarozơ	D. tinh bột.
Câu 60: Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của glucozơ?
A. Tráng gương, phích.
B. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực.
C. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic.
D. Nguyên liệu sản xuất PVC.
Câu 61: Chất nào sau đây không thể có dạng mạch vòng?
A. CH2(OCH3) -CH(OH)- [CH(OCH3)]3 -CHO
B. CH2OH -(CHOH)4 - CHO.
C. CH2OH -(CHOH)3 - CO-CH2OH.
D. CH2(OCH3) - [CH(OCH3)]4 -CHO.
Câu 62: Phản ứng nào sau đây không chuyển glucozơ và fuctozơ thành một sản phẩm duy nhất?
A. Phản ứng với Cu(OH)2, đun nóng.
B. Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.
C. Phản ứng với H2 (Ni, t0).
D. Phản ứng với dung dịch Br2.
Câu 63: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Khử tạp chất có trong nước đường bằng vôi sữa.
B. Tẩy màu của nước đường bằng khí SO2 hay NaHSO3.
C. Saccarozơ là thực phẩm quan trọng của con người, làm nguyên liệu trong công nghiệp dược, thực phẩm.
D. Saccarozơ là nguyên liệu trong công nghiệp tráng gương vì dung dịch saccarozơ khử được phức bạc amoniac.
Câu 64:Cho các chất : glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất đều có phản ứng tráng gương và phản ứng Cu(OH)2/OH- thành Cu2O là 
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 65: Xenlulozơ tác dụng với (CH3CO)2 (xúc tác H2SO4 đặc) tạo ra 9,84 gam este axetat và 4,8 gam CH3COOH. Công thức của este axetat đó là 
A. [C6H7O2(OOCCH3)3]n.
B. [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n.
C. [C6H7O2(OOCCH3)(OH)2 ]n.
D. [C6H7O2(OOCCH3)3]n và [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n.
Câu 66: Saccarozơ và mantozơ sẽ tạo ra sản phẩm giống nhau khi tham gia phản ứng nào sau đây?
A. Thuỷ phân.		B. Tác dụng với Cu(OH)2
C. Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 	D. Đốt cháy hoàn toàn.
Câu 67: Saccarozơ có thể tác dụng được với chất nào sau đây:
(1) H2/Ni, t0	(2) Cu(OH)2	(3) [Ag(NH3)2]OH
(4) CH3COOH/H2SO4 đặc	(4) CH3OH/HCl.
A. (1), (2), (5)	B. (3), (4), (5)	C. (2), (4)		D. (1), (4), (5).
Câu 68: Cho sơ đồ sau:


Chất T là
A. C2H5OH		B. CH3COOH
C. CH3-CH(OH)-COOH	D. CH3 CH2COOH.
Câu 69: Mantozơ có thể tác dụng với chất nào trong các chất sau:
(1) H2 (Ni, t0);		(2) Cu(OH)2	
(3) [Ag(NH3)2]OH;		(4) CH3COOH/H2SO4 đặc;	
(5) CH3OH/HCl;		(6) Dung dịch H2SO4 loãng, t0.
A. (2), (3), (6)		B. (1), (2), (3), (6)
C. (2), (3), (4), (5)		D. (1), (2), (3), (4), (5), (6).
Câu 70: Nhận định nào không đúng về saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ?
(1) Saccarozơ giống với glucozơ là đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch phức đồng màu xanh lam.
(2) Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều có phản ứng thuỷ phân.
(3) Saccarozơ và tinh bột khi bị thuỷ phân tạo ra glucozơ có phản ứng tráng gương nên saccarozơ cũng như tinh bột đều có phản ứng tráng gương.
(4) Tinh bột khác xenlulozơ ở chỗ nó có phản ứng màu với I2.
(5) Giống như xenlulozơ, tinh bột chỉ có cấu tạo mạch không phân nhánh.
A. 1,4	B. 3,5	C. 1,3	D. 2,5
Câu 71: Có các thuốc thử: H2O (1); dung dịch I2 (2); Cu(OH)2 (3); AgNO3/NH3 (4); quỳ tím (5). Để phân biệt 4 chất rắn màu trắng là glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ có thể dùng những thuốc thử nào sau đây
A. (1), (2), (3)		B. (1), (2), (4)	
C. Chỉ có 2 cách A, B		D. Có hơn 2 cách A, B
Câu 72: Giải thích nào sau đây là không đúng?
A. Rớt H2SO4 đặc vào vải sợi bông, vải bị đen và thủng ngay là do phản ứng:


B. Rớt HCl đặc vào vải sợi bông, vải mủn dần rồi mới bục ra là do phản ứng:


C. Tinh bột và xenlulozơ không thể hiện tính khử vì trong phân tử hầu như không có nhóm -OH hemiaxetal tự do.
D. Tinh bột có phản ứng màu với I2 vì có cấu trúc mạch không phân nhánh.
Câu 73: Cho dãy chuyển hoá sau:


T là chất nào trong các chất sau 
A. Buta -1,3 - dien	B. Cao su buna	C. Polietylen	D. Axit axetic
Câu 74: Khối lượng sản phẩm thu được khi thuỷ phân hoàn toàn 5,301 kg saccarozơ là:
A. 2,4 kg glucozơ và 2,4kg fructozơ	B. 2,61 kg glucozơ và 2,61kg fructozơ
C. 2,79 kg glucozơ và 2,79kg fructozơ	D. 2,88 kg glucozơ và 2,88kg fructozơ
Câu 75: Khối lượng sản phẩm thu được khi thuỷ phân hoàn toàn 4,104 kg mantozơ là:
A. 4,32 kg fructozơ		B. 2,1 kg glucozơ và 2,1kg fructozơ
C. 4,32 kg lgucozơ		D. 2,16 kg glucozơ và 2,16kg fructozơ.
Câu 76: Lên men 45 gam đường glucozơ thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) bay ra và còn hỗn hợp chất hữu cơ A gồm C2H5OH, CH3COOH, glucozơ dư. Đốt cháy hoàn toàn A thì số mol CO2 thu được là
A. 1,5 mol	B. 1,3 mol	C. 1,2 mol	D. 1,15 mol.
Câu 77: Cho m gam glucozơ lên men thu được ancol etylic đem toàn bộ ancol etylic tách nước được 16,128 lít etylen. Biết hiệu suất của 2 quá trình lần lượt là 75% và 60%. Giá trị của m là
A. 288	B. 86,4	C. 144	D. 108.
Câu 78: Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được
A. 250 gam	B. 270 gam	C. 300 gam	D. 360 gam.
Câu 79: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là
A. 184 gam	B. 276 gam	C. 92,0 gam	D. 138 gam.
Câu 80: Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào X và đun nhẹ được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 6,75	B. 13,5	C. 10,8	D. 7,5.
Câu 81: Cho dung dịch chứa 4,5 gam glucozơ tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3. Khối lượng Ag thu được sau phản ứng là (cho phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A. 67,5gam	B. 5,4gam	C. 4,32 gam	D. 6,48 gam.
Câu 82: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 25 gam kết tủa. Giá trị của m là (cho hiệu suất của quá trình lên men là 60%)
A. 67,5 gam	B. 45 gam	C. 81,0 gam	D. 37,5 gam.
Câu 83: Người ta sản xuất ancol etylic từ tinh bột. Từ 1 tấn nguyên liệu chứa 85,5% tinh bột người ta thu được m kg ancol tinh khiết với hiệu suất của quá trình điều chế là 80%. Giá trị của m là
A. 87 kg	B. 485,5 kg	C. 95 kg	D. 388,4 kg.
Câu 84: Xenlulozơ nitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit xunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ nitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là
A. 42 kg	B. 30 kg	C. 10 kg	D. 21 kg.
Câu 85: Người ta tiến hành lên men 1,8 kg glucozơ (có chứa 10% là tạp chất trơ) thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Lượng ancol thu được đem pha vào nước cất, thu được V lít ancol 250. Giá trị của V là (cho khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8g/ml)
A. 2,456 lít	B. 3,105 lít	C. 4,015 lít	D. 3,475 lít.
Câu 86: Cho 15 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic với hiệu suất của quá trình là 75%. Người ta lấy toàn bộ lượng ancol tạo thành đem pha loãng thành V lít ancol 400. Giá trị của V là khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 g/ml)
A. 14,375 lít	B. 15,45 lít	C. 20,75 lít	D. 16,275 lít.
Câu 87: Từ 3,888 tấn khoai tây (loại chứa 25% tinh bột), người ta có thể điều chế được m kilogam glucozơ với hiệu suất của quá trình thuỷ phân là 75%. Giá trị của m là:
A. 825 kilogam	B. 950 kilogam	C. 810 kilogam	D. 900 kilogam.
Câu 88: Khi lên men 3,6 kg glucozơ thì thu được ancol etylic đồng thời giải phóng ra V lít khí CO2 (ở đktc) với hiệu suất của quá trình là 85%. Giá trị của V là:
A. 750,5 lít	B. 675,4 lít	C. 388,5 lít	D. 761,6 lít.
Câu 89: Trong không khí CO2 chiếm 0,03% theo thể tích. Để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp tạo ra 63,18 gam tinh bột cần Vm3 không khí (ở đktc). Giá trị của V là (cho biết hiệu suất của quá trình là 75%)
A 250,5 m3	B. 175,4 m3	C. 232,96 m3	D. 234,6 m3.
Câu 90: Tại một nhà máy ancol, người ta dùng mùn cưa chứa 45% xenlulozơ làm nguyên liệu sản xuất ancol etylic. Để thu được 1 tấn ancol etylic, với hiệu suất của quá trình điều chế đạt 85%, thì lượng mùn cưa cần dùng là
A. 4,6036 tấn	B. 4,5022 tấn	C. 4,1017 tấn	D. 4,0025 tấn.
Câu 91: Hàm lượng của tinh bột trong khoai tây là 20%. Vậy từ 1620 kg khoai tây có thể thu được lượng glucozơ với hiệu suất 75% là
A. 250 kg	B. 270 kg	C. 275 kg	D. 290 kg.
Câu 92: Khi thuỷ phân hoàn toàn saccarozơ, thu được 270 gam hỗn hợp fructozơ và glucozơ. Khối lượng của saccarozơ đã tham gia phản ứng đó là
A. 260,2 gam	B. 256,5 gam	C. 177,5 gam	D. 258,0 gam.
Câu 93:Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là
A. 26,73	B. 33,00	C. 25,46	D. 29,70.
Câu 94: Từ x tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozơ sản xuất được 0,5 tấn rượu etylic (biết hiệu suất cả quá trình đạt 70%) giá trị của x là 
A. 1,607 tấn	B. 1 tấn	C. 3,214 tấn	D. 2,516 tấn
Câu 95: Tiến hành thuỷ phân m gam bột gạo chứa 80% tinh bột rồi lấy toàn bộ dung dịch thu được thực hiện phản ứng tráng gương thì được 5,4g bạc kim loại. Biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 50%. Giá trị của m là 
A. 1,62g	B. 10,12 g	C. 6,48 g	D. 8,1g
Câu 96: Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến, ancol bị hao hụt 5%. Khối lượng ancol etylic thu được là
A. 4,65 kg	B. 4,37 kg	C. 6,84 kg	D. 5,56 kg.
Câu 97: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric 96% (D = 1,52g/ml) cần dùng là 
A. 14,39 lít	B. 15 lít	C. 1,439 lít	D. 24,39 lít.
Câu 98: để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu cần dùng là 
A  5031 kg	B.  5000 kg	C.  5100 kg	D.  6200kg
Câu 99: Lên men 1 tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%. Khối lượng ancol thu được là
A. 0,338 tấn	B. 0,833 tấn	C. 0,383 tấn	D. 0,668 tấn.
Câu 100: Nếudùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột để sản xuất glucozơ thì khối lượng glucozơ sẽ thu được là (biết hiệu suất của cả quá trình là 70%)
A. 160,5 kg	B. 150,64kg	C. 155,55 kg	D. 165,6 kg.
Câu 101: Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 g dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) ta thu được dung dịch X. Cho AgNO3 trong dung dịch NH3 vào dung dịch X và đun nhẹ thì khối lượng bạc thu được là
A. 16,0g	B. 7,65g	C. 13,5g	D. 6,75g.
Câu 102: Cho 25ml dung dịch glucozơ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 g bạc kết tủa. Nồng độ mol dung dịch glucozơ là
A. 0,3M	B. 0,4M	C. 0,2M	D. 0,1M.
Câu 103: Lên men b gam glucozơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 10g kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 g so với ban đầu. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 90%. Giá trị của b là
A. 15	B. 16	C. 14	D. 25.
Câu 104: Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là
A. 0,20 M	B. 0,10 M	C. 0,01 M	D. 0,02 M.
Câu 105: Cho một lượng tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 750g kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Khối lượng tinh bột phải dùng là
A. 940 g	B. 949,2g	C. 950,5 g	D. 1000g
Câu 106: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là
A. 20,0	B. 30,0	C. 13,5	D. 15,0.
Câu 107: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là
A. 60	B. 58	C. 30	D. 48.
Câu 108: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình chứa 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M. Sau thí nghiệm, khối lượng bình tăng 18,6 gam và có 0,1mol kết tủa. Lọc lấy dung dịch và đem đun nóng lại thấy xuất hiện kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 2a mol Ag. Công thức của X là
A. CH3CHO	B. C6H12O6	C. C12H22O11		D. HOC2H4CHO.
Câu 109: Cho m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 gam Br2 trong dung dịch. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt là
A. 0,05mol và 0,15mol		B. 0,1 mol và 0,1 mol
C. 0,2mol và 0,2mol		D. 0,05mol và 0,35mol.
Câu 110: Từ tinh bột người ta có thể thu được ancol etylic bằng quá trình hai giai đoạn, với hiệu suất của mỗi giai đoạn đạt 75%. Từ 27kg tinh bột loại có chứa 20% tạp chất người ta có thể thu được V lít ancol 250. Giá trị của V là (cho khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml).
A. 35,5 lít	B. 34,5 lít	C. 38,5 lít	D. 39,5 lít.
Câu 111: Lên men m gam dung dịch của glucozơ 10%, thu được khí CO2 có thể tích bằng thể tích của khí CO2 tạo ra khi đốt cháy 40,25ml etanol. Giá trị của m là (cho khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml, hiệu suất của quá trình lên men đó đạt 70%)
A. 1560 gam	B. 1700 gam	C. 1775 gam	D. 1800 gam.
Câu 112: Hỗn hợp A gồm glucozơ và mantozơ. Chia A làm 2 phần bằng nhau 
- Phần 1: Hoà tan vào nước, lọc lấy dung dịch rồi cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư được 0,02 mol Ag.
- Phần 2: Đun với dung dịch H2SO4 loãng. Hỗn hợp sau phản ứng được trung hoà bởi dung dịch NaOH rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 0,03 mol Ag. Số mol của glucozơ và mantozơ trong A lần lượt là
A. 0,01 và 0,01		B. 0,005 và 0,005	
C. 0,0075 và 0,0025		D. 0,0025 và 0,0075.
Câu 113: Hoà tan 6,12 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ vào nước thành 100ml dung dịch Y. Cho 100ml dung dịch Y vào AgNO3/NH3 dư, kết thúc phản ứng thấy có 3,24 gam Ag. Nồng độ mol/lít của saccarozơ trong Y là
A. 0,2 M	B. 0,01M	C. 0,1M	D. 0,02M
Câu 114: Lên men 90g đường glucozơ thành tượu etylic. Lượng rượu sinh ra đem pha với H2O được 57,5ml cồn 750. Biết C2H5OH có khối lượng riêng là 0,8g/ml. Hiệu suất phản ứng lên men là
A. 65%	B. 70%	C. 75%	D. 80%.
Câu 115: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%)
A. 81 lít	B. 49 lít	C. 70 lít	D. 55 lít.
Câu 116: Thuỷ phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ. Lấy toàn bộ sản phẩm X của phản ứng thuỷ phân cho tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thu được a gam kết tủa. Còn nếu cho toàn bộ sản phẩm X tác dụng với dung dịch nước brôm dư thì có b gam brôm phản ứng. Giá trị của a, b lần lượt là 
A. 43,2 và 32	B. 43,2 và 16	C. 21,6 và 16	D. 21,6 và 32.
Câu 117: Mỗi hỗn hợp gồm saccarozo và mantozơ phản ứng với AgNO3/ dung dịch NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Đun nóng lượng hỗn hợp như trên với dung dịch H2SO4 loãng, trung hoà sản phẩm bằng dung dịch NaOH dư lại cho tác dụng với AgNO3/ dung dịch NH3 dư thu được 19,44 gam Ag. Khối lượng saccarozo có trong hỗn hợp 
A. 10,26 gam	B. 20,52 gam	C. 12,825 gam	D. 25,65 gam.
Câu 118: Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 11,1 g hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat và 6,6g axit axetic. Thành phần phần trămtheo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là
A. 77% và 23%		B. 77,84% và 22,16%	
C. 76,84% và 23,16%		D. 70% và 30%.
Câu 119: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%. Khối lượn ancol thu được là
A. 400kg	B. 398,8 kg	C. 389,8 kg	D. 390 kg
Câu 120: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%. Nếu đem pha loãng ancol đó thành rượu 400 (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/cm3) thì thể tích dung dịch rượu thu được là
A. 1206,25 lít	B. 1218,125 lít	C. 1200 lít	D. 1211,5 lít.
Câu 121: Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500 g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp?
A. 1382716 lít	B. 1382600 lít	C. 1402666 lít	D. 1482600 lít.
Câu 122: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 14,85 kg xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa a kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của a là
A.10,5 kg	B. 21kg	C. 11,5kg	D. 30kg.
Câu 123: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong, thu được 275 g kết tủa và dung dịch Y. Đun kĩ dung dịch Y thu thêm 50g kết tủa. Khối lượng m là
A. 750 g	B. 375 g	C. 555 g	D. 350 g.

 AMIN
Câu 1. Trong các chất dưới đây chất nào là amin bậc 2?
    1. CH3 – NH2   2. CH3 – NH – CH3   3. (CH3)(C2H5)2N    4. (CH3)(C2H5)NH   5.(CH3)2CHNH2
           A. 1, 2                              B. 3, 4                         C. 4, 5                                D. 4, 5
Câu 2. Có bao nhiêu chất đồng phân amin có cùng công thức phân tử C3H9N ?
            A. 1                                 B. 2                              C. 3                                  D. 4
Câu 3. Có bao nhiêu chất đồng phân amin có cùng công thức phân tử C4H11N?
            A. 4                                B. 5                               C. 6                                  D. 7
Câu 4. Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N
            A. 3                               B. 4                                C. 5                                  D. 6
Câu 5. Có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C5H13N
           A. 4                                B. 5                                C. 6                                  D. 7
Câu 6. Amin có CTCT: (CH3)2CHNH2 có tên gọi là
           A. Metyl etyl amin        B. Etyl metyl amin         C. Izo – propyl amin       D. izo- propan amin
Câu 7. Amin có CTCT: (CH3)2CH – NH – CH3 có tên gọi là
           A. N-Metyl propan amin                                      B. N-izo-propyl metan amin
           C. N-Metyl izo-propan amin                                D. N-Metyl propan -2 –amin
Câu 8. Amin có CTCT: CH3(CH2)3N(CH3)2 có tên gọi là
            A. N,N- đimetyl propan amin                             B. N,N- đimetyl butan-1-amin
            C. N,N butyl metyl metan amin                          C. N,N đimetyl butan-2-amin
Câu 9. Amin có  CTCT: (CH3)2(C2H5)N có tên goại là
             A. Etyl đimetyl amin                                          B. Đimetyl etyl amin
             C. Etyl metyl amin                                              C. izo-propyl metyl amin
Câu 10. Amin tên gọi: Etyl izo-propyl amin có CTCT là
             A. CH3(CH2)2(C2H5)NH                                     B. (CH3)2CH(C2H5)NH
             C. (CH3)2CHNH2                                                C. (C2H5)(CH3)NH
Câu 11. N,N- Etyl metyl propan-1-amin có CTCT là
             A. (CH3)(C2H5)(CH3CH2CH2)N                         B. (CH3)2CH(CH3)(C2H5)N
             C. (CH3)2(C2H5)N                                               D. (CH3)(C2H5)(CH3)2CHN
Câu 12. Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng ctpt C4H11N là
             A. 2                      B. 3                         C. 4                         D. 5
Câu 13. Amin nào dưới đây là amin bậc 2?
            A. CH3NH2          B. CH3-CHNH2CH3       C. CH3NHCH3           D. (CH3)2NCH2CH3
Câu 14. Amin no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là
           A. CxHyN (x ≥ 1)      B. CnH2n + 3N (n ≥ 1)        C. CnH2n +1 N  (n ≥ 1)      D. C2H2n - 5N 
Câu 15. Công thức chung của amin thơm ( chứa 1 vòng bezen) đơn chức bậc nhất là
           A. CnH2n – 7NH2 (n ≥ 6)    		 B. CnH2n + 1NH2 (n≥6)   
 C. C6H5NHCnH2n+1 (n≥6)   		D. CnH2n – 3NH2 (n≥6)
Câu 16. Amin nào dưới đây có 4 đống phân cấu tạo?
          A. C2H7N                   B. C3H9N                       C. C4H11N                      D. C5H13N
Câu 17. Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amin là không đúng?
A. Metyl amin, đimetyl amin, etyl amin là chất khí, dễ tan trong nước
B. Các amin khí có mùi tương tự aminiac, độc
C. Anilin là chất lỏng khó tan trong nước, màu đen
D. Độ tan trong nước của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng
Câu 18. Nhận xét nào dưới đây không đúng?
 A   Anilin có tính bazơ, phenol có tính axit
 B.  Dd anilin làm xanh quỳ tím, dd phenol làm đỏ quỳ tím
 C.  Anilin và phenol đều dễ tham gia phản ứng thế với dd Br2 tạo kết tủa trắng
 D.  Anilin và phenol đều tham gia phản ứng cộng H2 vào nhân thơm
Câu 19. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Các amin đều có tính bazơ                            B. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3
C.   Amin tác dụng được với axit tạo ra muối     D.  Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính
Câu 20. Hiện tượng nào sau đây không đúng?
A. Nhúng quỳ tím vào metyl amin thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh
B. Phản ứng giữa khí metyl amin và khí HCl xuất hiện khói trắng
C. Nhỏ vài giọt dd Br2 và dd anilin thấy xuát hiện kết tủa trắng
D. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd etyl amin thấy xuất hiện màu xanh
Câu 21. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?
         A. (CH3)2CHOH & (CH3)2CHNH2                         B. (CH3)3COH & (CH3)3CNH2
         C.  C6H5CHOHCH3 & C6H5NHCH3                       D. C6H5CH2OH & (C6H5)2NH
Câu 22. Để khử mùi tanh của cá,  nên sử dụng dd nào sau đây?
         A. Nước đường       B.  Nước muối             C. dd giấm                   D. dd Rượu
Câu 23. Anilin thường bám vào ống nghiệm. Để rữa sạch anilin người ta thường dùng dd nào sau đây trước khi rữa lại bằng nước?
        A. dd axit mạnh        B. dd bazơ mạnh          C. dd muối ăn              D. dd nước đường
Câu 24. So sánh tính bazơ của các chất  sau: CH3NH2  (1), (CH3)2NH (2), NH3 (3)
        A. (1) < (2) <  (3)       B. (3) < (1) < (2)        C. (3) < (2) < (1)           D. (2) < (1) < (3)
Câu 25. Xếp các chất sau theo chiều giảm dần tính bazơ: C2H5NH2 (1), CH3NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4)
        A. (4) > (1) > (2) > (3)    		 B. (2) > (4) > (1) > (3)    
C. (3) > (1) > (2) > (4)     		 D. (4) > (2) > (1) . (3).
Câu 26. Trật tự tăng dần lực bazơ của dãy nào sau đây là không đúng?
        A. C6H5NH2 < NH3                                                  B. NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2   
        C. CH3CH2NH2 < (CH3)3NH                                    D. p – CH3C6H4NH2 <  p – O2NC6H4NH2
Câu 27. Có 4 chất đựng trong 4 lọ mất nhãn: phenol, anilin, benzen, styren. Thứ tự nhóm thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết 4 chất trên?
         A. Quỳ tím, dd Br2         B. dd Br2, dd NaOH           C. dd Br2, dd HCl           D. B, C
Câu 28. Có 4 dd riêng biệt mất nhãn: anilin, metyl amin, axit axetic, anđhyt axetic (axetanđhyt). Thứ tự thuốc thử nào sau đây nhận biết được 4 dd trên?
         A. dd HCl, dd Br2           B. Quỳ tím, dd AgNO3/NH3,tOC       C.Quỳ tím, dd Br2         D. B, C 
Câu 29. Để nhận biết các chất: CH3NH2, C6H5NH2, C6H5OH, CH3COOH trong các bình mất nhãn riêng biệt, người ta dùng
        A. dd HCl và quỳ tím      B. Quỳ tím và dd Br2      C. dd NaOH và dd Br2     D. Tất cả đúng
Câu 30. Có 3 chất lỏng bezen, anilin, styren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là
               A. dd NaOH                B. Quỳ tím              C. Dd phenolphtalein                D. Nước Br2
Câu 31. Có 3 dd amoni hyđrocacbonat, Natri aluminat, natri phenolat và 3 chất lỏng ancol etylic, bezen, anilin đựng trong 6 ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dd HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm?
              A. 3                              B. 4                            C. 5                                D. 6
Câu 32. Cho các chất sau: 1. p- CH3C6H4NH2     2. m- CH3C6H4NH2     3. C6H5NHCH3     4. C6H5NH2
        Xếp các chất sau theo chiều tăng dần tính bazơ
        A. 1 < 2 < 4 < 3              B. 4 < 2 < 1 < 3               C. 4 < 3 < 2 < 1                  D. 4 < 3 < 1 < 2
Câu 33. Cho các chất: 1. ancol etylic   2. etyl amin    3. metyl amin      4. axit axetic. Xếp các chất trên theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi.
         A. 2 < 3 < 4 < 1           B. 3 < 2 < 1 < 4                C. 1 < 3 < 2 < 4                 D. 3 < 1 < 2 < 2
Câu 34. Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất: metanol, glyxerol, dd glucozơ, anilin. Có thể dùng 2 chất nào trong số các chất sau để nhận biết các chất trên?
          1. dd KOH       2. Na kim loại      3. Cu(OH)2          4. dd Br2         5. dd AgNO3/NH3, tOC
         A. 2, 5                          B. 1,4                                 C. 3,4                               D. 4,5
 Câu 35. Phát biểu không đúng là
A. Phenol pư vối dd NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dd HCl lại tạo ra phenol
B. Axit axetíc pư với dd NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với CO2 thu được axit axetic
C. Dd natri phenolat pư với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo được cho tác dụng với dd NaOH lại thu được natriphenolat
D. Anilin pư với dd HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dd NaOH thu được anilin
Câu 36. Cho dãy các chất: Phenol, anilin, phenylamoni clorua, natriphenolat, etanol. Số các chất pư được với dd NaOH là
           A. 1                               B. 2                                  C. 3                                  D. 4
Câu 37. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?
           A. CH3NHCH3              B. NH3                            CH3NH2                           D. C6H5NH2
Câu 38. Dung dịch metyl amin có thể tác dụng với chất nào sau đây: Na2CO3, FeCl3, H2SO4 loãng, CH3COOH, C6H5ONa, quỳ tím
              A. FeCl3, H2SO4loãng, CH3COOH, quỳ tím              
  B. Na2CO3, FeCl3, H2SO4 loãng, C6H5Ona
              C. FeCl3, quỳ tím                                                       
  D. Na2CO3, H2SO4 loãng, quỳ tím
Câu 39. Dãy gồm các chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
               A. anilin, metyl amin, NH3                                        B. amoniclorua, metyl amin, natrihyđroxit
               B. anilin, amoniac, natri hyđroxit	                              D. metyl amin, amoniac, natri axetat
 Câu 40. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lit CO2, 2,80 lit N2 ( các khí đo đktc) và 20,25g H2O. ctpt của X là
          A. C4H9N                    B. C3H7N                       C. C2H7N                             D. C3H9N
Câu 41. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X thu được 10,125g H2O, 8,4 lit CO2 và 1,4 lit N2 (các khí đo ở đktc). Ctpt của X là
           A. C2H7N                   B. C3H9N                       C. C4H11N                             D. C5H13N
Câu 42. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no, đơn chức, mạch hở đồng đẳng kế tiếp thu được 4,4g CO2 và 3,6g H2O. Ctpt của 2 amin là
            A. Metyl amin và etyl amin                                                B. Etyl amin và propyl amin    
            C. propyl amin và butyl amin                                             D. Etyl metyl amin và đimetyl amin
Câu 43. Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức  thu được VH2O = 1,5 VCO2. Ctpt của amin là
             A. C2H7N                    B. C3H9N                         C. C4H11N                          D. C5H13N
Câu 44. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no, đơn chức đồng đẳng liên tiếp, thu được hỗn hợp sản phẩm và hơi nước với tỉ lệ  V(CO2) : V(H2O)  = 8 : 17. Công thức của 2 amin là
           	A. C2H5NH2 và C3H7NH2  		  	B. C3H7NH2 và C4H9NH2   
 C. CH3NH2 và C2H5NH2     			D. C4H9NH2 và C5H11NH2
Câu 45. Đốt cháy hoàn toàn 12,4g một amin no, đơn chức phải dùng hết 20,16 lit khí oxi (đktc). Ctpt của amin là
            A. C2H5NH2                   B. CH3NH2                       C. C4H9NH2                      D. C3H7NH2
Câu 46. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no, đơn chức, mạch hở bậc 1 kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được CO2 và nước với tỉ lệ số mol n(CO2) : n(H2O) = 1 : 2. Ctpt của 2 amin lần lượt là
            A. C2H5NH2 và C3H7NH2                                                   B. CH3NH2 và C2H5NH2     
            C. C3H7NH2 và C4H9NH2                                                   D. C4H9NH2 và C5H11NH2
Câu 47. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp thu được 2,24 lit CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Ctpt của 2 amin là
           A. CH3NH2 và C2H5NH2                                                    B. C2H5NH2 và C3H7NH2
           C. C3H7NH2 và C4H9NH2                                                   D. Tất cả đều sai
Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng 1 lượng không khí vừa đủ thu được 17,6g CO2, 12,6g H2O và 69,44 lit N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2, trong đó O2 chiếm 20% thể tích không khí. Ctpt của X là
           A. C4H11N                    B. C2H7N                         C. C3H9N                        D. CH5N
  Câu 49. Đốt cháy hoàn toàn 1,18g amin đơn chức X bằng 1 lượng không khí vừa đủ, dẫn toàn bộ lượng hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình đựng Ca(OH)2 dư, được 6g kết tủa và có 9,632 lít khí (đktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. Tìm ctpt của X
            A. C4H11N                      B. C2H7N                       C. C3H7N                          D. CH5N
Câu 50. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 amin X, Y, Z bằng 1 lượng không khí vừa đủ 1/5 thể tích là oxi, còn lại là nitơ) thu được 26,4g CO2, 18,9g H2O, 104,16 lit N2 (đktc). Giá trị m là
             A. 12g                           B. 13,5g                          C. 16g                              D. 14,72g
Câu 51. Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm bậc một X thu được 3,08g CO2, 0,99g H2O và 336 ml khí N2 (đktc). Để trung hoà 0,1 mol X cần 600ml dd HCl 0,5M. X có ctct là
             A. CH3C6H2(NH2)3         B. CH3NHC6H3(NH2)2         C. H2NCH2C6H3(NH2)2     D. A, C
Câu 52. Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm bậc 1 A, thu được 1,568 lit CO2, 1,232 lit hơi H2O và 0,336 lit N2. Để trung hoà 0,05 mon A cần 200 ml dd HCl 0,75M. Biết các khí đo ở đktc. Ctpt của A là
              A. C6H5NH2                    B. (C6H5)2NH                     C. C6H4(NH2)2               D. C7H11N3
Câu 53. Cho 3,04g hỗn hợp A gồm 2 amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với 400 ml dd HCl 0,2M thu được a gam muối. Tìm thể tích N2 (đktc) sinh ra khi đốt cháy hết hỗn hợp A ở trên
              A. 0,224 lit                     B. 0,448 lit                           C. 0,672 lit                     D. 0,896 lit
Câu 54. Trong bình kín chứa 35 ml hỗn hợp gồm H2, một amin đơn chức và 40 ml O2. Bật tia lữa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp, rồi đưa hỗn hợp thu được về điều kiện ban đầu. Thể tích các chất tạo thành bằng 20 ml gồm 50% là CO2, 25% là N2, 25% là O2. Ctpt của amin là
               A. CH5N                         B. C2H7N                            C. C3H6N                        D. C3H5N
Câu 55. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol một amin bậc một X với lượng oxi vừa đủ. Cho toàn bộ sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 3,2g và 0,448 lit một chất khí (đktc) không bị hấp thụ. Lọc dd thu được 4,0g kết tủa. Ctpt của X là
              A. C2H5N                           B. C2H7N                            C. C2H8N2                      D. C2H6N2
Câu 55. Cho 4,5g metyl amin tác dụng vừa đủ với dd HCl. Khối lượng muối thu được là
               A. 7,65g                             B. 0,85g                              C. 8,10g                         D. 8,15g
Câu 56. Khi cho 13,95g anilin tác dụng hoàn toàn với 0,2 lit dd HCl 1M. Khối lượng muối thu được là
               A. 25,9g                            B. 20,25g                              C. 19,425g                     D. 27,15g 
Câu 57. Cho lượng dư anilin pư hoàn toàn với 0,05 mol H2SO4 loãng, khối lượng muối thu được là
               A. 7,1g                              B. 14,2g                               C. 19,1g                          D. 28,4g
Câu 58. Amin đơn chức bậc 1 X tác dụng vừa đủ với lượng HCl  có trong 120 ml dd HCl 0,1M thu được 0,81g muối. X là
             A. mêtanamin                 B. etanamin                       C. propanamin                D. benzenamin  
Câu 59. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, ta thu được hỗn hợp sản phẩm khí với tỉ lệ thể tích VCO: VH2O (ở cùng điều kiện) = 7 : 12. Công thức của hai amin là  ?
A. C2H5NH2, C3H7NH2 			B. C3H7NH2, C4H9NH2	
C. CH3NH2, C2H5NH2     			D. C4H9NH2, C5H11NH2
Câu 60. Hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở đồng đẳng liên tiếp. Cho 20g hỗn hợp tác dụng vừa đủ với dd HCl. Cô cạn dd sau pư thu được 31,68g hỗn hợp muối khan. Ctpt 2 amin là
           A. CH3NH2, C2H5NH2   		 B. C2H5NH2, C3H7NH2       
C. C3H7NH2, C4H9NH2    		D. C4H9NH2, C5H11NH2
Câu 61. Cho 4g etylamin tác dụng vừ đủ với 100 ml dd H2SO4. Sinh ra 8,9g muối. Dd H2SO4 có đồng độ mol/lit là
           A. 0,5M                           B. 0,6M                              C. 0,7M                            D. 0,8M
Câu 62.Có 2 amin bậc 1:(A) là đồng đẳng của anilin, (B) là đồng đẳng của metylamin.Đốt cháy hoàn toàn 3,21g (A) thu được 336 ml N2 (đktc). Khi đốt cháy hoàn toàn (B) cho hỗn hợp khí, trong đó V(CO2) : V(H2O) = 2 : 3. CTCT của (A),(B) là
           A. C6H5CH2NH2 và CH3CH2CH2NH2                       B. C6H5(CH2)2NH2 và CH3CH2CH2NH2
           C. C6H5CH2NH2 và CH3(CH2)4NH2                          D. A và B đúng
Câu 63. Trung hoà 3,1g một amin đơn chức X cấn 100 ml dd HCl 1M. Ctpt của X là
           A. C2H5N                       B. CH5N                              C. C3H9N                      D. C3H7N
Câu 64. Cho 1,52g hỗn hợp 2 amin no, đơn chức (có số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ vơi0 ml d HCl, thu được 2,98g muối. Kết luận nào sau đây không chính xác?
           A. dd HCl có CM = 0,2M                                          B. ctpt 2 amin là CH5N và C2H7N
           C. Số mol mỗi chất là 0,02 mol                                D. Tên gọi 2 amin là metylamin và etylamin
Câu 65. Để trung hoà 25g dd một amin đơn chức (X) 12,4% cần dùng 100 ml dd HCl 1M. Ctpt của X là
            A. CH5N                    B. C2H7N                      C. C3H7N                        D. C3H5N
Câu 66. Cho 5,9g amin đơn chức (X) tác dụng vừa đủ với dd HCl, sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Làm bay hơi dd Y thu được 9,55g muối khan. Số ctct của (X) là
            A. 2                            B. 3                                C. 4                               D. 5
Câu 67. Cho hỗn hợp M gồm 2 amin no, đơn chức, bậc 1: (X) và (Y). Lấy 2,28g hỗn hợp trên tác dụng với 300 ml dd HCl thì thu được 4,47g muối. Số mol 2 amin trong hỗn hợp bằng nhau. nồng độ mol/lit của dd HCl và tên gọi của 2 amin lần lượt là
            A. 0,2M; metylamin; etylamin                         B. 0,06M; metylamin; etylamin
            C. 0,2M; etylamin; propylamin                        D. 0,03M; etylamin; propylamin 
Câu 68. Cho 29,8g hỗn hợp 2 amin đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với dd HCl, Cô cạn dd sau pư thu được 51,7g muối khan. Ctpt hai amin là
            A. CH5N và C2H7N       B. C2H7N và C3H9N      C. C3H9N và C4H11N       D. C3H7N và C4H9N  
Câu 69. Hợp chất hữu cơ X mạch hở (chứa C. H, N), trong đó N chiếm 23,73% về khối lượng. Biết X tác dụng với HCl yheo tỉ lệ mol 1:1. Ctpt của X là
            A. C2H7N                      B. C3H7N                        C. C3H9N                        D. C4H11N
Câu 70. Trong bình kín chứa 35 ml hỗn hợp H2, một amin đơn chức và 40 ml O2. Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp rồi đưa hỗn hợp thu được về điều kiện ban đầu, thể tích các chất tạo thành bằng 29 ml gồm 50% CO2, 25% N2, 25% O2. Ctpt của amin là
            A. CH5N                        B. C2H7N                        C. C3H6N                        D. C3H5N 
		AMINOAXIT
Câu 1: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử 
	A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.   	B. chỉ chứa nhóm amino. 
	C. chỉ chứa nhóm cacboxyl.       	D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon. 
Câu 2: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α? 
  	A. 4.      	B. 3.      	C. 2.      	D. 5. 
Câu 3: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N?  
  	A. 3 chất.          	B. 4 chất.          	C. 5 chất.          	D. 6 chất.       
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng:
A. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
B. Hợp chất H2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất.
C. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-)
D. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit.
Câu 5: Tên gọi của aminoaxit nào sau đây là đúng
A. H2N-CH2-COOH (glixerin)                              B. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin)
C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)COOH (valin)            D. HCOO-(CH2)2-CH(NH2)COOH (axit glutaric)
Câu 6: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N?  
  	A. 3 chất.          	B. 4 chất.          	C. 2 chất.          	D. 1 chất.       
Câu 7: Để chứng minh tính lưỡng tính của NH2-CH2-COOH (X) , ta cho X tác dụng với
      A. HCl, NaOH. 	B. Na2CO3, HCl. 	C. HNO3, CH3COOH. 	D. NaOH, NH3.
Câu 8: Khẳng định nào về tính chất vật lý của aminoaxit dưới đây không đúng
A. Tất cả đều là chất rắn.                                     B. Tất cả đều là tinh thể màu trắng.
A. Tất cả đều tan trong nước.                              D. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao.
Câu 9: Aminoaxit không thể phản ứng với loại chất nào sau đây
A. Ancol    B. Dung dịch Brom     C. Axit và axit nitrơ      D. Kim loại, oxit bazơ và muối.
Caâu 10. Coù bao nhieâu teân goïi phuø hôïp vôùi coâng thöùc caáu taïo:
(1). H2N-CH2-COOH	: Axit amino axetic.   (2). H2N-[CH2]5-COOH  : axit  - amino caporic.  
(3). H2N-[CH2]6-COOH: axit  - amino enantoic.     
 (4). HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH: Axit  - amino Glutaric.
(5). H2N-[CH2]4-CH (NH2)-COOH : Axit , - ñiamino caporic.
A. 2		                             B. 3		                            C. 4		             D.5
Câu 11: Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin? 
    	A. H2N-CH2-COOH            	                                               B. CH3–CH(NH2)–COOH   
    	C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH    	D. H2N–CH2-CH2–COOH   
Câu 12: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím : 
    	A. Glixin (CH2NH2-COOH)                               B. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)   
    C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH)      D. Natriphenolat (C6H5ONa) 
Câu 13: Cho 0,1 mol một α-aminoaxit A dạng H2NRCOOH phản ứng hết với HCl tạo thành 11,15gam muối. A là chất nào sau đây
A. Glixin	B. Alanin       C. Phenylalanin                D. Valin
Câu 14: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2? 
	A. NaCl.     	B. HCl.             C. CH3OH.                  D. NaOH. 
Câu 15: X là một α-aminoaxit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 10,3gam X tác dụng với dd HCl dư thu được 13,95gam muối clohidrat của X. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3CH(NH2)COOH		B. NH2CH2COOH     
B. C. NH2CH2CH2COOH       	D.CH3CH2CH(NH2)COOH
Câu 16: Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, đó là một nonapeptit có công thức là:
Arg – Pro – Pro – Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tri peptit mà thành phần có chứa phenyl alanin ( phe) ?
A. 4	B. 6	C. 5	D. 3
Câu 17: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là 
	A. C6H5NH2.            B. C2H5OH.          C. H2NCH2COOH.             D. CH3NH2. 
Câu 18: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là 
	A. C2H5OH.     B. CH2 = CHCOOH.   C. H2NCH2COOH.   	D. CH3COOH. 
Câu 19: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol).  Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là 
	A. 4.       	B. 2.                    C. 3.       	                    D. 5. 
Câu 20: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với 
	A. dung dịch KOH và dung dịch HCl.   	B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. 
	C. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 .   	D. dung dịch KOH và CuO. 
Câu 21: X là một chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N. Đun X với NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y), cho hơi Y qua CuO thu được chất hữu cơ Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3(CH2)4NO2.	C.NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3.
B. NH2-CH2-COO(CHCH3)2	D. H2N-CH2-CH2-COOC2H5
Câu 22: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch 
	A. NaNO3.     	B. NaCl.         C. NaOH.     	             D. Na2SO4. 
Câu 23: Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ? 
      A. CH3NH2.    B. NH2CH2COOH   C. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH.  D. CH3COONa. 
Câu 24: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là        
  	A. dung dịch NaOH.    B. dung dịch HCl.    C. natri kim loại.    D. quỳ tím.   
Câu 25: Có các dung dịch riêng biệt sau: 
C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là   
        A. 2.                                    B. 5.                                    C. 4.                                    D. 3. 
Câu 26: Thủy phân hợp chất H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOH
 (
CH
2
-C
6
H
5
) (
CH
2
-COOH
)
thu được các aminoaxit nào sau đây
A. H2N-CH2-COOH	                B. HOOC-CH2-CH(NH2)COOH	
C. C6H5CH2CH(NH2)COOH          D. Hỗn hợp 3 aminoaxit trên
Câu 27: Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng?
A. Hợp chất H2NCOOH là amino axit đơn giản nhất
B. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của amino axit
C. Amino axit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-)
D. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl
Câu 28: Glixin không tác dụng với  
	A. H2SO4 loãng.   	B. CaCO3.     	C. C2H5OH.      D. NaCl.  
Câu 29: Trong các chất sau: Cu, HCl, C2H5OH, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/khí HCl. Axit aminoaxetic tác dụng được với những chất nào 
	A. HCl, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/khí HCl              
	B. C2H5OH, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/khí HCl, Cu
      	C.  HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/khí HCl, Cu, HCl       
	D. Tất cả các chất
Caâu 30. Cho caùc nhaän ñònh sau: 
(1). Alanin laøm quyø tím hoùa xanh. (2). Axit Glutamic laøm quyø tím hoùa ñoû.
(3). Lysin laøm quyø tím hoùa xanh. (4). Axit  - amino caporic laø nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát nilon – 6.
Soá nhaän ñònh ñuùng laø:
A. 1		B. 2			C.3				D.4
Caâu 31. Moät amino axit coù coâng thöùc phaân töû laø C4H9NO2. Soá ñoàng phaân amino axit laø
A. 3		B. 4		C. 5		D.6
Caâu 32: 1 thuoác thöû coù theå nhaän bieát 3 chaát höõu cô : axit aminoaxetic, axit propionic, etylamin laø
	A. NaOH.	B. HCl.		C. Quì tím.		D. CH3OH/HCl.
Caâu 33: Hôïp chaát A coù coâng thöùc phaân töû CH6N2O3. A taùc duïng ñöôïc vôùi KOH taïo ra moät bazô vaø caùc chaát voâ cô. CTCT cuûa A laø
	A. H2N – COO – NH3OH.        		B. CH3NH3+NO3-.        
	C. HONHCOONH4.	     	  D. H2N-CHOH-NO2.
Caâu 34: Cho caùc caâu sau:
(1). Peptit laø hôïp chaát ñöôïc hình thaønh töø 2 ñeán 50 goác  amino axit.	
(2). Taát caû caùc peptit ñeàu phaûn öùng maøu biure.
(3). Töø 3 - amino axit chỉ coù theå taïo ra 3 tripeptit khaùc nhau.	
(4). Khi ñun noùng dung dòch peptit vôùi dung dòch kieàm, saûn phaåm seõ coù phaûn öùng maøu biure.
Soá nhaän xeùt ñuùng laø:
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Caâu 35: Peptit coù coâng thöùc caáu taïo nhö sau:
	H2N-CH-CO-NH-CH2-CO-NH-CH-COOH
	         CH3			CH(CH3)2.
Teân goïi ñuùng cuûa peptit treân laø:
A. Ala-Ala-Val.		B. Ala-Gly-Val.	C. Gly – Ala – Gly.		D. Gly-Val-Ala.
Caâu 36: Coâng thöùc naøo sau ñaây cuûa pentapeptit (A) thoûa ñieàu kieän sau:
+ Thuûy phaân hoaøn toaøn 1 mol A thì thu ñöôïc caùc - amino axit laø: 3 mol Glyxin , 1 mol Alanin, 1 mol Valin.
+ Thuûy phaân khoâng hoaøn toaøn A, ngoaøi thu ñöôïc caùc amino axit thì coøn thu ñöôïc 2 ñi peptit: Ala-Gly ; Gly- Ala vaø 1 tripeptit Gly-Gly-Val.
A. Ala-Gly-Gly-Gly-Val.      			B. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.	  
C. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.     			D. Gly-Ala-Gly-Val-Gly.
Caâu 37: Thuyû phaân khoâng hoaøn toaøn tetra peptit (X), ngoaøi caùc - amino axit coøn thu ñöôïc caùc ñi petit: Gly-Ala; Phe-Va; Ala-Phe. Caáu taïo naøo sau ñaây laø ñuùng cuûa X.
A. Val-Phe-Gly-Ala.			B. Ala-Val-Phe-Gly.        
C. Gly-Ala-Val-Phe      		D. Gly-Ala-Phe – Val.
Caâu 38: Ñeå phaân bieät xaø phoøng, hoà tinh boät, loøng traéng tröùng ta seõ duøng thuoác thöû naøo sau ñaây:
A. Chæ duøng I2.		B. Chæ duøng Cu(OH)2.	
C. Keát hôïp I2 vaø Cu(OH)2.	D. Keát hôïp I2 vaø AgNO3/NH3.
Caâu 39: Cho caùc caâu sau:
(1) Amin laø loaïi hôïp chaát coù chöùa nhoùm –NH2 trong phaân töû.
(2) Hai nhoùm chöùc –COOH vaø –NH2 trong amino axit töông taùc vôùi nhau thaønh ion löôõng cöïc.
(3) Poli peptit laø polime maø phaân töû goàm 11 ñeán 50 maéc xích -amino axit noái vôùi nhau bôûi caùc lieân keát peptit.
(4) Protein laø polime maø phaân töû chæ goàm caùc polipeptit noái vôùi nhau baèng lieân keát peptit.
Coù bao nhieâu nhaän ñònh ñuùng trong caùc nhaän ñònh treân:
A.1			B.2			C.3			D.4
Caâu 40: Cho caùc dung dòch sau ñaây: CH3NH2; NH2-CH2-COOH; CH3COONH4, loøng traéng tröùng ( anbumin). Ñeå nhaän bieát ra abumin ta coù theå duøng caùch naøo sau ñaây:
	A. Ñun noùng nheï.		B. Cu(OH)2.		C. HNO3		D. taát caû.
Caâu 41: Lyù do naøo sau ñaây laøm cho protein bò ñoâng tuï:
	(1) Do nhieät. ; (2). Do axit. ; (3). Do Bazô. ; (4) Do Muoái cuûa KL naëng.
	A. Coù 1 lí do ôû treân.			B. Coù 2 lí do ôû treân.		
C. Coù 3 lí do ôû treân.			D. Coù 4 lí do ôû treân.
Caâu 42: Hôïp chaát naøo sau ñaây khoâng phaûi laø amino axit.
      	A. H2N-CH2-COOH.     			B. CH3-NH-CH2-COOH.   
C. CH3–CH2-CO- NH2         			D.HOOC-CH2(NH2)-CH2COOH.
Caâu 43: Cho caùc coâng thöùc sau: Soá CTCT öùng vôùi teân goïi ñuùng
	(1). H2N – CH2-COOH: Glyxin		(2). CH3-CHNH2-COOH : Alanin.
(3). HOOC- CH2-CH2-CH(NH2)-COOH:Axit Glutamic.	
(4).  H2N – (CH2)4-CH(NH2)COOH : lysin.
	A. 1			B.2		C.3		D.4
Caâu 43: Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n laø saûn phaåm cuûa phaûn öùng truøng ngöng:
	A.  axit glutamic	 B.  glyxin.    C. axit -amino propionic		D.  alanin.
Caâu 44:  Hôïp chaát H2N-CH2-COOH  phaûn öùng ñöôïc vôùi:(1). NaOH.	(2). CH3COOH.	(3). C2H5OH		
	A. (1,2)		B. (2,3)		C. (1,3).		D. (1,2,3).
Caâu 45: Cho caùc chaát sau ñaây:  (1). Metyl axetat.	             (2). Amoni axetat.	(3). Glyxin.       
             (4). Metyl amoni fomiat.	(5). Metyl amoni nitrat	
(6). Axit Glutamic.
	Coù bao nhieâu chaát löôõng tính trong caùc chaát cho ôû treân:
	A.2		B.3		C.4		D.5
Caâu 46: Amino axit coù bao nhieâu phaûn öùng cho sau ñaây : phaûn öùng vôùi axit, phaûn öùng vôùi bazô, phaûn öùng traùng baïc, phaûn öùng truøng hôïp, phaûn öùng truøng ngöng, phaûn öùng vôùi ancol, phaûn öùng vôùi kim loaïi kieàm.
	A. 3		B.4		C.5		D.6


Caâu 47: Cho sô ñoà bieán hoùa sau: Alanin  X Y. Chaát Y laø chaát naøo sau ñaây:
A. CH3-CH(NH2)-COONa.			B. H2N-CH2-CH2-COOH.      
C. CH3-CH(NH3Cl)COOH	     		 D.CH3CH(NH3Cl)COONa.

Câu 48: Cho 0,1 mol -aminoaxit phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH 0,5M vào dd A thì thấy cần vừa hết 600ml. Số nhóm –NH2 và –COOH của axitamin lần lượt là?
	A. 1 và 1	B. 1 và 3	C. 1 và 2	D. 2 và 1
Câu 49: Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,125M. Cô cạn dung dịch được 1,835g muối. Khối lượng phân tử của A là?
	A. 97	B. 120	C. 147	D. 157
Câu 50 (ĐHKB – 2010): Hỗn hợp X gồm Alanin và axit glutamic. Cho m g X tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư, thu được dd Y chứa ( m + 30,8) g muối. Mặt khác, nếu cho m g X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dd Z chứa ( m + 36,5)g muối. Giá trị của m là?
	A. 112,2	B. 165,6	C. 123,8	D. 171,0
Câu 51 (CĐ-2010): Ứng với CTPT C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với HCl?
	A. 2	B. 3	C. 1	D. 4
Câu 52: Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và hợp chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CH COONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là
	A. CH3OH và CH3NH2	B. C2H5OH và N2	C. CH3OH và NH3	D. CH3NH2 và NH3
Câu 53 (CĐ-2009): Chất X có CTPT C4H9O2N. Biết:

	X + NaOH  Y + CH4O

	Y + HCl (dư)  Z + NaOH
CTCT của X và Z lần lượt là:
	A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH	B.CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH
	C. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH	D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH
Câu 54 (ĐHKB-2009): Este X (có KLPT=103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỷ khối hơi so với oxi >1) và một amino axit. Cho 25,75 g X phản ứng hết với 300ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
	A. 29,75 	B. 27,75	C. 26,25 	D. 24,25
Câu 55 (ĐHKB-2008): Cho chất hữu cơ X có CTPT C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là:
	A. 85	B. 68	C. 45	D. 46

		PEPTIT VÀ PROTEIN
Câu 1. Chất  nào sau đây là đipeptit?
          A. H2NCH2CO – NHCH(CH3)COOH                           B. H2NCH2CH2CO – NHCH2COOH
          C. H2NCH2CO – NHCH(CH3)CO – NHCH2COOH     D. H2NCH(CH3)CO – NHCH2CH2COOH
Câu 2. Chất nào sau đây là tripeptit?
A. H2NCH2CH2CO – NHCH2CO – NHCH(CH3)COOH 
B. H2NCH(CH3)CO – NHCH2CH2CO – NHCH2COOH
C. H2NCH2CO – NHCH2CO – NHCH(CH3)COOH
D. H2NCH(CH3)CO – NHCH2CO – NHCH2COOH 
Câu 3. Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra bao nhiêu dipeptit?
            A. 2                                     B. 3                                   C. 4                              D. 5
Câu 4. Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra bao nhiêu đipeptit chứa cả 2 gốc α – aminoaxit?
             A. 1                                    B. 2                                   C. 3                              D. 4
Câu 5. Từ glyxin (Gly), alanin (Ala), valin (val) có thể tạo ra bao nhiêu tripeptit chứa cả 3 loại α- aminoaxit trên ?
            A. 4                                     B. 5                                    C. 6                             D. 7
Câu 6. Công thức cấu tạo của tripeptit có tên Ala – gly – Ala là
A. H2NCH2CO – NHCH(CH3)CO – NHCH2COOH
B. H2HCH(CH3)CO – HNCH2CH2CO – NHCH2COOH 
C. H2NCH(CH3)CO – NHCH2CO – NHCH(CH3)COOH
D. H2NCH2CO – NHCH2CO – NHCH(CH3)COOH
Câu 7. Công thức cấu tạo của tripeptit có tên Ala – Gly – Val là
A. H2NCH2CO – NHCH(CH3)CO – NHCH(CH(CH3)2)COOH
B. H2NCH(CH3)CO – NHCH(CH(CH3)2)CO – NHCH(CH3)COOH
C. H2NCH(CH(CH3)2)CO – NHCH2CO – NHCH(CH3)COOH
D. H2NCH(CH3)CO – NHCH2CO – NHCH(CH(CH3)2)COOH
Câu 8. Một peptit có ctct  H2NCH2CO – NHCH(CH3)CO – NHCH2COOH. Có tên gọi là
              A.  Ala – Gly – Ala       B. Ala – Ala – Gly        C. Gly – Ala – Ala       D. Gly – Ala – Gly
Câu 9. Một peptit có ctct H2NCH(CH3)CO – NHCH(CH3)CO – NHCH2COOH
              A. Gly – Gly – Ala       B. Gly – Ala – Ala         C. Ala – Ala – Gly        D. Ala – Gly – Gly 
Câu 10. Một peptit có ctct H2NCH2CO – NHCH(CH3)CO – NHCH2CO – NHCH(CH3)COOH
           A. Gly – Ala – Ala – Gly  		B. Gly – Ala – Gly – Ala    
           C. Gly – Gly – Ala – Ala    		D. Ala – Gly – Ala – Gly 
Câu 11. Khi thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X thu được 2 mol glixin và 2 mol alanin. Biết amino axit đầu là Gli và sau là Ala. Có bao nhiêu peptit thoả mãn điều kiện trên?
           A. 1                                   B. 2                                 C. 3                                        D. 4
Câu 12. Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,5 mol peptit X thu được 1 mol glyxin, 1 mol alanin và 0,5 mol valin. Biết amino axit đầu là alanin và cuối là alanin. Có bao nhiêu peptit thoả mãn điều kiện trên?
            A. 2                                  B. 3                                 C. 4                                        D. 5
Câu 13. Một peptit X được hình thành từ các aminoaxit : Gly. Ala, Val, Phe (phenylalanin). Khi thuỷ phân không hoàn toàn X người ta thu được các đipeptit Gly – Val, Ala – Phe và Phe – Gly . Trình tự các gốc aminoaxit trong phân tử X là
            A. Gly – Ala – Phe – Val     		B. Ala – Phe – Gly – Val   
            C. Ala – Phe – Gly – Val    		 D. Val – Ala – Phe – Gly  
Câu 14. Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), 1mol alanin (Ala), 2 mol valin (Val). Biết aminoaxit đầu là Gly và cuối là Val. Khi thuỷ phân không hoàn toàn X thu được các đipeptit: Gly – Ala, val – Gly, Gly – val . Công thức của peptit là
             A. Gly – Val – Ala – Gly – Val                                  B. Gly – Ala – Val – Gly – Ala 
             C. Gly – Ala – Val – Gly – Ala                                  D. Gly – val – Gly – Ala – Val 
Câu 15. Khi thuỷ phân hoàn toàn một peptit thu được cac α- aminoaxit X, Y, Z, E, F. Còn khi thuỷ phân không hoàn toàn thu thu được các đipeptit và tripeptit X-E, Z-Y, E-Z, Y-F, E-Z-Y. Trình tự các aminoaxit trong peptit trên là
          A. X-Z-Y-F-E              B. X-E-Z-Y-F                         C. X-Z-Y-E-F               D. X-E-Y-Z-F
Câu 16. Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH; CH3CH2COOH và CH3CH2CH2NH2. Để nhận ra dung dịch của các chất trên, người ta dùng dd thuốc thử nào sau đây?
             A. NaOH                     B. HCl                            C. CH3OH/HCl                    D. quỳ tím
Câu 17. Khi đun nóng các phân tử alanin ( axit α – aminopropionic) có thể tác dụng với nhau tạo thành các sản phẩm nào dưới đây?
            A. [– CH2CH(NH2) – CO – ] n                                      B. [– NH – CH(CH3) – CO – ] n                 
            C. [– CH2CH(CH3) – CH2 – ]n                                      D. [– NH – CH2 – CO –]n
Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Những hợp chất có chứa từ 2 đến 50 gốc α – aminoaxit gọi là peptit
B. Phân tử có chứa 2 nhóm – CO – NH – được gọi là đipeptit
C. Các peptit có từ 10 đến 50 gốc α – aminoaxit gọi là polipeptit
D. Trong các peptit các gốc α – aminoaxit liên kết với nhau theo 1 trật tự xác định
Câu 19. Polipeptit có công thức: [-NH-CH2-CO-]n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng
            A. axit glutamic         B. axit aminoaxetic           C. axit β – aminopropionic    D. alanin
Câu 20. Polipeptit có công thức: [-NH-CH(CH3)-CO-]n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng
            A. glyxin                    B. alani                              C. valin                      D. phenyl alanin
Câu 21. Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là
             A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn              B. Protein luôn có nhóm OH trong phân tử
             C. Protein luôn có nguyên tố Nitơ trong phân tử    D. protein luôn là chất hữu cơ no
Câu 22. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. khi thuỷ phân hoàn toàn peptit nhờ xúc tác axit hoặc bazơ thu được các α – aminoaxit
B. Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit nhờ xúc tác axit hoặc bazơ thu được các peptit ngắn 
C. Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo ra chất có màu tím hoặc màu đỏ tím
D. Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim thường lớn và có tính chọn lọc cao
Câu 23. Khi cho HNO3 vào ống nghiệm đựng dd lòng trắng trứng thì có hiện tượng gì xảy ra?
A. Lòng trắng trứng bị đông tự lại, có kết tủa trắng
B. Lòng trắng trứng không tan, có sự phân lớp, lòng trắng trứng ở phía trên
C. Có kết tủa màu vàng
D. dung dịch màu vàng, có khí bay lên
Câu 24. Cho vào ống nghiệm 2 ml dd lòng trắng trứng, cho tiếp 1 ml dd NaOH 30% và vài giọt dd CuSO4 2%, lắc hỗn hợp thấy có hiện tượng
A. Có kết tủa trắng của lòng trắng trứng bị đông tụ
B. dung dịch có màu xanh lam
C. Có kết tủa xanh của Cu(OH)2
D. Dung dịch có màu xanh tím đặc trưng
Câu 25. để phân biệt các dung dịch glucozơ, etanol, glixerol, lòng trắng trứng thì chỉ cần dùng 1 thuốc thử là
              A. dd NaOH           B. dd agNO3/NH3                  C. dd HNO3               D. Cu(OH)2
Câu 26. Để nhận biết bốn dung dịch không nhãn gồm: albumin (lòng trắng trứng), CH3COOH, NaOH, glixerol người ta dùng
              A. quỳ tím                 B. dd phenolphtalein           C. dd HNO3 đặc             D. dd CuSO4
Câu 27. Để phân biệt dung dịch các chất C6H5NH2, CH3CH(NH2)COOH, (CH3)2NH, albumin (lòng trắng trứng). Tiến hành theo trình tự sau
              A. quỳ tím, Cu(OH)2, H2SO4 đặc            B. phenolphtalein, CuSO4, HNO3 đặc
              C. dd Br2, H2SO4 đặc, quỳ tím                 D. dd Br2, HNO3 đặc, quỳ tím
Câu 28.  Chọn nhóm thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dd mất nhãn sau: CH3NH2, H2NCH2COOH, CH3COONH4, albumin.
              A. quỳ tím, dd HNO3 đặc, dd NaOH        B. dd AgNO3/NH3, dd Br2, dd HNO3 đặc
              C. Cu(OH)2, quỳ tím, dd Br2                     D. dd Br2, dd HNO3 đặc, dd I2
Câu 29. Khi thuỷ phân peptit sau thu được bao nhiêu α – aminoaxit?
                 H2N – CH2 – CO – NH – CH – CO – NH -  CH – CO – NH CH2 – COOH 
                                                            
                                                   CH2COOH           CH2-C6H5
               A. 3                               B. 4                             C. 5                               D. 6
Câu 30. Một loại hemoglobin (hồng câu) có chứa 0,4% sắt và mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt. Phân tử khối của hemoglobin là
              A. 15.000 đvc                 B. 14.000đvc              C. 14.200 đvc                     D. 14.500 đvc
Câu 31. Một peptit X có công thức cấu tạo là :
H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH(CH3)2)–CO–NH–CH2–CO–NH–CH2–COOH
Khi thủy phân X trong mối trường axit thu được hỗn hợp các aminoaxit, đipeptit, tripeptit, tetrapeptit. Khối lượng phân tử nào dưới đây không ứng với bất kì sản phẩm trên đây?
            A.188		             B. 146 		               C. 231		             D. 189
Câu 32. Khi thủy phân hoàn toàn 55,95 gam một peptit X thu được 66,75 gam alanin (amino axit duy nhất). X là :       A. tripeptit		B. tetrapeptit		C.pentapeptit		D. đipeptit
Câu 33. Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một peptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glixin. X là 
           A. tripeptit		B. tetrapeptit		C.pentapeptit		D. đipeptit
Câu 34. Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (chúng cấu tạo từ 1 loại aminoaxit, tổng số nhóm
 –CO–NH– trong 2 phân tử là 5) với tỉ lệ số mol nX:nY=1:3..Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glixin và 42,72 gam alanin. m có giá trị là :
             A. 104,28 gam           B. 109,5 gam		C. 116,28 gam		D. 110,28 gam
Câu 35. Thủy phân hoàn toàn 150g hỗn hợp các đipeptit thu được 159g các amino axit. Biết rằng các đipeptit được tạo bởi các aminoaxit chỉ chứa một nguyêh tử nitơ trong phân tử. Nếu lấy 1/10 khối lượng aminoaxit thu được tác dụng với HCl dư thì khối lượng muối thu được là
               A. 19,55g                   B. 20,375g                      C. 23,2g                      D. 20,735g 
Câu 36. Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở thu được 1 mol glyxin (Gly), 2 mol alanin (Ala), 2 mol valin (Val). Mặc khác, nếu thuỷ phân không hoàn toàn X thấy thu được sản phẩm chứa Ala-Gly-Val. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
                 A. 8                        B. 4                           C. 2                              D. 6
Câu 37. X là 1 tetrapeptit cấu tạo từ amino axit no A, mạch hở có 1 nhóm – COOH; 1 nhóm –NH2. Trong A %N = 15,73% (về khối lượng). Thuỷ phân m gam X trong môi trường axit thu được 41,58g tripeptit; 25,6g đipeptit và 92,56g A. Giá trị của m là
                  A. 149g                    B. 161g                      C. 143,45g                   D. 159g
Câu 38. Thuỷ phân hoàn toàn tripeptit mạch hở, sản phẩm thu được chỉ có alanin. Đốt cháy m gam X thu được 1,05g N2. Giá trị m là
                  A. 4,752                    B. 5,775                     C. 5,125                      D. 5,725
Câu 39. Tripeptit M và tetrapeptit N đều tạo ra từ một amino axit X mạch hở, phân tử có 1 nhóm –NH2. % khối lượng của nitơ trong X là 18,667%. Thuỷ phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, N (tỉ lệ mol 1 : 1)trong môi trường axit thu được 0,945 gam M, 4,62g đipeptit và 3,75g X. Giá trị của m là
                  A. 5,585                   B. 58,725                     C. 9,315                     D. 8,389
Câu 40. X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val- Gly-Val. Đun nóng m gam hỗn hợp chứa X, Y có tỉ lệ số mol X, Y tương ứng là 1 : 3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn dung dịch T thu được 23,745g chất rắn khan. Giá trị m là 
                    A. 68.1                       B. 17,025                       C. 19,455                     D. 78,4 
Câu 41.  Thuỷ phân hoàn toàn 150g hỗn hợp các đipeptit thu được 159g các aminoaxit. biết các đipeptit được tạo bởi các aminoaxit chỉ chứa 1 nguyên tử N trong phân tử. Nếu lấy 1/10 khối lượng aminoaxit cho tác dụng với HCl dư thì khối lượng muối thu được là 
                    A. 19,55g                    B. 20,375g                    C. 23,2g                      D. 20,735g 
Câu 42. Peptit A có phân tử khối là 245 và chứa 17,14% nitơ về khối lượng. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A, trong hỗn hợp sản phẩm thu được có hai đipeptit B và C. Phân tử khối tương ứng của B và C là 174 và 188. Cấu rạo thu gọn của A là
                    A. Ala-Val-Gly         B. Ala-Gly-Val                 C. Gly-Ala-Val-Ala    D. Val-Gly-Ala-Gly   
Câu 43. Chất hữu cơ A có thành phần gồm: 40,45% C, 7,86% H, 15,73% N, còn lại là oxi. Tỉ khối hơi của A so với không khí là 3,069. Khi cho A tác dụng với NaOH thì tạo muối có công thức phân tử C2H4O2Nna. A là
                   A. aminoaxit               B. hợp chất nitro               C. muối amoni           D. aminoeste   
Câu 44. Chất A có công thức C4H12O3N2, lấy 13,6g A phản ứng hết với 150 ml dd NaOH 1M. Cô cạn dd sau phản ứng thì thu được phần hơi và phần rắn, trong phần hơi có 1 chất hữu cơ bậc 3, trong phần rắn chỉ là chất vô cơ. Khối lượng phần rắn là
                  A. 8,5g                        B. 10,5g                             C. 44,8g                      D. 9,42g 
Câu 45. X, Y lần lượt là các tripeptit và tetrapeptit được tạo thành từ cùng 1 aminoaxit no, mạch hở, có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 47,8g. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần bao nhiêu mol O2
                 A. 2,025 mol                  B. 1,875 mol                  C. 3,375 mol                    D. 2,8 mol  
Câu 46. Đipeptit X, pentapeprtit Y đều mạch hở và cùng được tạo thành từ một aminoaxit no, mạch hở , có 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm – COOH. Cho 16g X tác dụng với dd HCl dư, làm khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 25,1g chất rắn. vậy khi đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y cần bao nhiêu lít oxi. Nếu sản phẩm cháy thuđược gồm CO2, H2O, N2?
	A. 3,75 		B. 3,25 		C. 4,00 		D. 3,65
Câu 47. Thủy phân hoàn toàn a gam đipeptit Glu – Ala trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thuđược 45,3g hỗn hợp muối. Giá trị a là
	A. 34,5 		B, 33,3 		C. 35,4 		D. 32,7
Câu 48. Peptit X có công thức ct: H2NCH2CONH-CH(CH3)CONH-CH(COOH)CH2CH2CH2CH2NH2. Tên gọi của X là
	A. Gly-Ala-lys 	B. Gly-Ala-Lys 	C. Gly-Ala-Glu 	D. Ala-gly-lys
Câu 49. Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Trong mỗi phân tử protein, các α-aminoaxit được xắp xếp theo 1 thứ tự nhất định
	B. Trong phân tử có 2 nhóm –CO-NH- goị là đipeptit, ba nhóm gọi là tripeptit
	C. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị α-aminoaxit gọi là poli peptit
	D. Những hợp chất được tạo thành bằng cách ngưng tụ từ 2 hay nhiều α-aminoaxit gọi là peptit
Câu 50. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một peptit X (X tạo thành từ amino axit chỉ có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH) cần 58,8 lít O2 (đktc) thu được 2,2 mol CO2 và 1,85 mol H2O. nếu cho 0,1 mol X thủy phân hoàn toàn trong 500 ml dd NaOH 2M thu được m gam chất rắn. Số liên kết peptit trong X và giá trị m là
	A. 8 và 92,9 		B. 8 và 96,6 		C. 9 và 92,9 		D. 9 và 96,9  
Câu 51. Tripeptit X và tetrapeptit Y (đều tạo từ một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2 trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O là 109,8g. Nếu đốt 0,3 mol Y cần số mol O2 là
	A. 4,5 			B. 9 			D. 6,75 			D. 3,375 
Câu 52. Thủy phân hết m gam tripeptit Gly-Gly-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 67,5g Gly và 79,2g Gly-Gly. Giá trị m là
	A. 132,3 		B. 130,5 		D. 135,9 		D. 170,1
Câu 53. Thủy phân hết m gam tetrapeptit Gly-Gly-Ala-Val (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 11,25g Gly, 33g gly-Gly, 56,4g Ala-val và 29,4g Gly-Ala-Val. Giá trị m là
	A. 111,743 		B. 66,745 		D. 81,542 		D. 121,55
Câu 54. Thủy phân hoàn toàn 1 pentapeptit X thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin, 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X thu được các đipeptit Ala – Gly, Gly – Ala và tripeptit Gly – Gly – Val.Aminoaxit đầu N và aminoaxit đầu C ở pentapeptit X là
	A. Ala, Val 		B. Gly, Gly 		C. Gly, Val 		D. Ala, Gly
Câu 55. X là hexapeptit Ala – Gly – Ala – Val – Gly – Val; Y là tetrapeptit Gly – Ala – Gly – Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam  hỗn hợp gồm X và Y trong môi trường axit thu được 4 loại amino axit trong đó có 30g glixin và 28,48g alani. M có giá trị là
	A. 73,4 		B. 77,6 		C. 83,2 		D. 87,4 
Câu 56. tripeptit A chứa các gốc α – aminoaxit no mạch hở (1 nhóm – NH2 và 1 nhóm – COOH). Thủy phân không hoàn toàn A thu được 2 peptit B và C. Biết 2,64g B phản ứng vừa hết với 200 ml dd HCl 0,2M; C chứa 19,18% N về khối lượng. Tripeptit A là
	A. Ala-Gly-Gly 	B. Gly-Ala-Val 		C. Ala-Ala-gly 	D. Val-Gly-Gly
Câu 57(ĐH – khối B – 2010). Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glixin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (val), và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val – Phe và tripeptit Gly – Ala – Val nhưng không thu được đipeptit Gly – Gly. Chất X có công thức là
             A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val    		B. Gly-Ala-Val-val-Phe 
             C. Gly-Ala-val-Phe-Gly   		D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly
Câu 58 (ĐH - khối B – 2010). Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ 1 amino axit (no, mạch hở, trong phân tử chứa 1 nhóm -NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9g. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị m là
              A. 120                              B. 60                          C. 30                                  D. 45
Câu 59 (ĐH - khối A – 2010). Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà thuỷ phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit : glyxin, alanin, phenylalanin?
              A. 6                                 B. 9                             C. 4                                    D. 3
Câu 60 (CĐ - khối A – 2010). Thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?
              A. 1                                 B. 2                             C. 3                                    D. 4
Câu 61. Một pentapeptit A khi thuỷ phân hoàn toàn cho 3 loại α – aminoaxit khác nhau. Mặt khác, trong một phản ứng thuỷ phân không hoàn toàn peptit A, người ta thu được một tripeptit có 3 gốc α – aminoaxit giống nhau. Số công thức A thoả mãn là
                A. 6                               B. 18                            C. 24                                 D. 120
Câu 62 (ĐH-khối-A-2011) Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2
B. Liên kết giữa nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α – amino axit được gọi là liên kết peptit
C. Thuỷ phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α – amino axit
D. Tất cả các protein tan trong nước tạo thành dung dịch keo
Câu 63(ĐH-khối-A-2011)Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi sang màu xanh?
               A. dd glixin                      B. dd alanin                        C. dd lysin                       D. dd valin
Câu 64(ĐH-khối-A-2011)Thuỷ phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48g Ala, 32g Ala-Ala và 27,72g Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là
                  A. 81,54                       B. 66,44                          C. 111,74                           D. 90,6
Câu 65.(ĐH-khối-A-2011)Thuỷ phân hoàn toàn 60g hỗn hợp hai đipeptit thu được 63,6g hỗn hợp Xgồm các amino axit (amino axit chỉ có 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). nếu` cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối khan thu được là
                   A. 8,15g                       B. 7,09g                          C. 7,82g                            D. 16,30g
 Câu 66 (CĐ-2012). Phát biểu nào sau đây sai?
 	A. Protein đơn giản được tạo thành từ các α-amino axit    B. Tất cả các peptit đều có phản ứng thủy phân
	C. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit   D. Tripeptit Gly-Ala-Gly có pư màu với Cu(OH)2
Câu 67 (CĐ-2012). Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit gly-Ala (mạch hở) bằng dd KHO vừa đủ, thu được dd X. Cô cạn toàn bộ dd X thu được 2,4g muối khan. Giá trị m là       
	A. 1,46 			B. 1,36 		C. 1,64 		D. 1,22
Câu 68 (ĐH-khối A-2012). Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Tất cả peptit đều có phản ứng màu biure 	
B H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH
	C. Muối phenyl amoni clorua không tan trong nước
	D. Ở điều kiện thường metylamin, đimetylamin là những chất khí có mùi khai
Câu 69 (ĐH-khối A-2012) . Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48g muối khan của các amino axit đều có 1 nhóm –NH2 và một nhóm –COOH trong phân tử. Giá trị của m là
	A. 66,00 		B. 54,30  		C. 51,72 		D. 44,48      
Câu 70. Thủy phân hết hỗn hợp gồm m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala – Ala và 27,72 gam Ala – Ala – Ala. Giá trị của m là :
A. 90,6 gam.	B. 66,44 gam.	C. 111,74 gam.	D. 81,54 gam.
Câu 71.  X là tetrapeptit Ala–Gly–Val–Ala, Y là tripeptit Val–Gly–Val. Đun nóng m gam hỗn hợp X và Y có tỉ lệ số mol nX:nY=1:3 với 1560 ml dung dịch NaOH 1M (dùng dư gấp 2 lần lượng cần thiết) , sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch thu được 126,18 gam chất rắn khan. m có giá trị là :
          A. 72,42                              B. 80, 26                        C. 75,20                        D. 90, 12

POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng ? 
    A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên
     B. Monome là những phân tử nhỏ có khả năng phản ứng với nhau tạo ra polime
    C. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp 
    D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng
Câu 2: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? 
	A. Các polime không bay hơi
	B. Đa số polime khó hoà tan trong  các dung môi thông thường
	C. Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định
	D. Các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit
Câu 3: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime) gọi là phản ứng
      A. nhiệt phân.		B. trao đổi.		C. trùng hợp.		D. trùng ngưng.
Câu 4: Dãy toàn các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là :
     A.CH3COOH , CH2=CH2 , CH2= CH-CH= CH2 	       B. H2N-[CH2]5-COOH, CH2=CHCl
    C. C2H5OH, CH2=CH-COOH , C6H5-CH=CH2		D.  CH2=CH2 , CH2= CH-CH= CH2
Câu 5: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng
     A. trao đổi.		B. nhiệt phân.		C. trùng hợp.		D. trùng ngưng.
Câu 6: Monome cho được phản ứng trùng ngưng là
       A. CH2=CH2	B. H2N-[CH2]5-COOH	C. CH3COOH		D. CH2= CH-CH= CH2
Câu 7: Cho các polime : (-CH2-CH2-)n , (-CH2-CH=CH-CH2-)n , (-NH-[CH2 ]5 -CO-)n . Công thức của monome để khi trùng hợp hoặc  trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là 
        A. CH2=CH2 , CH3-CH=CH-CH3 , NH2-CH2-CH2-COOH
        B. CH2=CH2 , CH2=CH-CH=CH2 , NH2-[CH2 ]5-COOH
        C. CH2=CH2 , CH3-CH=CH=CH2 ,NH2-CH(NH2) COOH
        D. CH2=CHCl , CH3-CH=CH-CH3 , CH3-CH(NH2)-COOH
Câu 8: Cho các monome : CH2=CH2 , CH2=CH-CH=CH2 ; C6H5-CH=CH2 ; CH2=CHCl. Tên các polime được tạo thành từ các monome trên lần lượt là
        A. poli etilen, poli (vinyl clorua), poli stiren, poli butadien
        B. poli etilen, poli stiren , poli (vinyl clorua), poli butadien
        C. poli etilen, poli stiren, poli butadien , poli (vinyl clorua)
        D. poli etilen, poli butadien, poli stiren, poli (vinyl clorua)
Câu 9: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là
A. polivinyl clorua.	B. polietilen.
C. polimetyl metacrylat.	D. polistiren.
Câu 10: Polime (-HN-[CH2]5 -CO-)n có tên gọi là 
      A. Nilon-6,6		B. nilon-6		C. tinh bột		D. teflon
Câu 11: Dãy nào sau đây toàn các polime thiên nhiên ?
      A. Tinh bột , xenlulozơ , protein , tơ tằm		B. Xenlulozơ , poli(vinyl clorua), nilon-6 
     C. Tinh bột , poli stiren ,poli etilen, nilon-6	D.Tinh bột , xenlulozơ, cao su butadien
Câu 12: Dãy gồm các polime bán tổng hợp là 
     A. tơ visco và tơ tằm				B. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat	
     C. tơ visco và nilon-6				D. tơ visco và xenlulozơ 
Câu 13: Các polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy các polime tổng hợp là
     A. polietilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6	B. polietilen, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien
     C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6		D. polietilen, nilon-6,6,  xenlulozơ
Câu 14: Dãy toàn các polime trùng ngưng là:
     A. nilon-6, nilon 6-6, poli stiren			B. nilon-6,6 , poli etilen, teflon
     C. nilon-6 , poli(vinyl clorua)			D. poli(etylen-terephtalat), nilon-6
Câu 15: Dãy toàn các polime  trùng hợp là :
     A. tinh bột , poli etilen, nilon-6			B. polibutadien ,poli propilen ,poli stiren 
     C. nilon-6, poli(vinil clorua),  poli stiren		D. xenlulozơ, poli propilen ,poli stiren  
Câu 16: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là 
	A. propen	B. isopren	C. toluen	D. stiren
Câu 17: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là 
        A. axit 6-amino hexanoic	B. axit terephtalic	
         C. axit axetic		D. etylen glicol
Câu 18: Cho các polime: poli etilen, poli(vinyl clorua), polibutadien, poli (phenol-fomandehit), poli(ure-fomandehit) , poli(metyl metacrylat) . Số polime được dùng làm chất dẻo là 
              A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 19: Monome dùng để điều chế polime trong suốt không giòn ( thủy tinh hữu cơ plexiglas) là :
                A.CH2=CH-CH3 		B.CH2=CH-COOCH3	
                C.CH2=C(CH3)-COOCH3	D.CH3COO-CH=CH2
Câu 20: Trong số các loại tơ sau: 
[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n (1) ,[-NH-(CH2)5-CO-]n (2) , [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3)   .   
Tơ thuộc loại poliamit là 
	A.(1) , (2) 	B. (1) ,(3) 	C.(1) , (2) , (3) 	D.(2) ,(3)
Câu 21: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là :
	A. tơ capron	B. tơ visco	C. tơ nilon-6,6	D.tơ tằm
 Câu 22: Một loại tơ có công thức [-CH2-CH- ]n . Đó là 
                                                       CN
        A. tơ visco 	B. tơ  axetat	C. tơ nilon – 6,6 	D. tơ nitron
Câu 23: Tơ nilon-6,6 thuộc loại 
             A. tơ nhân tạo	B. tơ bán tổng hợp	C. tơ thiên nhiên	D. tơ tổng hợp 
Câu 24: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng
  A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. 	B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.
  C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. 	D. H2N-(CH2)5-COOH.
Câu 25: Tơ visco không thuộc loại 
   A. tơ hoá học	B. tơ tổng hợp	C. tơ bán tổng hợp	D. tơ nhân tạo
Câu 26: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon-7, những
loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ tằm và tơ nilon-7. 				B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. 			D. Tơ visco và tơ axetat.
Câu 27: Tơ tằm và tơ nilon -6 đều
      A. có cùng phân tử khối		B. thuôc loại tơ tổng hợp
      C. thuộc loại tơ thiên nhiên	D. chứa các loại nguyên tố giống nhau trong phân tử
Câu 28: Giữa cao su  isopren và cao su buna khác nhau ở chỗ :
      A. cấu trúc lập thể.					B. thành phần polime.
      C. công thức cấu tạo của các mắc xích.			D. chỉ là tên gọi thương mại.
Câu 29: Chất nào sau đây không phải là polime ?
      A. Amilozơ		B. Xenlulozơ		C. Thủy tinh hữu cơ		D. Lipit
Câu 30: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?
          A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất.
          B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác.
          C. Một số vật liệu compozit chỉ là polime
          D. Vật liệu compozit chứa polime và các thành phần khác.
Câu 31: Nhóm vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polime thiên nhiên ?
 	A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ		
 	B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh
 	C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ	
 	D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.
Câu 31: Khi đồng trùng hợp cặp chất nào sau đây sẽ điều chế được cao su buna – S ?
 	A.CH2=CH-CH=CH2 và C6H5-CH=CH2	B.CH2=C(CH3) -CH=CH2 và C6H5-CH=CH2
 	C.CH2=CH-CH=CH2 và lưu huỳnh		D.CH2=CH-CH=CH2 và CH3-CH=CH2
Câu 32: Khi đồng trùng hợp cặp chất nào sau đây sẽ điều chế được cao su buna – N ?
 	A. CH2=CH-CH=CH2 và C6H5-CH=CH2	B. CH2=C(CH3) -CH=CH2 và C6H5-CH=CH2
 	C. CH2=CH-CH=CH2 và lưu huỳnh		D. CH2=CH-CH=CH2 và CH2=CH-CN
Câu 33: Polime  [-HN-CO-NH-CH2-]n có tên gọi là 
 	A. Poli(phenol-fomandehit)			B. Poli(ure-fomandehit)
 	C. poli(metyl metacrylat)				D. Nilon-6
Câu 34: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
 	A. Monome dùng để điều chế poli(etylen terephtalat) là HOOCC6H4COOH và C2H4(OH)2
 	B. Monome dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ là CH2=CH(CH3)COOCH3
 	C. Monome dùng để điều chế nhựa novolac là C6H5OH và HCHO
 	D. Monome dùng để điều chế tơ nitron là H2N[CH2]5COOH 
Câu 35: Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng ?
 	A. Cao su là những polime có tính đàn hồi	B. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp 
 	C. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên	D. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime
Câu 36: Cao su thiên nhiên và aminlozơ có phân tử khối trung bình vào khoảng 81 600 và 155 520 . Số mắt xích trung bình trong phân tử cao su thiên nhiên và amilozơ lần lượt là 
 	A. 1300 và 950		B. 1400 và 900	C. 1500 và 1000	D. 1200 và 960
Câu 37: Phân tử khối trung bình của polietilen (PE) là 420000. Hệ số polime hoá của PE là 
A. 12.000 		B. 13.000 		C. 15.000 		D. 17.000
Câu 38: Poli(vinyl clorua) có phân tử khối là 187,5.103. Hệ số polime hóa bằng
  	A.2000			B.3000			C.1000			D.4000

Câu 39: Để điều chế 1 tấn nilon – 6 cần bao nhiêu tấn axit -aminocaproic (H2N – [CH2]5 – COOH)? Biết rằng hiệu suất của quá trình là 90%.
 	A. 1,288 			B. 1,30 		C. 2,188 		D. 12,88
Câu 40: Để điều chế 0,2 tấn thủy tinh hữu cơ plexiglas với hiệu suất  80% thì lượng metyl metacrylat cần dùng là
   	A. 0,25 tấn 			B. 0,16 tấn		C. 0,29 tấn		D. 0,20 tấn
Câu 41: Trùng hợp 5,6 lít etilen ở đktc nếu hiệu suất  là 90% thì khối lượng polime thu được là
 	A. 6,3 gam			B.  5,3 gam		C.  7,3 gam		D.  4,3 gam.
Câu 42: Tiến hành trùng hợp 20,8g stiren. Hỗn hợp thu được sau phản ứng tác dụng vừa đủ với  500 ml dung dịch Brom 0,2M.         Hiệu suất của phản ứng trùng hợp là
 	A.25%				B.50%			C.60%			D.75%
Câu 42: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là      
A. 3.  				B. 6.  				C. 4. 	 		D. 5. 
Câu 43: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất:tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là:  
A. 4.                 		B. 1.               			  C. 3.            		    D. 2.	
Câu 44: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
A. 113 và 152.	 	B. 113 và 114. 		C. 121 và 152. 	D. 121 và 114.
Câu 45: Phát biểu đúng là:
 	A. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.
B. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.
C. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).  
D. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.
Câu 46: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)    
A. 286,7. 		B. 358,4. 			C. 224,0. 			D. 448,0.
Câu 47: Polime có cấu trúc mạng không gian là:   
A. PVC. 		 B. nhựa bakelit.  		C. PE.  		D. amilopectin. 
Câu 48: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? 
A. Trùng hợp vinyl xianua. 	B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic. 
C. Trùng hợp metyl metacrylat. D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic. 
Câu 49: Cho sơ đồ phản ứng:  
CH≡  CH + HCN →X; X → polime Y; X + CH2=CH-CH=CH2 → polime Z.  Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây?     
A. Tơ capron và cao su buna. 		B. Tơ nilon-6,6 và cao su cloropren. 
C. Tơ olon và cao su buna-N.  		D. Tơ nitron và cao su buna-S. 
Câu 50: Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?  	
A. 1.  			B. 2.  				C. 3.  			D. 4. 
Câu 51: Cho các polime : (1) polietilen , (2) poli (metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:	
	    A. (2),(3),(6)	B. (2),(5),(6)	C. (1),(4),(5)	D. (1),(2),(5)
Câu 52. (CĐ-2012) Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin.
	B. Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên.
	C. Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.
	D. Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ.
Câu 53. (ĐHA-2012) Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):


	(a) X + 2NaOH  X1 + X2 + H2O	(b) X1 + H2SO4  X3 + Na2SO4


	(c) nX3 + nX4  nilon-6,6 + 2nH2O	(d) 2X2 + X3  X5 + 2H2O
	Phân tử khối của X5 là
	A. 202.	B. 198.	C. 174.	D. 216.	
Câu 54. (ĐHB-2012) Cho các chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là
	A. (3), (4) và (5). 	B.  (1), (2) và (3). 	C. (1), (3) và (5).	D. (1), (2) và (5)	
Câu 55. (ĐHB-2012) Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là 
	A. tơ nilon-6,6 và tơ capron. 	B. tơ visco và tơ xelulozơ axetat.
	C. tơ visco và tơ nilon-6,6. 	D. tơ tằm và tơ vinilon.	
Câu 56. (ĐHA-2012) Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?
	A. Tơ nilon-6,6.	B. Tơ visco.	C. Tơ nitron.	D. Tơ xenlulozơ axetat.

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu 1. So với các nguyên tử phi kim có cùng chu kì, nguyên tử kim loại thường:
 	A. Có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.                                                     
B. Có năng lượng ion hóa nhỏ hơn.
C. Dễ nhận electron trong các phản ứng hoá học 
D. Có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều hơn.
Câu 2. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
A. 1s22s22p63s23p4           B. 1s22s22p63s23p5                  C. 1s22s22p63s2                    D. 1s22s22p6
Câu 3. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loai?
A. 1s22s22p63s23p43d64s2                                                                         B. 1s22s22p63s23p6
C. 1s22s22p63s23p63d34s2                                                 D. 1s22s22p63s23p63d104s24p4.
Câu 4. Tính chất hoá học chung của kim loại là:
A. Thể hiện tính oxi hoá         B. Dễ bị oxi hoá             C. Dễ bị khử            D. Dễ nhận electron.
Câu 5. Liên kết trong tinh thể kim loại là:
A. Liên kết ion           B. Liên kết cộng hoá trị             C. Liên kết kim loại        D. Liên kết hiđro.
Câu 6. Kim loại M tác dụng được với dd HCl; dd Cu(NO3)2; dd HNO3 đặc nguội. M là:
A. Al                          B. Ag                                          C. Zn                                    D. Fe.
Câu 7. Loại phản ứng hoá học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim loại:
A. Phản ứng thế                                                            B. Phản ứng oxi hoá - khử.
C. Phản ứng phân huỷ                                                   D. Phản ứng hoá học.
Câu 8. Trong phản ứng của đơn chất kim loại với phi kim và với dung dịch axit, nguyên tử kim loại luôn:
 	A. Là chất khử                                                              B. Là chất oxi hoá
C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá                       D. Không thay đổi số oxi hoá.
Câu 9. Trong các phản ứng hoá học, ion dương kim loai:
A. Không thay đổi số oxi hoá                                      B. Luôn tăng số oxi hoá
C. Luôn giảm số oxi hoá                                              D. Có thể tăng, có thể giảm số oxi hoá.
Câu 10. Phản ứng của đơn chất kim loại với dung dịch axit giải phóng hiđro, thuộc loại phản ứng:
 	A. Hoá hợp                          B. Thế                             C. Oxi hoá - khử                   D. Trao đổi.
Câu 11. Dãy các kim loại sau có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện:
 	A. Fe, Cu, Mg, Na               B. Fe, Cu, Pb, Sn            C. Fe, Cu, Ag, Al           D. Mg, Na, Al, Ba.
Câu 12. Một vặt làm bằng sắt tráng kẽm (tôn). Nếu trên bề mặt đó có vết sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, khi vật đó tiếp xúc với không khí ẩm thì:
 	A. Lớp kẽm bị ăn mòn nhanh chóng                           B. Sắt bị ăn mòn nhanh chóng.
 	C. Kẽm và sắt đều bị ăn mòn nhanh chóng                 D. Không có hiện tượng gì xảy ra.
Câu 13. Ngâm một lá sắt trong dung dịch HCl; sắt bị ăn mòn chậm, khí thoát ra chậm. Nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào hỗn hợp thì:
 	A. Dung dịch xuất hiện màu xanh 		B. Sắt tan nhanh hơn, khí thoát ra nhanh hơn.
 	C. Hiện tượng không thay đổi 		D. Có đồng kim loại bám vào thanh sắt.
Câu 14. Dãy các kim loại tác dụng được với CuSO4 trong dung dịch là:
A. Mg, Al, Fe 		B. Mg, Fe, Na 		C. Mg, Al, Ag 	D. Na, Ni, Hg.
Câu 15. Trong các câu sau, câu nào không đúng?
Để điều chế Ag từ dung dịch AgNO3 có thể dung phương pháp:
A. Điện phân dung dịch AgNO3 		B. Cho Cu tác dụng với dung dịch AgNO3.
C. Cho Na tác dụng với dung dịch AgNO3 	D. Cho Pb tác dụng với dung dịch AgNO3.
Câu 16. Để điều chế Mg từ dd MgCl2, có thể dung phương pháp:
A.  Điện phân nóng chảy dd MgCl2 		B. Cô cạn dd MgCl2, sau đó điện phân nóng chảy
C. Cho nhôm đẩy magie ra khỏi dd		 D. Cho natri đẩy magie ra khỏi dung dịch.
Câu 17. Cho hỗn hợp bột gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa CuSO4 và Ag2SO4. Phản ứng xong thu được dung dịch A (màu xanh, đã nhạt) và chất rắn B. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn B chứa:
A. Ag và Cu 		B. Ag, Cu, Fe 		C. Ag, Cu, Al 		D. Chỉ có Ag.
Câu 18. Trong những câu sau, câu nào đúng:
A. Trong hợp kim có lien kết kim loại hoặc liên kết ion.
B. Tính chất của hợp kim không phụ thuộc vào thành phần, cấu tạo của hợp kim.
C. Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất của các kim loại tạo ra chúng.
D. Hợp kim có tính chất vật lý và tính cơ học khác nhiều các kim loại tạo ra chúng.
Câu 19. Trong những câu sau, câu nào không đúng?
A. Tính dẫn nhiệt, dẫn điện của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng.
B. Khi tạo thành liên kết cộng hoá trị, mật độ electron tự do trong hợp kim giảm.
C. Hợp kim thường có độ cứng và giòn hơn các kim loại tạo ra chúng.
D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn so với các kim loại tạo ra chúng.
Câu 20. Điện phân các dung dịch muối sau đều chỉ thu được khí H2 thoát ra ở catot:
 	A. Cu(NO3)2; MgCl2; FeCl3 			B. AlCl3; MgCl2; Na2SO4
C. Al(NO3)2; FeCl2; AgNO3 			D. K2SO4; CuSO4; BaCl2
Câu  21. Dung dịch A có chứa các ion Fe3+; Cu2+; Fe2+; H+; Cl. Thứ tự điện phân lần lượt xảy ra ở catot là:
A. Fe2+; Fe3+; Cu2+; H+ 			B. Fe3+; H+; Fe2+; Cu2+ 
C. Fe3+; Cu2+; H+; Fe2+ 			D. Cu2+; H+; Fe3+; Fe2+
Câu  22. Khi điện phân dung dịch muối giá trị pH ở một điện cực tăng. Dung dịch muối đem điện phân là:
A. Cu(NO3)2 		B. KCl 		C. AgNO3 		D. Na2SO4 
Câu 23. Cho một thanh sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong các muối axit sau:AlCl3;CuSO4; MgCl2; KNO3, AgNO3. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra khỏi dung dịch muối, khối lương thanh sắt tăng lên. Các muối đó là:
A. AlCl3; CuSO4 	B. CuSO4; MgCl2 	C. KNO3; AgNO3 	D. Cu(NO3)2; AgNO3
Câu 24. Để bảo vệ nồi hơi bằng thép khỏi bị ăn mòn, người ta có thể lót những kim loại nào sau đây vào mặt trong của nồi hơi:
A. Zn  hoặc Mg	 B. Zn hoặc Cr 	C. Ag hoặc Mg 	D. Pb hoặc Pt.
Câu 25. Nhiều loại pin nhỏ dung cho đồng hồ đeo tay, trò chới điện tử… là pin bạc oxit - kẽm. Phản ứng xảy ra trong pin có thể viết như sau:
Zn (rắn) + Ag2O (rắn) + H2O (lỏng) → 2Ag (rắn) + Zn(OH)2 (rắn).
Như vậy trong pin bạc oxit - kẽm:
A. Kẽm bị oxi hoá và là anot 		B. Kẽm bị khử và là catot
C. Bạc oxit bị khử và là anot 		D. Bạc oxit bị oxi hoá và là catot.
Câu 26. Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3; Cu(NO3)2; Fe(NO3)3 (với điện cực trơ). Các kim loại lần lượt xuất hiện tại katot theo thứ tự là:
A. Ag-Cu-Fe 		B. Ag - Fe-Cu 		C. Fe-Cu-Ag 		D. Cu-Ag-Fe.
Câu 27. Nhúng một thanh Mg có khối lượng m gam vào một dung dịch chứa FeCl3 và FeCl2. sau một thời gian lấy thanh Mg ra cân lại thấy khối lượng lớn hơn m. Trong dung dịch sau phản ứng có chứa các ion:
A. Mg2+ 		B. Mg2+; Fe2+ 		C. Mg2+; Fe2-; Fe3+ 		D. Fe2+
Câu 28. Để bảo vệ vỏ tàu biển, người ta thường dung phương pháp nào sau đây?
A. Cách li kim loại với môi trường bên ngoài 	B. Dùng chất ức chế sự ăn mòn.
C. Dùng hợp kim chống gỉ 				D. Dùng phương pháp điện hóa.
Câu 29. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là:
 	A. Thực hiện quá trình khử các ion kim loại 
B. Thực hiện quá trình oxi hoá các ion kim loại.
C. Thực hiện quá trình khử các kim loại 
D. Thực hiện quá trình oxi hoá các kim loại.
Câu 30. Hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi hỗn hợp X mà không làm thay đổi khối lượng, có thể dung hoá chất nào sau đây:
A. dd AgNO3 		B. dd HCl 		C. dd FeCl3 		D. dd HNO3
Câu 31. Trong các phươn pháp sau, phương pháp nào được chọn để điều chế kim loại Cu có độ tinh khiết cao từ hợp chất Cu(OH)2.CuCO3:


A. Cu(OH)2.CuCO3  dd CuCl2  Cu


B. Cu(OH)2. CuCO3  dd CuCl2  Cu 


C. Cu(OH)2. CuCO3   CuO  Cu


D. Cu(OH)2. CuCO3   CuO  Cu.
Câu 32. Trường hợp nào sau đây xảy ra quá trình ăn mòn hoá học:
A. Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm.
B. Ngâm Zn trong dung dịch H2SO4 loãng có vài giọt dung dịch CuSO4.
C. Thiết bị bằng thép của nhà máy sản xuất hoá chất tiếp xúc với khí clo ở nhiệt độ cao.
D. Tôn lợp nhà bị xây xát, tiếp xúc với không khí ẩm
Câu 33. Kim loại nào sau đây chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân:
A. Al 			B. Cu 			C. Mg 			D. Ag
Câu 34. Trong hiện tượng ăn mòn điện hoá xảy ra:
A. Sự oxi hoá ở cực âm 		B. Sự oxi hoá ở cực dương.
C. Sự khử ở cực âm 			D. Sự khử ở cực dương.
Câu 35. Để thu được FeCl2, người ta cho kim loại nào sau đây vào dung dịch FeCl3:
A. Fe 			B. Ag 		C. Cu 			D. Mg.
Câu 36. Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị xây sát sâu đến lớp sắt thì vật nào bị gỉ chậm nhất:
A. Sắt tráng kẽm 	B. Sắt tráng thiếc 	C. Sắt tráng niken 	D.Sắt tráng đồng.
Câu 37.  Phương pháp thích hợp để điều chế các kim loại hoạt động mạnh ( từ Li đến Al ) là:
A. Điện phân dung dịch 		B. Điện phân nóng chảy 	
C. Nhiệt luyện 			D. Thuỷ luyện.
Câu 38.  Trường hợp nào sau đây là hiện tượng ăn mòn điện hoá:
A. Kẽm tan trong dung dịch axit H2SO4 loãng.
B. Kẽm tan trong dung dịch H2SO4 loãng có sẵn vài giọt dung dịch CuSO4.
C. Kẽm bị phá huỷ trong khí clo
D. Sắt cháy trong không khí.
Câu 39. Cho hỗn hợp gồm Zn và Fe vào dung dịch CuSO4, phản ứng xong thu được chất rắn X gồm 2 kim loại và dung dịch Y chứa 3 loại ion. Phản ứng kết thúc khi:
A. Zn tan hết, Fe còn dư, CuSO4 đã hết  
B. Zn chưa tan hết, Fe chưa phản ứng, CuSO4 đã hết.
C. Zn vừa tan hết, Fe chưa phản ứng, CuSO4 đã hết. 
D. Zn và Fe tan hết, CuSO4 còn dư.
Câu 40. Cây đinh sắt trong trường hợp nào sau đây sẽ bị gỉ nhiều hơn:
A. Ngâm trong dầu máy 		B. Ngâm trong dầu ăn
C. Để nơi ẩm ướt 			D. Quấn vài vòng dây đồng hồ rồi để nơi ẩm ướt.
Câu 41. Hợp kim Zn – Cu để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hoá. Quá trình xảy ra ở cực âm là:
A. Zn → Zn2+ + 2e 			B. Cu → Cu2+ + 2e
C. 2H+ + 2e → H2 			D. 2H2O + 2e → 2OH- + H2.
Câu 42. Hoá chất nào sau đây dung để tách nhanh Mg ra khỏi hỗn hợp gồm Mg, Al và Zn:
A. Dung dịch H2SO4 loãng			 B. Dung dịch NaOH
C. Dung dịch NH3 				D. Dung dịch NaOH và khí CO2.
Câu 43. Sau một ngày lao động người ta phải làm sạch các thiết bị máy móc dụng cụ lao động bằng kim loại, mục đích nhằm để:
A. Kim loại sang bong, đẹp mắt 	B. Không gây ô nhiễm môi trường.
C. Chống ăn mòn kim loại 		D. Không làm bẩn quần áo khi lao động


Câu 44. Cho sơ đồ phản ứng: M(OH)3  M2O3  M.
Kim loại nào sau đây được điều chế bằng sơ đồ này:
A. Al 			B. Fe 			C. Cr 			D. Mn.
Câu 45. Cho một thanh Al tiếp xúc với 1 thanh Zn trong dung dịch HCl, sẽ quan sát được hiện tượng:
A. Thanh Al tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Zn 
B. Thanh Zn tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al.
C. Cả 2 thanh cùng tan và bọt khí H2 thoát ra từ cả 2 thanh.
D. Thanh Al tan trước, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al.
Câu 46.. Điện phân các dung dịch muối sau đều thu được kim loại thoát ra ở katot:
A. Cu(NO3)2; KBr; NiSO4; AgNO3 		B. AgNO3; Na2SO4; CuSO4; Pb(NO3)2.
C. Pb(NO3)2; Al2(SO4)3; CuSO4; FeSO4 	D. Cu(NO3)2; Pb(NO3)2; AgNO3; NiSO4.
Câu 47. Dãy so sánh tính chất vật lý của kim loại nào dưới đây là không đúng:
A. Khả năng dẫn điện và nhiệt của Ag > Cu > Au > Al > Fe.
B. Tỷ khối của Li < Fe < Os.
C. Nhiệt độ nóng chảy của Hg < Al < W.
D. Tính cứng của Cs > Fe > Cr.


Câu 48. Cho = - 0,76V; = - 0,13V. Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hoá Zn – Pb:
A. + 0,63V 		B. – 0,63V 		C. – 0,89V 		D. + 0,89V.
Câu 49. Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml dd H2SO4 0,5M. Để trung hoà lượng axit dư trong dung dịch phải dung hết 30ml dd NaOH 1M. Kim loại đó là:
A. Ba 			B. Ca 			C. Mg 			D. Be.
Câu 50. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn trong dd HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:
A. 36,7 gam 		B. 35,7 gam 		C. 63,7 gam 		D. 53,7 gam.
Câu 51. Cho 7,28 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với dd HCl, sau phương trình thu được 2,911 lít khí H2 ở 27,3oC; 1,1 atm. M là:
A. Zn 			B. Mg 			C. Fe 			D. Al.
Câu 52. Cho 5 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hoá trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí ở đktc. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 7,2 gam muối khan. V có giá trị bằng:
A. 4,48 lít 		B. 2,24 lít 		C. 6,72 lít 		D. 8,96 lít.
Câu 53.. Cho 0,08 mol hỗn hợp gồm Mg, Zn, Al vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 0,07 mol một sản phẩm duy nhất chứa lưu huỳnh. Sản phẩm khử đó là:
A. SO2 		B. S 			C. H2S 		D. SO3.
Câu 54. Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl, thoát ra 2,24 lít khí H2 ở đktc. Khối lượng muối khan tạo ra trong dung dịch là:
A. 7,10 gam 		B. 7,75 gam 		C. 11,30 gam 		D. 10,23 gam.
Câu 55. . Hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B đứng trước hiđro trong dãy điện hoá và có hoá trị không đổi trong các hợp chất. Chia m gam X thành 2 phần bằng nhau:
Hoà tan hoàn toàn phần một trong dung dịch chứa HCl và H2SO4 loãng thu được 3,36 lít khí H2.
Cho phần hai tác dụng hoàn toàn với dd HNO3 thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất). 
Các thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của V là:
A. 2,24 		B. 3,36 		C. 4,48 		D. 6,72.
Câu 56. Cho m gam kim loại Mg vào 1 lít dung dịch chứa FeSO4 0,1M và CuSO4 0,1M, phản ứng hoàn toàn, lọc thu dung dịch X. Thêm NaOH dư vào dung dịch X, thu được kết tủa Y, nung Y ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 10 gam chất rắn Z. m có giá trị là:
 	A. 12 gam 		B. 3,6 gam 		C. 8 gam 		D. 4,6 gam.
Câu 57. Cho m gam kim loại Mg vào 100ml dung dịch chứa FeSO4 0,1M và CuSO4 0,1M, phản ứng kết thúc thu được dung dịch A (chứa 2 ion kim loại). Thêm NaOH dư vào dung dịch A được kết tủa B. Nung B ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu đươợ 1,2 gam chất rắn C. m có giá trị là:
A. 0,48 gam 		B. 0,36 gam 		C. 0,24 gam 		D. 0,12 gam.
Câu 58. Cho một đinh sắt vào 1 lít dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,12M. Sau khi phản ứng hoàn toàn được chất rắn B có khối lượng lớn hơn khối lượng của đinh sắt ban đầu là 10,4 gam. Khối lượng của đinh sắt ban đầu là:
A. 5,6 gam 		B. 11,2 gam 		C. 16,8 gam 		D. 8,96 gam.
Câu 59. Cho a mol Mg và b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+ và d mol Ag2+. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch chứa 2 ion kim loại. Tìm điều kiện về b (so với a,c,d) để đươợ kết quả này:
A. b < a – d/2 		B. b> c – a + d/2 	C. b > c – a > 0 	D. b < c – a + d/2.
Câu 60. Hoà tan một hỗn hợp bột kim loại có chứa 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được bằng:
A. 21,6 gam 		B. 43,2 gam 		C. 54,0 gam		 D. 64,8 gam.
Câu 61. Cho một lượng hỗn hợp Zn, Ag, Cu tác dụng với 200ml dd HNO3 vừa đủ tạo ra 1,12 lít hỗn hợp NO, NO2 có M = 42,8 (đktc) và dung dịch chứa 3 muối tan. Nồng độ mol/l của dd HNO3 là:
A. 1,2M 		B. 0,8M 		C. 1M 			D. 0,6M.
Câu 62. Tiến hành 2 thực nghiệm:
TN1: Cho 2,02 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào cốc đựng 200ml dd HCl. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 4,86 gam chất rắn khan.
TN2: Cũng 2,02 gam hỗn hợp kim loại trên cho vào cốc đựng 400ml dd HCl cùng nồng độ, lại cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu được 5,57 gam chẩt rắn khan.
Thể tích H2 (đktc) thu được ở thực nghiêm 1 là:
A. 0,672 lít 		B. 2,24 lít 		C. 1,792 lít 		D. 0,896 lít.
Câu 63. Cho 2,23 gam hỗn hợp Al và Mg vào 200ml dung dịch chứa 2 axit HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch B và 4,368 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Al và Mg lần lượt là:
A. 2,43 gam và 1,44 gam 			B. 2,12 gam và 1,75 gam
C. 2,45 gam và 1,42 gam 			D. 3,12 gam và 0,75 gam.
Câu 64. Hoà tan 2,5 gam hợp kim Cu – Fe – Ag trong dung dịch HNO3 loãng thu được 672 ml khí NO ở đktc và 0,02 gam chất rắn không tan. Thành phần % của hợp kim tương ứng với từng kim loại là:
 	A. 22,4%; 36,8%; 40,8% 			B. 76,8%; 22,4%; 0,8%.
C. 30,8%; 22,4%; 26,8% 			D. 78,6%; 12,4%; 9%.
Câu 65. Điện phân hoàn toàn 200ml một dung dịch có hoà tan Cu(NO3)2 và AgNO3 với cường độ dòng điện là 0,804A, thời gian điện phân là 2 giờ nhận thấy khối lượng catôt tăng 3,44 gam. Nồng độ mol/l của mỗi muối ban đầu trước khi điện phân là:
A. 0,1; 0,1 		B. 0,1; 0,2 		C. 0,2; 0,3 		D. 0,1; 0,4.
Câu 66. Điện phân 400ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ I = 10A trong thời gian t, ta thấy có 224ml khí (đktc) thoát ra ở anot. Giả thiết rằng điện cực trơ và hiệu suất điện phân bằng 100%.
a) Khối lượng anot tăng lên là:
A. 1,28 gam 		B. 0,75 gam 		C. 2,11 gam 		D. 3,1 gam.
b) Nếu thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể thì nồng độ H+ của dung dịch sau điện phân là:
A. 0,02M 		B. 0,1M 		C. 0,4M 		D. 0,3M.
c) Thời gian điện phân t là:
A. 5 phút 12 giây 	B. 3 phút 10 giây 	C. 7 phút 20 giây 	D. 6 phút 26 giây.

F: MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢO
ĐỀ 1
1. Trong các công thức sau công thức nào là công thức của xenlulozơ:
	A. [C6H7O2(OH)2]n	B. [C6H7O2(OH)3]n		C. [C6H5O2(OH)3]n	D. [C6H5(OH)5]n
2. Khi thủy phân peptit bằng dd axit hay bazơ thì giai đoạn sau cùng ta được:
	A. các đa axit		B. các loại aminoaxit		C. glixerol		D. các gluxit
3. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư), giả sử hiệu suất phản ứng là 75%  thì khối lượng Ag tối đa thu được là 
A. 24,3 gam. 		B. 21,6 gam.		C. 32,4 gam		D. 16,2 gam. 
4.Có 3 chất: glucozơ, axit axetic, glixerol. Để phân biệt 3 chất trên chỉ cần dùng 2 hóa chất là:
	A. quỳ tím và Na				B. dd Na2CO3 và Na	
C. dd NaHCO3 và dd AgNO3			D. dd AgNO3/NH3 và quỳ tím
5. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tên gọi của este đem đốt là:
	A. propyl fomat		B. etyl axetat		C. metyl axetat	D. metyl fomat
6. Tơ gồm 2 loại:
	A. tơ hóa học và tơ tổng hợp			B. tơ hóa học và tơ thiên nhiên
	C. tơ tổng hợp và tơ nhân tạo			D. tơ thiên nhiên và tơ bán tổng hợp
7. Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính, ta có thể dùng phản ứng của chất này với:
A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4. 		B. dung dịch KOH và CuO. 
C. dung dịch KOH và dung dịch HCl. 		D. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. 
8. Trong các kim loại sau: Cu, Fe, Pb, Al. Kim loại thường dùng để làm vật liệu dẫn điện hay nhiệt là:
	A. chỉ có Cu		B. chỉ có Cu, Al		C. chỉ có Fe, Pb	D. chỉ có Al
9. KLPT trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4860.000 đvC. Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ này 
	A. 25.000		B. 30.000			C. 28.000		D. 35.000
10. Axit nào sau đây khi phản ứng với glixerol sã tạo ra tristearin?
	A. C15H31COOH	B. C17H31COOH		C. C17H33COOH	D. C17H35COOH
11. Thủy phân trong cùng điều kiện thích hợp cho hỗn hợp sản phẩm đều có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo có thể có của este là:
	A. CH3-COO-CH=CH2		B. CH2=CH-COO-CH3	
C. HCOO-CH=CH-CH3		 D. HCOO-CH2-CH=CH2
12. Số đồng phân este của C4H8O2 là:
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
13. X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 0,89(g) X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là:
      	A. H2N-CH2-COOH         			B. CH3-CH(NH2)-COOH            
      	C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH               	D. C3H7-CH(NH2)-COOH   
14. Số đồng phân amin bậc hai của C4H11N là:
	A. 3			B. 4			C. 5			D. 2

15. Cho 0,1mol A ( -aminoaxit có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử) phản ứng với HCl tạo ra 11,15g muối. Chất A là chất nào trong các chất sau đây:
	A. Glyxin		B. Alanin		C. Phenylalanin		D. Valin
16. Phát biểu nào sau đấy không đúng:
	A. phản ứng este hóa xảy ra hoàn toàn
	B. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường axit sẽ cho axit và ancol
	C. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường kiềm sẽ cho muối và ancol
	D. Phản ứng giữa axit và ancol là phản ứng thuận nghịch
17. Đốt cháy một este X thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. X thuộc loại:
	A. este no đơn chức					B. este mạch vòng đơn chức
	C. este có một liên kết C=C cghưa biết mấy chức	D. este hai chức no
18. dãy các chất đều tác dụng với alanin
	A. HCl, NaOH, NaCl, Cu(OH)2.			B. HBr, NaOH, CH3OH, AgNO3.
	C. NaOH, HCl, CuCO3, CuO.				D. HBr KOH, Al2O3, Cu
19. Trong các polime sau đây: tơ tằm(1); tơ enang(2); tơ axetat(3); bông(4); tơ visco(5); len (6);  tơ nilon(7).Loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ?
A. 3,4,5.		B.1,3,5,7		C.2,3,7		D.2,3,6,7
20. Thuốc thử dùng nhận biết các dd glucozơ, glixerol, propan-2-ol và lòng trắng trứng là:
	A. Cu(OH)2		B. dd AgNO3/NH3	C. dd NaOH		D. dd HNO3
21. Đốt cháy hoàn toàn hh X gồm 2 amin đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đđ, thu được 22g CO2 và 14,4g H2O. Vậy CTPT của 2 amin là:
	A. C3H7N và C4H9N	B. C3H9N và C4H11N	C. C2H5N và C3H7N	D. C2H7N và C3H9N
22. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được tất cả các chất trong dãy chất nào?
	A. anilin, alanin, metylamin			B. glucozơ, axit glutamic, glixerin
	C. glixin, axitglutamic, metylamin		D. glixerol, metylamin, alanin
23. Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là:
  A. protein luôn có nguyên tử nitơ trong phân tử	B.  protein luôn có nhóm chức –OH trong phân tử
  C. protein luôn là chất hữu cơ no			D. protein luôn có KLPT lớn hơn
24. Hai chất đồng phân của nhau là:
	A. saccarozơ và glucozơ B. mantozơ và glucozơ  C. fructozơ và mantozơ D. glucozơ và fructozơ
25. Cho các chất: X: glucozơ; Y: saccarozơ; Z: tinh bột; T: glixerol; H: xenlulozơ. Những chất bị thủy phân
	A. X,Z,H		B. X,T,H		C. T,Y,H		D. Y,Z,H
26.Để phân biệt da thật và da nhân tạo (P.V.C) nhờ tính chất:
	A. đem đốt, da thật không cháy, da nhân tạo cháy có mùi khét 	  C. da nhân tạo mỏng, da thật dày
	B. đem đốt, da thật cháy có mùi khét, da nhân tạo không cháy  D. cà A, C đều đúng
27. Xà phóng hóa hoàn toàn 8,8g etyl axetat bằng 200 ml dd NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là:
	A.8,56g		B. 3,28g		C. 10,4g		D. 8,2g
28.  Tính chất vật lí nào dưới đây của kim loại không phải do các e tự do trong kim loại gây ra?
	A. tính cứng		B. tính dẻo		C. tính dẫn điện và nhiệt	D. ánh kim
29. Cho 4 kim loại Al,Fe, Mg,Cu và 4 dd ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào khử được cả 4 dd muối?
	A. Fe			B. Mg			C. Al			D. tất cả đều sai
30.Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là:
	A. bị oxi hóa		B. tính oxi hóa		C. bị khử	D. tính oxi hóa-tính khử
31. Để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 14g chất béo cần 15 ml dd KOH 0,1M. Chỉ số axit củaloại chất béo trên là:
	A. 5			B. 5,6			C. 6		D. 6,5
32. Polime (-NH[CH2]5-CO-)n được điều chế bằng loại phản ứng nào sau đây:
	A. trùng hợp		B. trùng ngưng		C. cộng hợp	D. trùng hợp và trùng ngưng
33. Đun nóng lipit cần dùng vừa đúng 40kg dd NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng glixerol thu được là:
	A. 13,8kg		B. 6,975 kg		C. 4,6kg	D. 55,7kg
34.Đun 12g axit axetic với 13,8g ancol etylic ( có H2SO4 đặc làm xúc tác)đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 11g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:
	A. 50,5%		B. 75,5%		C. 62,5%		D. 55,7%
35. Vinyl fomat phản ứng được với tất cả các chất nào trong các dãy dưới đây:
	A. NaOH, HCl, Na, H2				B. HCl, Br2, NaOH, Al(OH)3
	C. NaOH, Br2, AgNO3/NH3, H2		D. KOH, Na2O, Br2, Na2CO3
36. Đem 4,2g este hữu cơ đơn chức no X, xà phòng hóa bằng dd NaOH dư thu được 4,76g muối. CT của X:
	A. CH3COOCH3	B. CH3COOC2H5	C. HCOOCH3	D. HCOOC2H5
37. Hợp chất A có CTPT C3H7O2N. Biết A làm mất màu dd brom thì A thuộc loại chất:
	A. tạp chức amin và ancol			B. amino axit	
C. muối amoni của axit hữu cơ		D. A,B,C đều đúng
38. Cho m(g) glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa. Giá trị của m là:
	A. 33,7g		B. 56,25g		C. 20g			D. trị số khác
39. Hòa tan hoàn toàn 2,3g Fe, Mg, Al bằng dd H2SO4 vừa đủ; thì thoát ra 2,016 lít H2(d0kc) và được m gam muối; giá trị của m là:
	A. 19,58		B. 11,42g		C. 10,94		D. chưa tính được
40. Cho thanh kẽm vào dd HCl, sau đó cho dd CuSO4 vào thì quá trình hoàn tan kẽm xảy ra:
	A. nhanh hơn		B. chậm hơn		C. không đổi		D. không xảy ra

ĐỀ 2
1. Poli(vinyl clorua) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng
A. trùng hợp.	B. este hóa.	C. trùng ngưng.	D. trao đổi.
2. H2N – CH2 – COOH trong nước không phản ứng với chất nào trong số các chất sau đây:
	A. HCl			B. H2SO4		C. NaOH		D. Cu(OH)2
3. Công thức: (-HN-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n . Polime này thuộc loại
	A. tơ nilon		B. tơ visco		C. cao su		D. chất dẻo
4. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là 
A. ancol etylic, anđehit axetic. 		B. glucozơ, anđehit axetic. 
C. glucozơ, etyl axetat. 			D. glucozơ, ancol etylic. 
5.Cho 50 ml dd glucozơ  tác dụng với lượng dư dd AgNO3/ NH3 thu được 2,16g Ag. CM của dd
	A. 0,2M		B. 0,02M		C. 0,4M		D. 0,04M
6. Chất nào sau đây phản ứng được với tất cả các chất trong dãy: Na, Cu(OH)2/OH- và dd AgNO3/NH3
	A. glixerol		B. glucozơ		C. protein		D. alanin
7. Hợp chất không tham gia phản ứng thuỷ phân
	A. tinh bột		B. peptit		C. protein		D. glucozơ
8. Chất béo triolein phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:
	A. Na, NaOH, Cu(OH)2, H2			B. H2O/H+, NaOH, Cu(OH)2, Br2
	C. KOH, H2, Br2, AgNO3/NH3		D. NaOH, H2, Br2, H2O/H+
9.Dùng nước brom không thể phân biệt được hai chất (đựng riêng biệt)
	A, benzen và anilin	B. anilin và phenol	C. benzen và phenol	D. vinylamin và etylamin
10. Khi thuỷ phân 200 g protein thu được 30g glixin. Nếu phân tử khối của A là 20000 thì số mắc xích glixin trong phân tử là:
	A. 60			B. 40			C. 80			D. 30
11. Từ 1 tấn bột sắn chứa 20,8% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, biết hiệu suất của quá trình là 70%
	A. 616			B. 1257			C. 792			D. 880
12.Este vinyl axetat tạo thành khí cho các chất nào sau đây phản ứng với nhau
	A. CH3COOH và CH2=CHCl			B. CH3COOH và C2H4
	C. CH3COOH và C2H2				D. CH3COOH và CH2=CH-CH2 – OH
13. Để nhận biết các dd sau: lòng trắng trứng, glucozơ, saccarozơ ta có thể dùng:
	A. H2/Ni, t		B. dd AgNO3/NH3	C. Cu(OH)2		D. dd HNO3 đặc
14. Phân tử khối trung bình của polietilen là 420000. Hệ số polime hoá của polietilen là:
	A. 15000		B. 13000		C. 12000		D. 17000
15. Ứng với CTPT C4H9O2N có bao nhiêu aminoaxit đồng phần:
	A. 5			B. 6			C. 3			D. 4
16. Poli ( metylmetacrylat) được tạo thành từ monome tương ứng
	A. CH3COO-CH=CH2			B. CH2=C(CH3)COOC2H5	
C. CH2=C(CH3)COOCH3		D. CH2=CH-COOCH3
17. Tính chất vật lí nào dưới đây không do các e tự do trong kim loại gây ra?
	A. ánh kim		B. tính cứng		C. dẫn điện và nhiệt	D. tính dẻo
18. Cho 5,1g este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dd KOH thu được muối và 2,3g ancol etylic. CTCT của este
	A. CH3COOC2H5	B. HCOOC2H5		C. C2H5COOC2H5	D. C2H5COOCH3
19. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?
	A. Ag + dd Cu(NO3)2	B. Cu + dd AgNO3	C. Zn + dd Pb(NO3)2	D. Fe + dd Cu(NO3)2
20. Phát biểu nào sau đây không phù hợp với tính chất hoa 1học chung của kim loại: kim loại có tính
	A. khử, nó bị oxi hoá thành ion âm		B. khử, nó bị oxi hoá thành ion dương
	C. tính oxi hoá, nó bị khử thành ion âm		D. tính oxi hoá, nó bị khử thành ion dương
21. Chọn câu phát biểu sai:

	A. từ 3 - aminoaxit khác nhau có thể thu được 6 tripeptit đồng phân
	B. Tripeptit là những phân tử chứa hai liên kết peptit

	C. Đipeptit là những phân tử chứa hai gốc - aminoaxit
	D. các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo hợp chất có màu tím
22. Trong các tên gọi dưới đây tên gọi nào  phù hợp với chất: CH3 – CH ( CH3) – NH2
	A. metyletylamin	B. etylmetylamin	C. isopropylamin	D. isopropanamin	
23. Số đồng phân amin bậc 2 ứng với CTPT C4H11N
	A. 4			B. 5			C. 2			D. 3
24. Hoà tan hoàn toàn 15,4g hh Mg, FE trong dd HCl dư thấy có 0,6g khí hiđro bay ra. Khối lượng muối khan tạo thành
	A. 35,7			B. 53,7			C. 36,7			D. 63,7
25. Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều có thể tham gia phản ứng
	A. thuỷ phân		B. đổi màu dd iot	C. với Cu(OH)2		D. tráng gương
26. Fe, Zn, Cu, Sn và bốn dd muối: NiCl2, AgNO3, CuCl2, Pb(NO3)2. KL tác dụng được với cả 4 muối
	A. Zn, Sn		B. Zn, Fe		C. Fe, Sn		D. Fe, Cu
27. Chất béo là trieste của axit béo với
	A. etylen glycol		B. glixerol		C. glucozơ		D. ancol etylic
28. Có bao nhiêu este có CTPT C4H8O2 là đồng phân cấu tạo cảu nhau
	A. 2			B. 3			C. 5			D. 4
29. Cho các polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n. Công thức của monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là 
A. CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, NH2-CH2-CH2-COOH. 
B. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, NH2-CH2-COOH. 
C. CH2=CH2, CH3- CH=C=CH2, NH2-CH2-COOH. 
D. CH2=CHCl, CH3- CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH. 
30. Dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là
	A. CH2OH-CH2OH	B. C6H5NH2		C. CH3CH2NH2	D. H2N-CH2-COOH
31. Tính oxi hoá của các ion dãy nào sau đây xếp theo chiều tăng dần
	A. Zn2+<Fe2+<Ni2+<H+<Fe3+<Ag+                   B. Zn2+>Fe2+>Ni2+>H+>Fe3+>Ag+              
      C. Zn2+<Fe2+<Fe3+<Ni2+<H+<Ag+                    D. Zn2+<Fe2+<Fe3+<Ni2+<H+<Ag
32. Đun hh glixerol và axit panmitic, axit stearic có chất xúc tác có thể thu được mấy trieste?
	A. 7			B. 6			C. 5			D. 4
33. Đốt cháy hh X gồm hai este no đơn chức mạch hở thu được 3,6g H2O và V lít CO2 (đktc). V?
	A. 3,36			B. 2,24			C. 4,48			D. 1,12
34. Để phân biệt : H2N-CH2-COOH, C6H5NH2, CH3CHO, CH2OH-CH2OH ta có thể dùng thuốc thử gồm
	A. Cu(OH)2, quỳ tím				B. Cu(OH)2, nước brom	
C. quỳ tím và nước brom			D. dd AgNO3/ NH3, quỳ tím
35. Trong các chất dưới đây chất nào có lực bazơ mạnh nhất
	A. CH3-NH-CH3	B. C6H5NH2		C. CH3-NH2		D. NH3
36. X là một aminoaxit no,mạch hở. Nếu trung hoà 0,01 mol X cần 100ml dung dịch HCl 0,1M. Còn nếu trung hoà 0,02 mol X cần 200ml dung dịch NaOH 0,2M. Công thức của X có dạng chung là
A. H2N-R-COOH          B. (H2N)2-R-COOH        C. H2N-R-(COOH)2            D. H2N-R-(COOH)4


37. Cho sơ đồ phản ứng sau: anilin phenyl amoni clorua  anilin
	Các chất X, Y lần lượt là:
	A. NaCl, NaOH		B. HCl, H2O		C. HCl , Br2		D. HCl, NaOH
38. Nhúng một thanh nhôm nặng 50 gam vào 400 ml dd CuSO4 0,5 M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra , sấy khô, cân nặng 51,38 gam . Khối lượng Cu thoát ra là
	A. 0,64 gam		B. 1,28 gam		C. 1,92 gam 		D.2,56 gam
39.  công thức phân tử C4H6O2 . Công thức cấu tạo của X là:
	A. CH3-COO-CH=CH2			B. CH2=CH-COO-CH3
	C. HCOO-CH=CH-CH3	 		D. HCOO-CH2-CH=CH2
40. Đun nóng 4,4 g este X có CTPT C4H8O2 với dd NaOH vừa đủ. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 4,8g muối rắn khan. CTCT thu gọn của X là:
	A. C2H5COOCH3	B. HCOOC3H7		C. CH3COOC2H5	D. HCOOCH(CH3)2

ĐỀ 3

I. PHẦN CHUNG (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

Câu 1: Tên gọi của amin nào sau đây không đúng ?
A. C6H5NHCH3  metylphenylamin.	B. CH3CH(NH2)CH3  propylamin.
C. CH3CH2CH2NH2 propan-1-amin .	D. CH3NHCH3  đimetylamin.
Câu 2: Cho các dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là
A. 2.	B. 5.	C. 3.	D. 4.
Câu 3: Chọn dãy kim loại có độ dẫn điện giảm dần.
A. Ag; Al; Cu; Fe.	B. Al; Ag; Cu; Fe.	C. Fe; Al; Cu; Ag.	D. Ag; Cu; Al; Fe.
Câu 4: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
A. poliacrilonitrin.	B. poli(etylen terephtalat).
C. polistiren.	D. poli(metyl metacrylat).
Câu 5: Ứng với  công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?
A. 2.	B. 5.	C. 4.	D. 3.
Câu 6: Cho 0,86 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, thu được 0,448 lít khí hiđro (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, được chất rắn khan có khối lượng là
A. 2,28 gam.	B. 1,57 gam.	C. 2,32 gam.	D. 2,99 gam.
Câu 7: Kim lọai nào sau đây có thể đẩy sắt ra khỏi dung dịch muối Fe(NO3)2 ?
A. Cu.	B. Sn.	C. Ni.	D. Zn.
Câu 8: Chọn amin có thể dùng điều chế  nilon -6,6.
A. Benzylamin.	B. Phenylamin.
C. Hexametylenđiamin.	D. Hexylamin.
Câu 9: Dựa vào các phương trình phản ứng xảy ra dưới đây, chọn dãy sắp xếp tác nhân có tính oxihóa tăng dần.
	Ag+   +  Fe2+ → Fe3+  +  Ag    (1)
	Fe3+  +  Cr2+ → Cr3+  +  Fe2+  (2)
A. Ag+, Fe3+, Cr3+ .	B. Cr3+, Fe3+, Ag+.	C. Fe2+, Cr2+, Ag.	D. Cr3+,  Ag+, Fe3+.
Câu 10: Một aminoaxit A có dạng H2NR(COOH)2 phản ứng vừa đủ với 0,1 mol NaOH được 9,55 gam muối. Phân tử khối của A là
A. 135.	B. 147.	C. 174.	D. 121.




Câu 11: Cho các dãy chuyển hóa: Glixin  A  X;  Glixin  B Y.
X, Y lần lượt là:
A. ClH3NCH2COOH ; H2NCH2COONa.	B. ClH3NCH2COONa ; H2NCH2COONa.
C. ClH3NCH2COOH ; ClH3NCH2COONa.	D. Đều là ClH3NCH2COONa.
Câu 12: Số chất trong dãy: phenol, anilin, glyxin, propylamin, axit glutamic phản ứng được với dung dịch HCl là
A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 5.
Câu 13: Khi thủy phân xenlulozơ ta thu được sản phẩm cuối cùng là
A. fructozơ.	B. glixerol.	C. glucozơ.	D. saccarozơ.
Câu 14: Hòa tan 3,76 gam hỗn hợp bột gồm Fe và Cu vào 150 ml dung dịch AgNO3 1M. Khi kết thúc phản ứng được dung dịch X và chất rắn Y. Trong  Y có
A. Ag.	B. Ag, Fe, Cu.	C. Ag, Cu.	D. Ag, Fe.
Câu 15: Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Ala-Gly-Ala-Gly-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?
A. 1.	B. 3.	C. 4.	D. 2.
Câu 16: Để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng (kg) nguyên liệu là
A. 1760,9.	B. 5100,0.	C. 2515,5.	D. 5031,0.
Câu 17: Đun nóng 8,8 gam etyl axetat với 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Khi phản ứng kết thúc thúc, cô cạn dung dịch thu được chất rắn có khối lượng là
A. 4,1 gam.	B. 3,5 gam.	C. 8,2 gam.	D. 10,8 gam.
Câu 18: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng được khí Y làm xanh giấy quỳ tím ẩm và muối Z. Cho Z tác dụng với NaOH rắn, đun nóng được CH4. X là
A. C2H5COONH4.	B. H2NCOOC2H5.	C. H2NCH2COOCH3.	D. CH3COONH3CH3.
Câu 19: Este X được điều chế từ amino axit Y và ancol etylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol X thu được 17,6 gam khí CO2;  8,1 gam nước và 1,12 lít nitơ (đktc). X là
A. H2NCH(CH3)COOC2H5.	B. H2N(CH2)2COOC2H5.
C. H2NCH2COOC2H5.	D. H2NCH2CH2COOCH3.
Câu 20: Xét các polime sau:   ( CH2-CH2 )n ;  ( CH2-CH=CH-CH2 )n ;  ( NH-CH2-CO )n .
Các monome tương ứng lần lượt là
A. CH2=CHCl ; CH2=CH-CH=CH2 ; H2N-CH2-COOH.
B. CH2=CH2 ; CH3-CH=CH-CH3 ; H2N-CH2-COOH.
C. CH2=CH2 ; CH2=CH-CH=CH2 ; H2N-CH2-COOH.
D. CH2=CH2 ; CH3-CH=C=CH2 ; CH3CH(NH2)COOH.
Câu 21: Để xà phòng hoá hoàn toàn 61,6 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 700 ml dung dịch NaOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là
A. C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3.	B. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.
C. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7.	D. HCOOC4H9 và CH3COOC3H7.
Câu 22: Hai chất hữu cơ (X1) và (X2) đều có khối lượng phân tử bằng 60. X1 có khả năng phản ứng với Na, NaOH, Na2CO3.  (X2) phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na.  (X1), (X2) lần lượt là
A. (CH3)2CHOH;  HCOOCH3.	B. CH3COOH;  HCOOCH3.
C. HCOOCH3;  CH3COOH.	D. CH3COOH;  CH3COOCH3.
Câu 23: Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là
A. 5.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 24: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây:
A. Tham gia phản ứng thủy phân.	B. Lên men tạo ancol etylic.
C. Tính chất poliol.	D. Tham gia phản ứng tráng gương.
Câu 25: Poli(vinyl axetat) là hợp chất cao phân tử, hình thành do sự trùng hợp của
A. CH3COOCH=CH2.	B. CH2=CHCOOC2H5.
C. CH2=CHCOOCH3.	D. C2H5COOCH=CH2.
Câu 26: Để phân biệt các dung dịch:  anđehit axetic, glucozơ, glixerol, có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử ?
A. AgNO3/NH3 và Cu(OH)2.	B. HNO3 và AgNO3/NH3.
C. Nước brom và NaOH.	D. AgNO3/NH3 và NaOH.
Câu 27: Một thanh sắt nặng 110 gam phản ứng với  200ml dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được thanh kim lọai nặng 111,6 gam. Nồng độ mol/lít  của dung dịch CuSO4 ban đầu là
A. 1.5M	B. 1,0M.	C. 0,5M.	D. 2,0M.
Câu 28: Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,54 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng 80%. Giá trị m là
A. 13,95.	B. 11,16.	C. 8,928.	D. 18,60.
Câu 29: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Giá trị của a là
A. 20,0.	B. 13,5.	C. 15,0.	D. 30,0.
Câu 30: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3  đặc, nguội là:
A. Fe, Mg, Al.	B. Fe, Al, Cr.	C. Cu, Fe, Al.	D. Cu, Pb, Ag.
Câu 31: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc ?
A. Tinh bột.	B. Saccarozơ.	C. Glucozơ.	D. Xenlulozơ.
Câu 32: Chỉ ra nhận xét không đúng :
Glucozơ và fructozơ
A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.
B. là đồng phân của nhau.
C. đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong amoniac.
D. đều có nhóm chức CHO trong phân tử.

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN [8 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33: Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z, trong đó Z có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Tên của X là
A. propyl axetat.	B. metyl axetat.	C. etyl axetat.	D. metyl propionat.
Câu 34: Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân ?
A. Saccarozơ.	B. Tinh bột.	C. Fructozơ.	D. Xenlulozơ.
Câu 35: Số đồng phân amin bậc hai có công thức phân tử C4H11N là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 36: Cho các dung dịch sau: C6H5NH2 (X1),  CH3NH2 (X2),  CH3COOH (X3), HOOCCH2CH2CHNH2COOH  (X4),    H2N(CH2)4CHNH2COOH  (X5).    Các dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là
A. X3 , X4.	B. X2 , X4.	C. X1 , X5.	D. X2 , X5.
Câu 37: Công thức của tripanmitin là
A. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5. .	B. (CH3[CH2]16COO)3C3H5.
C. (CH3[CH2]14COO)3C3H5.	D. (CH3[CH2]5CH=CH[CH2]5COO)3C3H5.
Câu 38: Hỗn hợp X gồm anilin và một amin no đơn chức. Cho 12,84 gam X phản ứng với V ml dung dịch H2SO4 2M đã lấy dư 25% so với lượng cần thiết, sau phản ứng ta thu được 22,64 gam muối sunfat khan. Giá trị của V là
A. 250,0.	B. 62,5.	C. 56,2.	D. 50,0.
Câu 39: Phản ứng nào sau đây không dùng để chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ ?
A. Oxihóa glucozơ bằng  nước brom.
B. Khử glucozơ bằng  H2/Ni, t0.
C. Oxihóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3/NH3.
D. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim.
Câu 40: Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?
A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.


B. Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)
Câu 41: Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic. Chất X có thể là
A. ClCH2COOC2H5.	B. CH3COOC2H5.
C. CH3COOCH2CH2Cl.	D. CH3COOCH(Cl)CH3.
Câu 42: Trong các amin sau, hãy chọn amin dị vòng ?
A. Etylamin.	B. Trimetylamin.	C. Alanin.	D. Piroliđin.
Câu 43: Xenlulozơ  không phản ứng với tác nhân nào dưới đây ?
A. H2 / Ni, t0.	B. HNO3đặc / H2SO4đặc, t0.
C. (CS2 + NaOH)	D. (CH3CO)2O / H2SO4.




Câu 44: Cho biết: E0 = - 2,37V;  E0= - 0,76V;  E0= - 0,13V;  E0= + 0,34V.
Pin điện hoá có suất điện động chuẩn bằng 1,61V được cấu tạo bởi hai cặp oxi hoá - khử
A. Pb2+/Pb và Cu2+/Cu.	B. Zn2+/Zn và Cu2+/Cu.
C. Zn2+/Zn và Pb2+/Pb.	D. Mg2+/Mg và Zn2+/Zn.
Câu 45: Triolein không tác dụng với
A. H2O / H2SO4loãng, t0.	B. Cu(OH)2 / điều kiện thường.
C. H2 /Ni, t0.	D. Dung dịch NaOH / t0.
Câu 46: Điện phân 100ml dung dịch AgNO3 với điện cực trơ. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 2,32 gam. Để kết tủa hết lượng ion bạc trong dung dịch, cần dùng hết 10 gam dung dịch NaCl 58,5%. Nồng độ mol/lít của dung dịch AgNO3 ban đầu là
A. 0,2M.	B. 1,0M.	C. 0,5M.	D. 1,2M.
Câu 47: Cho giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa – khử: 

	 Cặp oxi hóa/khử 
	  X2+/ X
	  Y2+/ Y
	  Z2+/ Z
	  T2+/ T

	 E° (V) 
	   -2,37
	   -0,44
	  -0,14
	  +0,34


Phản ứng nào sau đây xảy ra ?
A. Z  + Y2+→ Z2++  Y.	B. Y + X2+→ Y2++  X.
C. T  + X2+→ T2++  X.	D. Y + T2+→ Y2++   T.
Câu 48: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn
A. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.	B. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa.
C. sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa.	D. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

ĐỀ 4

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH
Câu 1: Trong quá trình điện phân,ở catôt (cực âm) xảy ra:
A. quá trình khử 					B. quá trình ôxi hóa
C. cả quá trình ôxi hóa và quá trình khử              	D. không xảy ra quá trình nào
Câu 2: Cho luồng khí H2 dư đi qua ống nghiệm đựng Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất rắn còn lại trong ống nghiệp bao gồm :
A. Al2O3, FeO, CuO, Mg                                      B. Al2O3, Fe, Cu, MgO
C. Al, Fe, Cu, Mg                                                  D. Al, Fe, Cu, MgO
Câu 3: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 1 chiều là I = 9,65A trong thời gian 200 giây. Khối lượng Cu bám bào catôt bình điện phân là:
A. 0,32g                             B. 0,64g                      C. 1,28g                      D. 1,32g
Câu 4: Cho các chất: CH3COOCH3 (1); HCOOC2H5 (2); CH3CHO (3); CH3COOH (4). Chất nào khi cho tác dụng với dung dịch NaOH cho cùng 1 sản phẩm là CH3COONa:
A. (1), (3), (4)                   B. (3), (4)                   C. (1), (4)                   D. (4)
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng, thu được 3,6g H2O và V lít khí CO2 ở điều kiện chuẩn. Giá trị của V là:
A. 2,24 lít                           B. 3,36 lít                   C. 1,12 lít                   D. 4,48 lít
Câu 6: Đốt hoàn toàn 0,1 mol este X, thu được 0,3 mol khí CO2 và 0,3 mol nước.Cho Xtác dụng hết với dung dịch NaOH thì thu được 8,2g muối khan. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOC2H3 	B. CH3COOCH3 	C. HCOOC2H5 	D. CH3COOC2H5
Câu 7: Từ Glyxerol, axit panmitic và axit stearic, có thể điều chế được bao nhiêu este?
A. 3                                     B. 4                             C. 5                             D. 6
Câu 8: Phản ứng thủy phân lipit trong môi trường kiềm, có đặc điểm là:
A. xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân lipit trong môi trường axit        B. phản ứng một chiều
C. phản ứng thuận nghịch                                                                           D. A và B đúng
Câu 9: Thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau: glucôzơ, sacarôzơ, fomandehit?
A. AgNO3/dd NH3 	B. Na                          C. Nước Brôm           D. Cu(OH)2/OH-
Câu 10: Thủy phân hoàn toàn 1 kg sacarôzơ, thu được :
A. 1 kg glucôzơ và 1 kg frutôzơ                         B. 500g glucôzơ và 500g frutôzơ
C. 526,3g glucôzơ và 526,3g frutôzơ                D. 1 kg glucôzơ
Câu 11: Câu nào sau đây không đúng:
A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tố kim loại thường ít (1 đến 3 electron)
B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tố phi kim thường có 4 đến 7 electron
C. Trong cùng chu kì, nguyên tử kim loại có bán kinh nhỏ hơn nguyên tử phi kim
D. Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyê tử thường bằng nhau
Câu 12. Kim loại nào sau đây tác dụng với Cl2 và HCl tạo hai muối khác nhau:
A. Cu                      B. Mg                          C. Fe                           D. Ag
Câu 13: Cho Na vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng nào sau đây đúng nhất?
A. Fe bị Na đẩy ra khỏi muối                                    
B. Có khí thoát ra và Na tan trong nước
C. Có khí thoát ra, đồng thời có kết tủa nâu đỏ
D. Có khí thoát ra, có kết tủa nâu đỏ, sau đó kết tủa tan dần
Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 11,2g hỗn hợp 2 kim loại X (hóa trị II) và Y (hóa trị III) trong dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng được 39,6g muối khan. Thể tịch khí H2 thoát ra ở điều kiện chuẩn là:
A. 2,24 lít               B. 4,48 lít                   C. 6,72 lít                   D. 8,96 lít
Câu 15: Cho phản ứng Fe2(SO4)3 + Cu è 2FeSO4 + CuSO4 . Phản ứng trên chứng tỏ rằng:
A. Tính khử của Cu mạnh hơn Fe2+ 		B. Tính ôxi hóa của Cu mạnh hơn Fe2+
C. Tính ôxi hóa của Fe3+ mạnh hơn Fe2+ 	D. Tính khử của Fe3+ mạnh hơn Cu
Câu 16: Dãy nào thể hiện tính ôxi hóa của các ion dương sau mạnh dần:
A. K+<Al3+<Fe2+<Pb2+ B. Fe2+<Mg2+<Ni2+<Ag+
C. Ni2+<Ag+<Pb2+<Au3+ D. Pb2+<Fe2+<Mg2+<Na+
Câu 17: Ngâm 1 thanh Zn có khối lượng 43,16g vào 400 ml dung dịch AgNO3 aM. Sau phản ứng xong, lấy thanh Zn ra cân lại thấy khối lượng là 44,67g. Giá trị a là:
A. 0,05M                B. 0,01M                    C. 0,1M                      D. 0,02M
Câu 18: Ngâm 1 đinh Fe có khối lượng mg vào 300g dung dịch AgNO3 1,7%. Phản ứng xong, thấy khối lượng đinh sắt tăng 6% so với ban đầu. Khối lượng đinh sắt trước đó là:
A. 60g                     B. 50g                         C. 40g                         D. 30g
Câu 19: Đặt một vật bằng hợp kim Zn-Cu trong không khí ẩm. Quá trình xảy ra ở cực âm là:
A. Zn → Zn2+ + 2e 		B. Cu → Cu2+ + 2e
C. 2H+ + 2e → H2 		D. 2H2O + O2 + 4e → 4OH-
Câu 20: Tính chất vật lí nào dưới đây không do các e tự do trong kim loại gây ra?
	A. ánh kim		B. tính cứng		C. dẫn điện và nhiệt	D. tính dẻo
Câu 21: Để phân biệt dung dịch phenol và etylamin. Trong 2 lọ riêng biệt, người ta dùng:
A. NaOH                            B. HCl                                    C. AgNO3 D. quỳ tím
Câu 22: Các amino axit no có thể tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?
A. dd NaOH, dd HCl, Na, C2H5OH                     
B. dd NaOH, dd Br2, dd HCl, CH3OH
C. dd Ca(OH)2, dd thuốc tím KMnO4, dd H2SO4, C2H5OH
D. dd H2SO4, dd HNO3, CH3OC2H5, dd thuốc tím
Câu 23: Để rửa sạch chai lọ đựng Anilin, nên dùng cách nào sau đây?
A. Rửa bằng xà phòng                                         	B. Rửa bằng nước
C. Rửa bằng dd NaOH sau đó rửa lại bằng H2O	D. Rửa bằng dd HCl sau đó rửa lại bằng H2O
Câu 24: Để phân biệt 3 dd: H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2. Chỉ cần dùng một thuốc thử là :
A. dd NaOH                                   B. dd HCl                   C. quỳ tím                  D. A, B, D đều đúng
Câu 25: Đốt hoàn toàn 2 amin no đơn chức mạch hở là đồng đẳng liên tiếp được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1:2. Hai amin đó là:
A. CH5N và C2H7N                                                           B. C2H7N và C3H9N
C. C3H9N và C4H11N                                                        D.  C4H11N và C5H13N
Câu 26: Cho 0,1 mol Amino axit A phản ứng vừa đủ với 100ml dd HCl 2M. Mặt khác 18g A cũng phản ứng vừa đủ với 200ml dd HCl trên. A có khối lượng phân tử là
A. 120                                B. 90                           C. 80                           D. 60
Câu 27: Một loại nhựa PVC có phân tử khối là 35.000 đvC. Hệ số trùng hợp n của polime nầy là
A. 560                                B. 506                         C. 460                         D. 600
Câu 28: Trong các loại tơ sau, chất nào là tơ nhân tạo?
A. Tơ Visco và tơ Capron                                               B. Tơ Nilon-6 và tơ Axetat
C. Tơ Capron và tưo Nilon-6                                          D. Tơ Visco và tơ Axetat
Câu 29: Tại một nhà máy rượu, cứ 10 tấn tinh bột sẽ sản xuất được 1,5 tấn ancol etylic. Hiệu suất của cả quá trình điều chế là:
A. 26,4 %                           B. 15 %                                  C. 85 %                                  D. 32,7%
Câu 30: Sacarôzơ, tinh bột và xenlulôzơ đều có thể tham gia vào:
A. phản ứng tráng bạc                                          B. phản ứng đổi màu iốt
C. phản ứng thủy phân                                        D. phản ứng với Cu(OH)2
Câu 31: Từ xenlulôzơ có thể điều chế tơ nào?
A. Tơ axetat                                   B. Tơ Capron             C. Tơ Nilon-6                        D. Tơ Nitron
Câu 32: Hợp chất Amin C5H13N có bao nhiều đồng phân bậc III
A. 2                                         B. 3                             C. 4                             D.5
II. PHẦN RIÊNG (Học sinh có thể chọn phần chương trình nâng cao hoặc chương trình chuẩn)
A. Phần dành cho chương trình chuẩn
Câu 33: Một este no đơn chức X có tỉ khối hơi so với khí CO2 bằng 2. Đun X trong dd H2SO4 được 2 chất hữu cơ Y và Z. Đốt Y và Z với số mol như nhau,thu được cùng thể tích CO2 ở cùng điều kiện. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3COOC2H5 	B. HCOOC3H7 	C. C2H5COOCH3 	D. CH3COOCH3
Câu 34: Cho chuỗi biến hóa: tinh bột è A è B è axit axetic. A và B lần lượt là:
A. ancol etylic, andehit axetic                           B. glucôzơ, ancol metylic
C. glucôzơ, ancol etylic                                       D. glucôzơ, andehit axetic
Câu 35: Khi cho hóa nhựa PVC, tính trung bình cứ K mắt xích trong mạch PVC ứng với một phân tử Clo. Sau khi Clo hóa, thu được 1 polime chứa 63,96% Clo về khối lượng. Giá trị của K là
A. 3                                     B. 4                             C. 5                             D. 6
Câu 36: Chất nào dưới đây, khi thủy phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin?
A. [-NH-CH2-CH2-CO-]n 		B. [-NHCH(CH3)CO-]n
C. [-NHCH2CO-]n 			D. [-NH-CH2-CH(CH3)-CO-]n
Câu 37: Cho 21,6g một kim loại R chưa biết hóa trị tác dụng hết với dd HNO3 được 6,72 lít N2O duy nhất ở điều kiện chuẩn. Kim loại đó là :
A. Na                                  B. Ca                           C. Mg                          D. Al
Câu 38: Cho kim loại R vào dung dịch CuSO4 dư thu được chất rắn X. X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl. R là kim loại nào sau đây?
A. Fe                                   B. Mg                          C. Ag                          D. K
Câu 39: Khử hoàn toàn 37,6g hỗn hợp Fe, FeO, FeO3 cần 4,032 lít CO ở điều kiện chuẩn. Khối lượng sắt thu được là:
A. 11,2g                             B. 6,72g                      C. 34,72g                   D. 31,72g
Câu 40: Đun nóng este A (C4H6O2) với dd axit vô cơ loãng thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. A có tên là:
A. vinyl axetat                  B. propyl format       C. metyl axetat                      D. metyl acrylat
B. Phần dành cho chương trình nâng cao
Câu 41: Thủy phân một este C4H6O2 thu được hỗn hợp tham gia phản ứng tráng gương tạo lượng Ag lớn nhất. Công thức cấu tạo este là:
A. CH3COO-CH=CH2 		B. CH2=CH-COOCH3
C. HCOO-CH2-CH=CH2 		D. HCOO-CH=CH-CH3
Câu 42: Một dung dịch có các tính chất:
- Tác dụng làm tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam.
- Tác dụng AgNO3/dd NH3 tạo kim loại Ag.
- Bị thủy phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.
Dung dịch đó là :
A. Glucôzơ                        B. Mantôzơ                C. Sacrôzơ                D. Xenlulôzơ
Câu 43: Khi cho 1 loại cao su Buna-S tác dụng với Brôm/CCl4 người ta nhận thấy cứ 1,05g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,8g Brôm. Hãy tính tỉ lệ giữa số mắt xích butadien và số mắt xích stiren trong loại cao su trên?
A. 1/2                                 B. 3/4                          C. 1/4                          D. 2/3
Câu 44: Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp mônôme:
A. CH2=CHCOOCH3 B. CH2=C(CH3)COOCH3
C. C6H5CH=CH2 D. CH2=CH-CH(CH3)COOCH3
Câu 45: Cho 9,6g kim loại X vào dd HNO3 loãng dư, thu được dd chứa 0,025 mol muối NH4NO3 và bay ra 1,34 lít N2 ở điều kiện chuẩn. Kim loại X là:
A. Ca                                  B. Mg                          C. Zn                           D. Al
Câu 46: Cho hợp chất Fe, Cu tác dụng với dd HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd chứa 1 chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là:
A. Cu(NO3)2 		B. HNO3 		C. Fe(NO3)2 		D. Fe(NO3)3
Câu 47: Điện phân 200ml dd CuSO4 1M, thu được 1,12 lít khí (điều kiện chuẩn) ở Anôt thì ngừng điện phân. Ngâm 1 đinh Fe sách vào dung dịch sau điện phân, sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng đinh tăng hay giảm?
A. tăng 1,2g                                   B. giảm 1,2 g             C. tăng 9,6g               D. tăng 3,2g
Câu 48: Hợp chất đơn chức C4H6O2 tác dụng được với NaOH, nhưng không tác dụng được với Na, có số đồng phân mạch hở là:
A. 2                                     B. 3                             C. 4                             D. 5

ĐỀ 5
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Etyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là
	    A. CH2 = CH - COOCH3                                               B. HCOOCH= CH2
	C. CH3COOCH = CH2                                  D. CH3COOCH2CH3                                           
Câu 2: Đun nóng este X trong dung dịch NaOH thu được ancol metylic và natri axetat. Tên gọi của X là
       A. metyl axetat      B. etyl axetat              C. metyl fomiat	    D. etyl propionat
Câu 3: Có thể phân biệt etylaxetat và axit axetic bằng thuốc thử nào sau đây?
       A. NaOH                B. dung dịch Br2        C. quì tím                      D. dd AgNO3/ NH3
Câu 4: Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, sau phản ứng thu được 2,3 gam ancol etylic. Công thức cấu tạo của este là
       A. CH3COOC2H5.   B. C2H5COOC2H5.     C. C2H5COOCH3.	     D. HCOOC2H5.
Câu 5: Trong cơ thể người, cacbohidrat bị oxi hóa thành
       	A. NH3, CO2 và H2O          			     B. H2O và CO2            
  	C. H2O  và NH3        			     D. NH3 và H2O
Câu 6: Khi thủy phân tinh bột đến cùng ta thu được sản phẩm là
           A . saccarozơ            B. mantozơ              C. glucozơ                         D. fructozơ
Câu 7: Chất nào sau đây không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường?
  	A. xenlulozơ		B. glixerol		C. saccarozơ		        D. glucozơ 
Câu 8: Dãy chất đều tham gia phản ứng thủy phân là:
       A. saccarozơ, mantozơ, glucozơ. 		       B. saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ.
       C. mantozơ, tinh bột, xenlulozơ. 		       D. saccarozơ, glucozơ, tinh bột.
Câu 9: Đun nóng m gam glucozơ trong dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 25,92 gam Ag. Giá trị m bằng (Ag=108, O=16, C=12)
            A. 2,16 gam	           B. 43,2 gam              C. 21,6 gam                      D. 86,4 gam
Câu 10: Thủy phân hoàn toàn 17,1 gam saccarozơ, sau đó đem dung dịch thực hiện phản ứng tráng bạc trong dung dịch AgNO3/NH3 dư. Khối lượng Ag thu được tối đa là
           A. 10,8 gam             B. 2,16 gam              C. 32,4 gam                     D. 21,6 gam
Câu 11: C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm là	
	      A. 6.                          B. 5.                         C. 4.	                                 D. 3.
Câu 12: Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?
	A. saccarozơ		B. etylaxetat		C. axit axetic		D. glucozơ
Câu 13: Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là
A. 2. 			B. 3. 			C. 5. 			D. 4.
Câu 14: Polipeptit [-NH-CH2-CO-] là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng
A. valin 		B. alanin 		C. glixin 		D. anilin	
Câu 15: Cho 0,1 mol - aminoaxit A phản ứng hết với axit HCl, thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. A có tên gọi là
	    A. glixin	   B. alanin	   C. phenylalanin	    D. valin
Câu 16: Cho nước brom dư vào anilin thu được 16,5 gam kết tủa. Khối lượng anilin tham gia phản ứng là:       
	A. 4,5 gam                        B. 9,3 gam	 C. 46,5 gam         D. 4,65 gam
Câu 17: Polivinyl clorua có công thức là 
A. (-CH2-CHCl-)n. 	B. (-CH2-CH2-)n. 	C. (-CH2-CHBr-)n. 	D. (-CH2-CHF-)n. 
Câu 18: Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?
A. stiren 		B. isopren 		C. propen 		D. toluen
Câu 19: Khi phân tích cao su thiên nhiên thu được monome có công thức tương tự
A. propen 		B. buta-1,3-đien	C. isopren		D. isobutan	 
Câu 20: Tơ capron thuộc loại 
A. tơ poliamit. 	B. tơ visco. 		C. tơ polieste. 	D. tơ axetat.
Câu 21: Phân tử khối trung bình của polietilen (X) là 420000. Hệ số polime hoá của X là 
A. 12.000 		B. 13.000 		C. 15.000 		D. 17.000 
Câu 22: Tơ nilon -6,6 thuộc loại 
	    A. tơ nhân tạo.	B. tơ bán tổng hợp.  C. tơ thiên nhiên.      D. tơ tổng hợp.
Câu 23. Alanin tác dụng được với dung dịch nào sau đây ?
         A. KCl		          B. KNO3		C. NaCl		D. HCl
Câu 24. Cho chuỗi biến đổi sau: 
C2H2  X  Y  Z  CH3COOC2H5
X, Y, Z lần lượt là:
A. C2H4, CH3COOH, C2H5OH 		B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH
           C. CH3CHO, C2H4, C2H5OH 	D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH
Câu 25.  Fe tan được trong dung dịch nào sau đây ? 
    	A.  Fe2(SO4)3             B. KNO3               	C.   FeSO4                 D.  AlCl3 
Câu 26. Tinh bột thuộc loại
     	A. monosaccarit	B. polisaccarit	 C. đisaccarit		  D. lipit
Câu 27. Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng, lấy lá Fe ra rửa nhẹ, làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6g. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là 
    	A. 12,8gam		B. 8,2gam		C.   6,4gam		D. 9,6gam
Câu 28. Khi xà phòng hóa chất béo trong môi trường kiềm thu được muối của axit béo và 
    	 A.  phenol               	B. anđehit               	 C. xeton                  	 D. glixerol 
Câu 29. Hoà tan 4,6g natri vào 45,6g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:
      A.  15 %	                 B. 15,9 %                     C.  15,936 %                      D. 16 %  
Câu 30. Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất?
       	A. anilin		B. alanin		C. amilozơ 		D. etylamin
Câu 31. Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là
       A. 3	B. 1	C. 2	D. 4
Câu 32.  Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ sợi bông là 48.600.000 u. Số mắc xích của loại xenlulozơ đó là:
       A.  350.000   	      B.   250.000	       C.  300.000  	D.  270.000
II. PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần sau)
A. Theo chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33. Trong dãy chất glucozơ, glixin, alanin, anilin, axit glutamic, metylamin; có bao nhiêu  chất không làm quì tím đổi màu?    
       A.  6	                B.  3                     	C.  5	                                    D.  4
Câu 34. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm,  nóng gọi là
A. phản ứng xà phòng hoá.	B. phản ứng hidrat hoá.
C. phản ứng cracking	D. phản ứng lên men.
Câu 35.  Trong chất béo luôn có một lượng axit béo tự do. Để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 16 gam chất béo phải cần 20,0 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là 
     A.  6         	B.  5        	C.  7                                D. 8	                  
Câu 36.  Poli(ure-fomandehit) được dùng làm:
A.   keo dán	      B.   tơ sợi 	C.   cao su                  D.   chất dẻo
Câu 37. Thủy tinh hữu cơ có thể điều chế bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp      
   A.   metylmetacrylat             B.   axit acrylic        C.   vinyl axetat      D.  axit metacrylic
Câu 38 . Số đồng phân amin bậc I của C4H11N là 
		A. 4	  B. 3	C.2                                  D.1 
Câu 39.   Cho mẩu natri từ từ vào dung dịch CuCl2 thì hiện tượng quan sát được là:
       A. xuất hiện khí và có kết tủa xanh                            B. mất màu xanh       
       C. xuất hiện khí                                                           D. xuất hiện kết tủa xanh
Câu 40.  Chất nào sau đây có tính axit mạnh nhất?
		A. anilin	B. axit acrylic	C. glixerol            D. axitaminoaxetic
B. Theo chương trình nâng cao ( 8 câu, từ 41 đến 48 )
Câu 41.  Chất nào sau đây phản ứng được với HCl và cả NaOH?
		A. anilin	B. phenol	C. alanin                   D. stearin
Câu 42.   Hòa tan hòan toàn 1,58 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Zn, Mg bằng dung dịch HCl thu được 1,344 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là :
	A. 6,72 gam		B. 5,84 gam 			C. 4,20 gam		D. 6,40 gam
Câu 43.  Khi cho 356kg chất béo trung tính, phản ứng vừa đủ với 240kg dung dịch NaOH 20%, giả sử phản ứng hoàn toàn. Khối lượng xà phòng72%  thu được là
		A.  376,2kg	B.   367,2 kg	C.  559,2kg                       D.  510 kg
Câu 44. Thuốc thử dùng để phân biệt Ala-Gly và Ala-Gly-Gly là
	A. dung dịch HCl  	B. Dung dịch KOH
	C. dung dịch NaOH	D. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
Câu 45. Hoà tan hoàn toàn 28,3g hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá tri I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong axit HCl dư thu được 4,48lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X  thu được bao nhiêu gam muối khan?
       A. 26,1g	B. 28,6g	C. 29,4 g	D. 30,5g
Câu 46. Các chất nào sau đây là polime thiên nhiên:
I/ Sợi bông 	II/ Cao su buna 	III/ Protit 	IV/ Tinh bột
        A. I, II, III                B. I, III, IV                 C. II III IV 	              D. I, II, III, IV
Câu 47. Trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là
	A. 81%Al và 19%Ni	B. 82%Al và 18%Ni
	C. 83%Al và 17%Ni	D. 84%Al và 16%Ni
Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức phải cần ít nhất 10,08 lít oxi (đktc). Công thức của amin là
         A. CH3NH2              B C2H5NH2.                   C C3H7NH2.               D. C2H7NH2
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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I. Một số câu trắc nghiệm tham khảo:
PHẦN CHUNG CỦA BAN CƠ BẢN VÀ BAN KHTN
Câu 1: Chọn nội dung phù hợp điền vào chỗ trống
Gen là một đoạn của ……mang thông tin mã hoá …………… (chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN).
	I.  nhiễm sắc thể	  			II.  các sản phẩm  
III.  một sản phẩm xác định		IV. ADN
	A. I, III		B. IV, III.		C. I, II.		D. IV, II
Câu 2: Sự nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc
A. bổ sung, bảo toàn, gián đoạn.		B. bổ sung, bán bảo toàn, gián đoạn.
C. bổ sung, bán bảo toàn.			D. bổ sung, bảo toàn, nửa gián đoạn.
Câu 3: Mã di truyền có tính thoái hoá vì:
A. Có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một axit amin.
B. Có nhiều axit amin được mã hoá bởi một bộ ba.
C. Có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều axit amin.
D. Một bộ ba mã hoá một axit amin.
Câu 4: Tính chất đặc hiệu của mã di truyền có nghĩa là
A. một bộ ba chỉ mã hóa cho một  axit amin.
B. một bộ ba có thể mã hóa cho nhiều axit amin và có một số bộ ba không mã hóa axit amin.
C. một axit amin có thể được mã hóa bằng nhiều bộ ba.
D. tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền trừ vài trường hợp ngoại lệ.
Câu 5: Vai trò của enzim ADN- polimeraza trong quá trình nhân đôi là:
A. Cung cấp năng lượng.      
B. Tháo xoắn ADN.
C. Lắp ghép các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp.
D. Phá vỡ các liên kết hidro giữa hai mạch của ADN.
Câu 6: Trong quá trình nhân đôi ADN, đọan Okazaki là
A. các đoạn ADN ngắn được tổng hợp liên tục và ngược chiều tháo xoắn.
B. các đoạn ADN ngắn được tổng hợp gián đoạn và cùng chiều tháo xoắn.
C. các đoạn ADN ngắn được tổng hợp liên tục và cùng chiều tháo xoắn.
D. các đoạn ADN ngắn được tổng hợp gián đoạn và ngược chiều tháo xoắn.
Câu 7: Trong quá  trình nhân đôi ADN, enzim ADN polimeraza di chuyển:
	A. Theo chiều 5’-3’ và cùng chiều với mạch khuôn.	
	B. Theo chiều 3’-5’ và nguợc chiều với mạch khuôn.	
	C. theo chiều 5’-3’ và ngược chiều với chiều của mạch khuôn.	
	D. ngẫu nhiên.
Câu 8: Tại sao trong quá trình nhân đôi của ADN chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục?
	A. Vì ADN-pôlimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→ 3’.
	B. Vì hai mạch ADN xoắn kép đi theo hướng ngược nhau. 
	C. Vì các enzim tháo xoắn  ADN di chuyển theo hai hướng.
	D. Vì một mạch không được xúc tác của enzim polimeraza.
Câu 9: Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là:
A. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với AND mẹ còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi.
B. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.
C. Trong 2 ADN mới hình thành, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp.
D. Sự nhân đôi xảy ra trên 2 mạch của ADN theo hai hướng ngược chiều nhau.
Câu 10: Phân tử ADN có chiều dài 5100A0, số nuclêôtit loại A bằng 2 lần nuclêotit loại G. Khi phân tử ADN này nhân đôi thì cần bao nhiêu nuclêôtit tự do từng loại trong môi trường nội bào?
	A. A=T= 1000 nuclêôtit; G=X=500 nuclêôtit.
	B. A=T= 500 nuclêôtit; G=X= 1000 nuclêôtit. 
	C. A=T= 2000 nuclêôtit; G=X=1000 nuclêôtit.	
	D. A=T= 1000 nuclêôtit; G=X=2000 nuclêôtit.
Câu 11: Phân tử ADN dài 1,02mm. Khi phân tử này nhân đôi một lần đòi hỏi môi trường cung cấp số nuclêôtit tự do là bao nhiêu?
	A. 1,02.105	B. 6.105	C. 6.106	D. 3.106
Câu 12: Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là:
A. 6. 			B. 3. 			C. 4. 			D. 5. 
Câu 13: Phân tử ADN có 3600 liên kết hydrô, hiệu số loại nuclêotit A với nuclêotit không bổ sung với nó là 300. Khi phân tử này nhân đôi một lần, đòi hỏi môi trường cung cấp số nuclêôtit mỗi loại là bao nhiêu?
	A. A=T=600; G=X=300	B. A=T=900, G=X=600	
	C. A=T=1050, G=X=750	D. A=T=750, G=X=450
Câu 14: Phân tử ADN chứa 35.105 nuclêotit loại T, số nuclêôtit loại X bằng 2 lần nuclêotit loại T. Khi phân tử ADN này nhân đôi thì cần bao nhiêu nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào?
	A. 10,5.105		B. 21.105		C.105.105		D. 210.105
Câu 15: Một gen có số nuclêôtit là 3000, khi gen này thực hiện 3 lần phiên mã đòi hỏi môi trường cung cấp bao nhiêu nuclêôtit?
	A. 9000		B. 4500.		C. 1500.		D. 21000.
Câu 16: Trình tự nào sau đây phù hợp với trình tự các nuclêôtit được phiên mã từ một gen có đoạn mạch bổ sung là: GXTAAAXTT?
	A. GXUAAAXUU    			B. XGAUUUGAA
	C.GXAUUUXAA				D. XGUAAAGUU
Câu 17: Enzim có tác dụng chính trong quá trình phiên mã là:
	A. Enzim polimeraza 	B. ARN polimeraza	
	C. ARN primaza		D. ADN ligaza
Câu 18: Dưới đây là một đoạn trình tự nuclêôtit trong mạch khuôn của gen ở sinh vật nhân sơ:
			... TATGGGXATGTAAATGGX ...
Có bao nhiêu axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp? (biết mỗi bộ ba mã hoá cho 1 axit amin)
	A. 3			B. 4			C. 5			D. 6
Câu 19: Quá trình dịch mã kết thúc khi:
A. riboxom rời khỏi mARN và trở lại dạng tự do với 2 tiểu đơn vị lớn và bé.   
B. Riboxom di chuyển đến mã bộ ba AUG.
C. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAA, UAG, UGA.      
D. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAU, UAX, UXG.
Câu 20:  Đối với quá trình dịch mã di truyền điều không đúng với riboxom là:
A. Trượt từ đầu 5’ đến 3’ trên mARN.                                 
B. Bắt đầu tiếp xúc với mARN từ bộ ba mã AUG.
C. Tách thành 2 tiểu đơn vị sau khi hoàn thành dịch mã.
D. Vẫn giữ nguyên cấu trúc sau khi hoàn thành việc tổng hợp protein.
Câu 21: Phát biểu nào dưới đây là không đúng?
A. Tất cả các prôtêin sau dịch mã đều được cắt bỏ axit amin mở đầu tiếp tục hình thành cấu trúc bậc cao hơn.
B. Trong dịch mã ở tế bào nhân thực, tARN mang axit amin mở đầu là Met.
C. Sau khi hoàn tất dịch mã, ribôxôm tách khỏi mARN và giữ nguyên cấu trúc để chuẩn bị cho quá trình dịch mã tiếp theo.
D. Ở tế bào nhân sơ, sau khi được tổng hợp xong, fMet được tách khỏi chuỗi polipeptit.
Câu 22: Một gen của vi khuẩn có số nuclêôtit là 3000. Hỏi số axit amin trong phân tử prôtêin có cấu trúc bậc một được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu?
		A. 999			B. 499			C. 498			D. 998
Câu 23: Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi 
A. chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc. 
B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. 
C. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. 
	D. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. 
Câu 24:  Gen  điều hòa ức chế  hoạt động của opêrôn bằng cách:
A. tổng hợp prôtêin ức chế, prôtêin ức chế liên kết với vùng khởi động để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.
B. tổng hợp prôtêin ức chế,  prôtêin ức chế liên kết với enzin ARN polimeraza  để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.
C. trực tiếp tác động lên các gen cấu trúc để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.
D. tổng hợp prôtêin ức chế, prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.
Câu 25: Theo Jacop và Monô, cấu trúc của ôperon Lac bao gồm những thành phần nào?
A.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng chỉ huy.        
B. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động.
C. Gen điều hòa, vùng khởi động, vùng chỉ huy.             
D. Vùng khởi động, vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc.
Câu 26: Cơ chế hoạt động của opêron Lac ở E.Coli khi không có lactôzơ là:
A.Chất cảm ứng lactôzơ tương tác với chất ức chế gây biến đổi cấu hình của chất ức chế 
B. Prôtêin ức chế kiểm soát lactôzơ, không cho lactôzơ hoạt hóa opêron
C. Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành ức chế phiên mã. 
D.Các gen cấu trúc phiên mã tạo các mARN để tổng hợp các prôtêin tương ứng
Câu 27: Đột biến gen là những biến đổi:
A. Trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nuclêôtit xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN.
B. Kiểu hình do môi trường sống thay đổi.
C. Vật chất di truyền xảy ra ở cấp độ phân tử (ADN) hay cấp độ tế bào (nhiễm sắc thể).
	D. Trong cấu trúc của nhiễm sắc thể liên quan tới một cặp nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể của tế bào.
Câu 28: Gen đột biến và gen bình thường có số lượng nucleotit bằng nhau, gen đột biến hơn gen bình thường một liên kết hiđrô. Đột biến thuộc dạng: 
A. thêm vào một cặp A – T.				
B. mất đi một cặp G – X.
C. thay thế một cặp G – X bằng một cặp A –T.	
D. thay thế một cặp A –T bằng một cặp G – X.
Câu 29: Gen B có 390 guanin và có tổng số liên kết hiđrô là 1670, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một nuclêôtit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loại của gen b là: 
A. A = T = 250; G = X = 390 		B. A = T = 251; G = X = 389 
C. A = T = 610; G = X = 390 		D. A = T = 249; G = X = 391 
Câu 30: Xét một gen có cấu trúc như sau:
3’ TAX - AAA - XXX - GGG - XXG - TTA - GGA - AXT 5’
5’ ATG -  TTT - GGG - XXX - GGX - AAT - XXT - TGA 3’
Đột biến gen làm biến đổi gen nói trên thành gen có cấu trúc như sau:
3’ TAX - AAA - XXX - GGG - XAG - TTA - GGA - AXT 5’
5’ ATG -  TTT - GGG - XXX - GTX - AAT - XXT - TGA 3’
Đột biến trên thuộc dạng?
A.  Thay thế hai cặp nuclêôtit.		B. Thay thế một cặp nuclêôtit.
C.  Mất một cặp nuclêôtit.			D. Thêm một cặp nuclêôtit.
Câu 31: Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác nhưng số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào sau đây là đúng? 
A. Mã di truyền là mã bộ ba. 
B. Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin. 
C. Một bộ ba mã hoá cho nhiều loại axit amin. 
D. Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ. 
Câu 32: Câu nào sau đây phản ánh đúng cấu trúc của nucleôxôm?  
A. 8 phân tử prôtêin histon liên kết với các vòng ADN.
B. Một phân tử ADN quấn quanh khối cầu có 8 phân tử histon.
C. Lõi là 8 phân tử prôtêin histon, phía ngoài được một đoạn ADN gồm 146 cặp nucleotit quấn quanh 1 ¾ vòng.
D. Một phân tử ADN quấn 1 ¾ vòng quanh khối cầu có 8 phân tử prôtêin histon.
Câu 33: Sơ đồ biểu thị các mức xoắn cuộn khác nhau của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực từ nhỏ đến lớn dần là:
A. sợi nhiễm sắc  phân tử ADN  sợi cơ bản   crômatit  nhiễm sắc thể.
B. phân tử ADN  sợi cơ bản  sợi nhiễm sắc  crômatit  nhiễm sắc thể.
C. phân tử ADN  sợi nhiễm sắc  sợi cơ bản  crômatit  nhiễm sắc thể.
D. crômatit  phân tử ADN  sợi cơ bản  sợi nhiễm sắc  nhiễm sắc thể.
Câu 34: Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu quả:
	A. Giảm khả năng sinh sản của cá thể.  		
	B. Tăng cường độ biểu hiện tính trạng.        	
	C. Giảm sức sống hoặc gây chết đối với thể đột biến.  		
D. Giảm cường độ biểu hiện tình trạng.
Câu 35: Hậu quả của đột biến cấu trúc liên quan đến NST 21 ở người là:
A. Gây bệnh ung thư máu. 				B. Gây hội chứng Đao.
C. Gây thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm.	D. Gây hội chứng mèo kêu.
Câu 36: Các dạng đột biến chỉ làm thay đổi vị trí của gen trong phạm vi 1 nhiễm sắc thể là 
A. Đảo đoạn nhiễm sắc thể và lặp đoạn trên 1 nhiễm sắc thể.
B. Mất đoạn nhiễm sắc thể và lặp đoạn nhiễm sắc thể. 
C. Đảo đoạn nhiễm sắc thể và mất đoạn nhiễm sắc thể.
D. Đảo đoạn nhiễm sắc thể và chuyễn đoạn trên một nhiễm sắc thể.
Câu 37:  Bộ NST lưỡng bội của một loài 2n = 24, số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng ở thể một nhiễm, thể tam nhiễm của loài đó lần lượt là:
		A. 22, 23 	B. 23, 36	C. 23, 25 	D. 22, 25
Câu 38: Trong chu kì tế bào, sự nhân đôi của ADN trong nhân diễn ra ở:
	A. Kì trung gian 	B. Kì đầu 		C. Kì giữa		D. Kì sau
Câu 39: Một gen của vi khuẩn có số nuclêôtit là 3000. Hỏi số axit amin trong phân tử prôtêin có cấu trúc bậc một được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu?
		A. 999			B. 499			C. 498			D. 998
Câu 40: Trường hợp nào sau đây không thuộc thể lệch bội?
	A. Tế bào sinh dưỡng mang 3 hay nhiều nhiễm sắc thể ở một cặp nào đó.
	B. Tế  bào sinh dưỡng mang một nhiễm sắc thể ở một cặp nào đó.
	C. Tế bào trong bộ nhiễm sắc thể nhiều hơn 2n.
	D. Tế bào sinh dưỡng thiếu hẵn một cặp nhiễm sắc thể nào đó.
Câu 41: Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với một cây cà chua lưỡng bội có kiểu gen Aa. Quá trình giảm phân ở các cây bố mẹ xảy ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra điều có khả năng thụ tinh. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội ở đời con là: 
	A. 1/2	B. 1/6	C. 1/12	D. 1/36
Câu 42: Cho lai hai cá thể (4n), kết quả kiểu hình của F1 là: 35:1. Kiểu gen của bố mẹ là:
		A.  AAAA x  AAAa				C. AAAa x  Aaaa	
		B.  AAaa x  AAaa				D.  AAaa x  Aaaa
Câu 43:  Biết A- quả ngọt, a -quả chua. Đem lai các cây tứ bội với nhau, nếu thế hệ sau xuất hiện 350 cây quả ngọt trong số 420 cây thì kiểu gen của P là:
		A. Aaaa   x    Aaaa			B. Aaaa  x  aaaa	
		C. AAaa   x   aaaa			D. AAaa  x   Aaaa
Câu 44:  Cho lai hai cá thể (4n), kết quả kiểu hình của F1 là: 11:1. Kiểu gen của bố mẹ là:
		A. AAaa x  Aaaa					B. AAAa x  AAAa
		C. AAaa x  Aaaa						D. AAAa x AAaa
Câu 45: Bệnh, hội chứng di truyền nào  liên quan đến những biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể giới tính?
A. Hội chứng Klaiphentơ (Claiphentơ).	B. Bệnh máu khó đông.
C. Bệnh mù màu.	D. Hội chứng Đao.
Câu 46: Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly là:
A. Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.
B. Sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong giảm phân.
C. Sự phân li của các alen trong cặp trong giảm phân.          
D. Sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân.
Câu 47: Phát biểu nào sau đây là đúng theo quy luật phân ly?
	A.Trong quá trình phát sinh giao tử, có sự phân li tính trạng	
	B. Trong cá thể lai F2 thể hiện cả tính trội và lặn theo tỉ lệ 3:1	
	C. Trong cá thể lai F1, nhân tố di truyền lặn bị trộn lẫn với nhân tố di truyền trội.	
	D. Trong quá trình phat sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li đồng đều về các giao tử.
Câu 48: Ở người gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với a quy định mắt xanh, kiểu gen và kiểu hình của mẹ và bố phải như thế nào để con sinh ra với tỉ lệ 3 mắt đen: 1 mắt xanh?
	A. mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt xanh (aa)	B. mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt đen (Aa)
C. mẹ mắt xanh (aa) x bố mắt đen (Aa)	D. mẹ mắt đen (AA) x bố mắt xanh (aa)
Câu 49: Giả sử ở cây lúa gen A qui định thân cao, gen a qui định thân thấp, gen B qui định hạt tròn và b hạt dài, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1 : 1 : 1: 1?
A. AaBB  x  AaBB	B. AaBb  x   AaBb	C. AaBb  x   aabb	D. AaBB  x   AABb
Câu 50: Trong quy luật phân li độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì tỷ lệ kiểu gen ở F2:
A. (1:2:1)n 	B. (1:2:1)2 	C. (3:1)n 	D. 9:3:3:1
Câu 51: Lai cây quả đỏ thuần chủng với cây quả vàng thuần chủng thu được F1 100% cây quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 271 cây quả đỏ, 209 cây quả vàng. Cho biết không có đột biến mới xảy ra. Tính trạng trên di truyền theo qui luật:
A. Phân ly. 					B. Tương tác bổ sung. 
C. Liên kết gen. 	D. Tương tác cộng gộp 
Câu 52: Ở đậu Hà lan Menden nhận thấy tính trạng hoa tím luôn luôn đi đôi với hạt mầu nâu, nách lá có một chấm đen, tính trạng hoa trắng đi đôi với hạt màu nhạt, nách lá không có chấm. Hiện tượng này được giải thích:
A. Kết quả của hiện tượng đột biến gen.     
B. Là kết quả của hiện tượng thường biến dưới sự tác động của môi trường.
C. Các tính trạng trên chịu sự chi phối của nhiều cặp gen không alen.   
D. Mỗi nhóm tính trạng trên do một gen chi phối.
Câu 53: Gen đa hiệu là hiện tượng
      	A. nhiều gen cùng tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng.
     	 B. một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.
      	C.một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của 1 hoặc 1 số  tính trạng.
      	D.nhiều gen có thể tác động đến sự biểu hiện của 1 tính trạng.
Câu 54: Ở một loài thực vật, lai 2 dòng cây hoa trắng thuần chủng với nhau, F1 thu được tòan cây hoa đỏ. Cho F1 lai phân tích thu được thế hệ con 133 cây hoa trắng, 45 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, có thể kết luận màu sắc hoa tuân theo qui luật:
A. Liên kết gen 	 B. Hoán vị gen 	C. Tương tác gen 	D. Phân ly


Câu 55: Một loài thực vật, gen A quy định cây cao, alen a: cây thấp; gen B quả đỏ, alen b: quả trắng. Các gen liên kết hoàn toàn trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho cây có kiểu gen  giao phấn với cây có kiểu gen , tỉ lệ kiểu hình ở F1 là:
	A. 1cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ		B. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng
	C. 3 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ	D. 3 cây cao, quả đỏ: 1cây thấp, quả trắng
Câu 56: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự
    	A. trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu I giảm phân.
   	B. trao đổi chéo giữa 2 crômatit  “ không chị em” trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì đầu I giảm phân.
    	C. tiếp hợp giữa các nhiễm sắc thể tương đồng tại kì đầu I giảm phân.
   	D. tiếp hợp giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu I giảm phân.

Câu 57: Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen  đã xảy ra hoán vị  gen với tần số là 32%, không  xảy ra đột biến. Tỉ lệ giao tử Ab là:
	A. 32%		B. 16%		C. 8%	D. 24%
Câu 58: Ở người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên Y. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái máu khó đông. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là: 
A. XMXm × Xm Y. 	B. XMXM × XM Y. 	C. XMXM × Xm Y. 	D. XMXm × XM Y. 
Câu 59: Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, tính trạng lặn xuất hiện ở giới dị giao tử (XY) nhiều hơn ở giới đồng giao tử (XX) thì tính trạng này được quy định bởi gen 
A. Nằm ngoài nhiễm sắc thể (ngoài nhân). 
B. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. 
C. Trên nhiễm sắc thể giới tính Y, không có alen tương ứng trên X. 
D. Trên nhiễm sắc thể thường .
Câu 60: Trong các bệnh sau đây ở người, bệnh nào là bệnh di truyền liên kết với giới tính?
A. Bệnh máu khó đông.			C. Bệnh ung thư máu.
B. Bệnh tiểu đường.				D. Bệnh bạch tạng.
Câu 61: Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen [image: ] đã xảy ra hoán vị gen với tần số 30%. Cho biết không xảy ra đột biến. Tỉ lệ giao tử Ab là:
	A. 24%		B. 32%		C. 8%			D. 15%
Câu 62: Nếu tính trạng trội là trội là trội hoàn toàn, phép lai nào sau đây tạo tỉ lệ kiểu hình 3 trội: 1lặn ở con lai?
	A. XA Xa x XaY	B. XA Xa x XAY	C. XA XA x XaY	D. Xa Xa x XAY
Câu 63: Đặc điểm nào sau đây thể hiện quy luật di truyền của các gen ngoài nhân?
	A. Tính trạng biểu hiện chủ yếu ở nam.		B. Tính trạng di truyền chủ yếu theo dòng bố.
C. Tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ.	D. Mẹ di truyền tính trạng cho con trai.
Câu 64: Đặc điểm nào không đúng với di truyền qua tế bào chất là?
	A. Các tính trạng do gen của nằm trong tế bào chất của quy định.
	B. Các tính trạng di truyền không tuân theo quy luật nhiễm sắc thể.
	C. Tế bào chất của giao tử cái được tạo ra từ mẹ có vai trò chủ yếu trong di truyền.
	D. Vai trò của tế bào sinh dục đực và cái ngang nhau.
Câu 65: Cây hoa cẩm tú cầu có cùng một kiểu gen nhưng khi trồng trong môi trường đất có pH khác nhau thì sẽ cho hoa có màu khác nhau. Màu sắc hoa phụ thuộc vào
	A. nhiệt độ		B. môi trường đất	C. độ pH của đất	D. loại đất
Câu 66: Một quần thể (Io) đậu Hà lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% số cây có kiểu gen BB, 80% số cây có kiểu gen Bb. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ thứ 3 thành phần kiểu gen sẽ là:
A. 10% BB : 70% Bb : 30% bb.              	B. 55% BB : 10% Bb : 35% bb.
C. 80% BB : 20% Bb.                              	D. 43,75% BB : 12,5% Bb : 43,75% bb.
Câu 67: Một quần thể tự phối có 100% Aa. Đến thế hệ F5, thành phần kiểu gen của quần thể là:
	A. 100% Aa						B. 25%AA : 50%Aa : 25%aa
	C. 48,4375%AA : 3,125%Aa : 48,4375%aa	D. 46,875%AA : 6,25%Aa : 46,875%aa
Câu 68: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh
A. sự mất ổn định của tần số các alen trong quần thể	.   
B. sự ổn định một phần của tần số các alen trong quần thể.
C. sự cần bằng di truyền trong quần thể.		
D. trạng thái động của quần thể.
Câu 69: Phát biểu nào sau đây là không đúng về đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối?
A. Các cá thể giao phối tự do với nhau.
B. Làm giảm sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Quần thể ngẫu phối có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể không đổi qua các thế hệ trong những điều kiện nhất định.
D. Quần thể giao phối đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
Câu 70: Một quần thể có 500 cây AA, 400 cây Aa, 100 cây aa. Kết luận nào sau đây không đúng?
	A. Quần thể chưa cân bằng về mặt di truyền.		
	B. Tần số alen A có 0,60; tần số alen a có 0,40.
	C. Sau một thế hệ giao phối tự do, kiểu gen Aa có tỉ lệ 0,42.
	D. Sau một thế hệ giao phối tự do, quần thể sẽ đạt cân bằng về di truyền.
Câu 71: Ở người, A qui định tóc quăn là trội hoàn toàn so với a qui định tóc thẳng. Một quần thể người đang cân bằng về mặt di truyền có tỉ lệ tóc quăn là 64%. Kết luận nào sau đây là không đúng?
	A. Tần số tương đối của alen A là 0,4.		B. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa là 0,42.
	C. Kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 0,36.	D. Alen A có tần số thấp hơn alen a.
Câu 72: Một quần thể thực vật ở trạng thái cân bằng di truyền, số cá thể có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 1%. Cho biết gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a  qui định thân thấp. Tần số alen A  trong quần thể này là
A. 0,9		B. 0,99		C. 0,1	D. 0,01
Câu 73: Ở người, gen qui định tật dính ngón tay 2 và 3 nằm trên nhiễm sắc thể Y, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể X. Một người đàn ông bị tật dính ngón tay 2 và 3 lấy vợ bình thường, sinh con trai bị tật dính ngón tay 2 và 3. Người con trai này đã nhận gen gây tật dính ngón tay từ:     
		A. bố          		B. mẹ                	C. ông ngoại              D. bà nội
Câu 74: Ở một loài thực vật, A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng. Quần thể nào sau đây đang cân bằng về mặt di truyền?
	A. P: 100% hoa trắng.			B. P: 100% hoa đỏ.
	C. P: 50% hoa đỏ, 50% hoa trắng.		D. P: 75% hoa đỏ : 25% hoa trắng.
Câu 75: Trong quần thể Hácđi- Vanbéc, có 2 alen A và a, trong đó có 4% kiểu gen aa. Tần số  của alenA và alen a trong quần thể là
A. 0,6A : 0,4 a. 	B. 0,8A : 0,2 a.  	C. 0,84A : 0,16 a.	D. 0,64A : 0,36 a.
Câu 76: Ở cà chua, alen A quy định màu quả đỏ và alen a quy định màu quả vàng. Trong một quần thể cây cà chua, có 500 cây kiểu gen AA, 800 cây kiểu gen Aa và 200 cây kiểu gen aa, cho rằng quần thể xảy ra hoàn toàn ngẫu phối. Tần số của các alen A và a là:
A. A= 0,64, a= 0,36				B. A= 0,36, a= 0,64		
C. A= 0,6, a= 0,4				D. A= 0,4, a= 0,6
Câu 77: Giả sử, quần thể đậu có 1000 cây với 500 cây có kiểu gen AA, 200 cây có kiểu gen Aa và 300 cây có kiểu gen aa. Tần số alen A  và a trong quần thể cây đậu Hà lan trên là:
A. 0.4  và 0,6		B. 0.6  và 0,4		C. 0.35 và 0,65	D. 0.5 và 0,5
Câu 78: Một quần thể được gọi là đang ở trạng thái cân bằng di truyền khi tỉ lệ kiểu gen của quần thể tuân theo công thức (với p là tần số của alen trội, q tần số của alen lặn và p+q=1):
A. p2 + 2q q2+ q2 =1	B. p + 2pq+ q2 =1		
C. p2 + 2p2 q2+ q2 =1     			D. p2 + 2pq+ q2 =1
Câu 79: Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai? 
A. Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai phụ thuộc vào trạng thái đồng hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau. 
B. Ưu thế lai cao hay thấp ở con lai không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau. 
C. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ. 
D. Ưu thế lai biểu hiện ở đời F1, sau đó tăng dần qua các thế hệ. 
Câu 80: Giả thuyết về trạng thái siêu trội cho rằng cơ thể lai có các tính trạng tốt nhất có kiểu gen
A.AaBb.		B. AABB.		C. AAAA.	   	D. aaaa.
Câu 81: Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao nhất?
	A. AABBDD x AABBDD	B. AABBdd x AABBDD 
	C. AAbbDD x aaBBdd	D. aabbDD x AABBDd
Câu 82: Trong phép lai khác dòng, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ là do:
A.  F1 có tỷ lệ dị hợp cao nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ.
A. F1 có tỷ lệ đồng hợp cao nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ.
B. Số lượng gen quý ngày càng giảm trong vốn gen của quần thể.
C. Ngày càng xuất hiện các đột biến có hại.
Câu 83: Ưu thế lai là hiện tượng:
A. Đời con biểu hiện tính trạng mạnh hơn đời bố mẹ.
B. Đời con biểu hiện các đặc tính tốt của bố mẹ.
C. Cơ thể con lai có sức sống hơn hẳn bố mẹ, sinh trưởng chống chịu tốt và có năng suất cao.
D.  Con lai kết hợp được các hệ gen của cả bố và mẹ.
Câu 84:  Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước:
1. Chọn lọc cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn.	
2. Tạo dòng thuần chủng.  
3. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến.
A. 1 → 2 → 3	B. 2 → 3 → 1	C. 3 → 2 → 1		D. 3 → 1 → 2
Câu 85:  Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến đặc biệt có hiệu quả đối với vi sinh vật vì
A. chúng có cấu tạo đơn giản nên dễ gây đột biến.
B. chúng có tốc độ sinh sản nhanh nên dễ dàng phân lập được các dòng đột biến.
C. vi sinh vật có khả năng thích nghi cao với môi trường.	
D. vi sinh vật có khả năng phân bố rộng.
Câu 86: Tạo ra các giống, chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất trên qui mô công nghiệp các chế phẩm sinh học như: axit amin, vitamin, enzim, hoocmôn, kháng sinh... bằng 
A. công nghệ gen.	 			B. phương pháp đột biến nhân tạo.  
	C. cộng nghệ tế bào.	D. các phương pháp lai.
Câu 87: Trong phép lai khác dòng, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ là do:
A.  F1 có tỷ lệ dị hợp cao nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ.
B. F1 có tỷ lệ đồng hợp cao nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ.
C. Số lượng gen quý ngày càng giảm trong vốn gen của quần thể.
D. Ngày càng xuất hiện các đột biến có hại.
Câu 88:  Không sử dụng cơ thể lai F1 để nhân giống vì
A. dễ bị đột biến và ảnh hưởng xấu đến đời sau.			
B. có đặc điểm di truyền không ổn định.
C. tỉ lệ dị hợp ở cơ thể lai F1 bị giảm dần qua các thế hệ.		
D. đời sau dễ phân tính.
Câu 89: Cho các phương pháp sau: 
(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ. 
(2) Dung hợp tế bào trần khác loài. 
(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1. 
(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội. 
Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là: 
A. (1), (3). 		B. (2), (3). 		C. (1), (4). 		D. (1), (2). 
Câu 90: Trong kĩ thuật cấy gen, ADN tái tổ hợp được tạo ra ở khâu
A. nối ADN của tế bào cho với plasmit.	
B. cắt đoạn ADN của tế bào cho và mở vòng plasmit.
	C. tách ADN của tế bào cho và tách plasmit khỏi tế bào vi khuẩn.	
	D. chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
Câu 91: Từ một nhóm tế bào sinh dưỡng ở thực vật, người ta có thể sử dụng các loại hoocmôn thích hợp và nuôi cấy trong môi trường đặc biệt để tạo ra những cây trồng hoàn chỉnh. Đây là phương pháp 
A. tạo giống mới bằng công nghệ tế bào.		B. cấy truyền phôi.
		C. tạo giống mới bằng gây biến dị.			D. tạo giống mới bằng công nghệ gen.
Câu 92: Một quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có 2 alen A và a, người ta thấy số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 16%. Tỉ lệ phần trăm số cá thể có kiểu gen dị hợp trong quần thể này là
	A. 36%		B. 24%		C. 48%		D. 4,8%
Câu 93: Một quần thể đạt trạng thái cân bằng có tần số alen = , theo định luật Hacđi-Vanbec thì có cấu trúc di truyền là:
A. 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa.  	B. 0,04 AA : 0,32 Aa : 0,64 aa.
C. 0,64 AA : 0,04 Aa : 0,32 aa.		D. 0,04 AA :0,64 Aa : 0,32 aa.
Câu 94: Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với quần thể tự phối?
	A. Tần số tương đối của các alen không thay đổi nhưng tỉ lệ dị hợp giảm dần, tỉ lệ đồng hợp tăng dần qua các thế hệ.
	B. Tần số tương đối của các alen không thay đổi nên không ảnh hưởng gì đến sự biểu hiện kiểu gen ở thế hệ sau.
	C. Tần số tương đối của các alen bị thay đổi nhưng không ảnh hưởng gì đến sự biểu hiện kiểu gen ở thế hệ sau.
	D. Tần số tương đối của các alen thay đổi tuỳ từng trường hợp, do đó không thể có kết luận chính xác về tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ sau.
Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là
	A. các biến dị tổ hợp.		B. các biến dị đột biến.	
	C. các ADN tái tổ hợp.	D. các biến dị di truyền.
Câu 95: Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến thoái hóa giống vì:
		A. các gen lặn đột biến có hại bị các gen trội át chế trong kiểu gen dị hợp.
		B. các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do chúng được đưa về trạng thái đồng hợp.
		C. xuất hiện ngày càng nhiều các đột biến có hại.
		D. tập trung các gen trội có hại ở thế hệ sau.
Câu 96: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?
	A. Nuôi cấy hạt phấn.
	B. Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm.
	C. Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi.
	D. Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại.
Câu 97: Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp
	A. nhân bản vô tính.		B. dung hợp tế bào trần.
	C. nuôi cấy tế bào, mô thực vật.	D. nuôi cấy hạt phấn.
Câu 98: Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành
	A. các giống cây trồng thuần chủng.	B. các dòng tế bào đơn bội.
	C. cây trồng đa bội hoá để có dạng hữu thụ.	D. cây trồng mới do đột biến nhiễm sắc thể.
Câu 99: Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:
	A. 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1	B. 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1
	C. 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1	D. 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1
Câu 100: Ở người bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường qui định. Tại một huyện miền núi, tỉ lệ người bị bệnh bạch tạng là 1/10000. Tỉ lệ người mang kiểu gen dị hợp sẽ là
	A. 0,5%		B. 49,5%		C. 50%.		D. 1,98%
	PHẦN DÀNH RIÊNG CHO BAN KHTN
Câu 1: Điều nào không đúng với cấu trúc của gen?
A. Vùng kết thúc nằm ở cuối gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
B. Vùng điều hòa nằm ở đầu gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình dịch mã.
C. Vùng điều hòa nằm ở đầu gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.
D. Vùng mã hóa ở giữa gen mang thông tin mã hóa axit amin.
Câu 2: Ở sinh vật nhân thực 
	A. phần lớn các gen không có vùng mã hoá liên tục.
	B. phần lớn các gen có vùng mã hoá không liên tục.
	C. các gen không có vùng mã hoá liên tục.
D. các gen có vùng mã hoá liên tục.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng về vùng điều hoà của gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ? 
A. Trong vùng điều hoà có chứa trình tự nuclêôtit kết thúc quá trình phiên mã. 
B. Vùng điều hoà cũng được phiên mã ra mARN.
C. Trong vùng điều hoà có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARN pôlimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã. 
D. Vùng điều hoà nằm ở đầu 5' trên mạch mã gốc của gen.
Câu 4: Vì sao mã di truyền là mã bộ ba?
A. Vì mã bộ một và mã bộ hai không tạo được sự phong phú về thông tin di truyền.
B. Vì số nuclêotit ở mỗi mạch của gen dài gấp 3 lần số axit amin của chuỗi polipeptit.
C. Vì số nucleotit ở hai mạch của gen dài gấp 6 lần số axit amin của chuỗi polipeptit.
D. Vì 3 nucleotit mã hóa cho một axit amin thì số tổ hợp sẽ là 43 = 64 bộ ba dư thừa để mã hóa cho 20 loại axit amin.
Câu 5: Một gen cấu trúc gồm các trình tự 
A. vùng điều hòa, vùng khởi động, vùng mã hóa, vùng kết thúc, vùng vận hành.
B. vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc, vùng vận hành.
C. vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.
D. vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng khởi động, vùng kết thúc.
Câu 6: Trong quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ, enzim ARN - pôlimeraza có chức năng 
A. Nhận biết vị trí khởi đầu của đoạn ADN cần nhân đôi. 
B. Tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3’- OH tự do. 
C. Nối các đoạn Okazaki với nhau. 
D. Tháo xoắn phân tử ADN. 
Câu 7: Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 30. Số lượng NST của thể một kép là:
	A. 2n – 1  = 29			B. 2n - 1 - 1 = 28
	C. 2n +1 + 1 = 32			D. 2n + 1 = 31.
Câu 8: Mã mở đầu nằm ở vùng nào của gen?
		A. Vùng mã hóa				B. Vùng kết thúc
		C. Vùng khởi đầu				D. Không có ở vùng nào
Câu 9: Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 20. Số lượng NST của thể tứ  nhiễm kép là:
A. 2n + 2 + 2 = 24			B. 2n – 1 – 1  = 18	
C. 2n + 2 = 22				D. n + 1 + 1 = 12
Câu 10: Một gen có 3000 nucleotit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nucleotit, gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4193 ađênin và 6300 guanin. Số lượng từng loại nucleotit  của gen sau đột biến là:
A. A=T= 600; G=X=900	B. A=T= 900; G=X = 600
C. A=T= 599; G=X = 900	D. A=T=1050; G=X=450
Câu 11: Gen S đột biến thành gen s. Khi gen S và gen s cùng tự nhân đôi liên tiếp 3 lần thì số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cung cấp cho gen s ít hơn so với cho gen S là 14 nuclêôtit. Dạng đột biến xảy ra với gen S là:   
		A. mất 1 cặp nuclêôtit.	B. mất 2 cặp nuclêôtit.
	  	C. thay thế 2 cặp nuclêôtit.	D. thay thế 1 cặp nuclêôtit.
Câu 12: Loài hành tây (Allium fislosum) có số lượng NST là 2n=16. Câu nào trong các câu sau đây là sai?   
		A. Hợp tử có 16 NST.                         				B. Tế bào ở kỳ sau nguyên phân có 16 NST.
		C. Tế bào ở kỳ giữa nguyên phân có 16 NST kép.      D. Tất cả các NST đều có tâm động.
Câu 13: Ở một loài thực vật, cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F1. Một trong các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có 336 crômatit. Số nhiễm sắc thể có trong hợp tử này là: 
A. 14 			B. 21 			C. 15 			D. 28 
Câu 14: Ở lúa nước có 2n = 24. một hợp tử của lúa nước nguyên phân. Vào kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên, trong hợp tử trên có tổng số 50 crômatit. Hợp tử trên là:
	A. thể 1 nhiễm 			B. thể dị bội 2n + 1
 	C. thể đa bội chẵn 			D. thể đa bội lẻ
Câu 15: Ở đậu Hà lan có 2n = 14, một hợp tử của đậu Hà lan nguyên phân bình thường 2 đợt, môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương 84 nhiễm sắc thể đơn. Hợp tử trên là: 
	A. thể tứ bội 		B. thể tam bội 	C. thể 1 nhiễm 	D. thể 3 nhiễm
Câu 16: Trong nhân tế bào sinh dưỡng của 1 sinh vật có 2 bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của 2 loài khác nhau, đây là đột biến
	A. lệch bội.		B. dị đa bội.		C. tự đa bội.	D. hai nhiễm.
Câu 17: Trong quá tình nguyên phân, khi các NST đã nhân đôi nhưng thoi vô sắc không được hình thành làm cho NST không phân li sẽ tạo ra:
A. thể 4 nhiểm		B. thể dị đa bội		C. thể đa bội	D. thể tứ bội
Câu 18: Ở cơ thể 2n, nếu kì sau I của giảm phân có một cặp nhiễm sắc thể không phân li thì sẽ tạo ra những loại giao tử là: 
	A.  n +1 và n-1 	B. 2n +1 và 2n-1 	C. 2n và n 	D. 2n và 0 
Câu 19: Sự không phân ly của toàn bộ bộ nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử trong lần nguyên phân đầu tiên sẽ tạo ra:
A. thể tứ bội		B. thể khảm		C. thể tam bội	D. thể đa nhiễm
Câu 20: Cho biết gen A: thân cao, gen a: thân thấp. Các cơ thể đem lai đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu gen tạo ra từ AAaa x Aa: 
A. 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa		B. 1AAAA : 2AAaa : 1aaaa
C. 11AAaa : 1Aa						D. 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa
Câu 21: Nếu thế hệ F1 tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là: 
A. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA. 	
B. 1 AAAA : 8 AAa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa. 
C. 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. 	
D. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. 
Câu 22: Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 và F2 là: 
A. F1: 100% có sừng; F2: 1 có sừng: 1 không sừng. 
B. F1: 100% có sừng; F2: 3 có sừng: 1 không sừng. 
C. F1: 1 có sừng : 1 không sừng; F2: 3 có sừng: 1 không sừng. 
D. F1: 1 có sừng : 1 không sừng; F2: 1 có sừng: 1 không sừng. 
Câu 23: Trong phép lai AaBbCcDd x AaBbCcDd thì tỷ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 4 tính trạng là:




		A. 		B. 	C. 	D. 
Câu 24: Phép lai AaBbDd  x  Aa Bbdd cho tỉ lệ kiểu hình lặn hoàn toàn về cả 3 cặp tính trạng ở F1 là :	
	A. 9/ 16		B. 3/ 32		C. 1/ 16		D. 1/32
Câu 25: Loại giao tử abd có tỉ lệ 25%  được tạo ra từ kiểu gen 
A. AaBbDd		B. aaBBDd		C. AaBbdd	D. AABBDd
Câu 26: Trong phép lai aaBbDDeeFf x AABbDdeeff thì tỉ lệ kiểu gen của con lai A-bbD-eeff là
A. 1/4. 		B. 1/8. 			C. 1/16. 		D. 1/32.
Câu 27: Cho cá thể mang gen AabbDDEeFf tự thụ phấn thì số tổ hợp giao tử tối đa là:
A. 32. 			B. 64. 			C. 128. 		D. 256.
Câu 28: Ở một giống lúa, chiều cao của cây do 3 gặp gen (A,a; B,b; D,d) cùng quy định, các gen phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất có nhiều cao là 100 cm. Cây lai được tạo ra từ phép lai giữa cây thấp nhất với cây cao nhất có chiều cao là 
A. 70 cm 		B. 85 cm 		C. 75 cm 		D. 80 cm 
Câu 29: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng: 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ: 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là 




		A. 		B. 	C. 	D. 
Câu 30: Ở một loài thực vật, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, quả hình cầu trội hoàn toàn so với quả hình lê. Các gen quy định chiều cao và hình dạng quả cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể và cách nhau 20 centimoocgan (cM). Cho cây thuần chủng thân cao, quả trình cầu lai với cây thân thấp, quả hình lê, F1 thu được 100% thân cao, quả hình cầu. Cho cây F1 lai với cây thân thấp, quả hình lê, F2 thu được 4 loại kiểu hình, trong đó cây cao, quả hình lê chiếm tỉ lệ là 
A. 40% 		B. 25% 		C. 10% 		D. 50% 
Câu 31: Ở đậu gen A quy định hạt trơn, a – hạt nhăn; B- có tua cuốn, b – không có tua cuốn. Các gen quy định các tính trạng trên nằm trên cùng một NST và liên kết hoàn toàn. Kiểu gen của bố mẹ như thế nào khi F1 thu được tỉ lệ kiểu hình 1 hạt trơn, có tua cuốn: 1 hạt trơn, không có tua cuốn: 1 hạt nhăn, có tua cuốn: 1 hạt nhăn, không có tua cuốn?




	A.  	B.  
	C. AaBB x AABb	D. AaBb x aabb
Câu 32: Ở ruồi giấm, gen qui định tính trạng màu sắc thân và gen qui định tính trạng độ dài cánh nằm trên cùng một nhiễm sắc thể thường (mỗi gen qui định một tính trạng). Lai dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với dòng ruồi giấm thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Lai phân tích ruồi cái F1, trong trường hợp xảy ra hoán vị gen với tần số 18%. Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh cụt xuất hiện ở Fa tính theo lí thuyết là
A. 82%. 		B. 9%. 		C. 41%. 		D. 18%.
Câu 33: Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt dài. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền gồm 6000 cây, trong đó 960 cây hạt dài. Tỉ lệ cây hạt tròn của kiểu gen dị hợp trong tổng số cây hạt tròn của quần thể này là 
A. 42,0% 		B. 57,1% 		C. 25,5% 		D. 48,0% 
Câu 34: Ở người gen IA quy định máu A, gen IB quy định máu B, IOIO quy định máu O, IAIB quy định máu AB. Một quần thể người khi đạt trạng thái cân bằng có số người mang máu B (kiểu gen IBIB và IBIO) chiếm tỉ lệ 21%, máu A (kiểu gen IAIA và IAIO) chiếm tỉ lệ 45%, nhóm máu AB (kiểu gen IAIB) chiếm 30%, còn lại là máu O. Tần số tương đối của các alen IA, IB, IO trong quần thể này là: 
	A. IA = 0.5 , IB = 0.3 , IO = 0.2 	B. IA = 0.6 , IB = 0.1 , IO = 0.3
	C. IA = 0.4 , IB = 0.2 , IO = 0.4	D. IA = 0.2 , IB = 0.7 , IO = 0.1
Câu 35: Gen qui định nhóm máu có 3 alen, IA quy định nhóm máu A, IB quy định nhóm máu B đồng trội so với IO quy định nhóm máu O. Bố máu A, mẹ máu B, con máu O thì kiểu gen của bố, mẹ lần lượt là
	A. IA IA, IB IB	B. IA IO , IB IB	C. IA IA, IB IO		D. IA IO , IB IO
Câu 36: Một quần thể thực  vật có cấu trúc di truyền như sau:
	            P: 0,05 AA + 0,8 Aa + 0,15 aa = 1
Nếu trải qua quá trình giao phối, đến F2, số cá thể của quần thể lá 4000, thì số cây cho từng kiểu gen bằng bao nhiêu?
 	A. 1200 AA : 900 Aa : 1900 aa		B. 1160 AA : 1300 Aa : 1540 aa
C. 920 AA : 1560 Aa : 1520 aa		D. 810 AA : 1980 Aa : 1210 aa
Câu 37: Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa dòng thuần chủng có mục đích
A. phát hiện các đặc điểm được tạo ra từ hiện tượng hoán vị gen để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất.
B. xác định được vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính.
C. đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng, để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất.
D. phát hiện được các đặc điểm di truyền tốt của dòng mẹ.
Câu 38: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận bằng phương pháp tải nạp là  

A. dùng hoặc dùng xung điện làm dãn màng sinh chất để ADN dễ chui qua màng vào tế bào .
B. dùng thể truyền là vi rút lây nhiễm vi khuẩn.
C. dùng súng bắn gen cần chuyển.          
D. chuyển gen bằng plasmit.
Câu 39: Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng thuốc kháng sinh tetraxiclin vào vi khuẩn E. coli không mang gen kháng thuốc kháng sinh. Để xác định đúng dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn, người ta đem nuôi các dòng vi khuẩn này trong một môi trường có nồng độ tetraxiclin thích hợp. Dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn sẽ 
A. tồn tại một thời gian nhưng không sinh trưởng và phát triển. 
B. sinh trưởng và phát triển bình thường khi thêm vào môi trường một loại thuốc kháng sinh khác. 
C. sinh trưởng và phát triển bình thường.
		D. bị tiêu diệt hoàn toàn.
Câu 40: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mẩu mô của một cơ thể thực vật rồi sau đó cho chúng tái sinh thành các cây. Bằng kĩ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau cũng có thể tạo ra nhiều con vật quý hiếm. Đặc điểm chung của hai phương pháp này là 
A. đều thao tác trên vật liệu di truyền là ADN và nhiễm sắc thể. 
B. đều tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng. 
C. đều tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất. 
		D. các cá thể tạo ra rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
II. Nội dung ôn tập: Chương I, II, II và IV của phần năm
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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Câu 1. Một con lắc đơn có chiều dài 16cm dao động trong không khí. Cho g = = 10 m/s2. Để dao động của con lắc không tắt dần người ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực tuần hoàn có tần số f. Hỏi với giá trị nào của f thì con lắc dao động mạnh nhất ?
A.2,5 Hz                                   B.1,5 Hz                                   C.1,25 Hz                                             D.2 Hz
Câu 2. Một ô tô chạy trên đường, cứ cách 8m lại có một mô nhỏ. Biết rằng khi xe chạy với vận tốc 14,4 km/h thì bị rung mạnh nhất. Hỏi chu kì dao động của khung xe trên các lò xo là bao nhiêu ?
A.2s                                          B.1,8s                                           C.1,5s                                                D.2,5s
Câu 3. Một con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối của các thanh ray. Lấy g = 9,8m/s2. Cho biết chiều dài của mỗi thanh ray là 12,5m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ
A.24km/h                                 B.30km/h                                       C.72km/h                                          D.40km/h
Câu 4. Một người ngồi ở biển nhận thấy rằng khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp nhau bằng 10m. Ngoài ra người đó còn đếm được 20 ngọn sóng đi qua trước mặt trong 76 giây thì điều nào sau đây là sai?
A.Sóng thực hiện 20 chu kì trong 76 giây.                                                                                    B.Bước sóng là 10m.
C.Chu kì sóng là T = 4s                                                                                                                 D.Vận tốc sóng là 2,5 m/s
Câu 5. Chọn câu sai
A.quá trình truyền sóng cũng chính là quá trình truyền pha dao động.
B.khi sóng truyền đi thì các phần tử của môi trường cũng di chuyển theo sóng.
C.ở sóng ngang thì khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp bằng một bước sóng.
D.sóng muốn truyền đi thì phải có một môi trường đàn hồi.
Câu 6. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:
A.1100                                         B.2500                                              C.2000                                             D.2200
Câu 7. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao đông điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ là:
A.Tăng 2 lần                                B.Giảm 4 lần                                    C.Giảm 2 lần                                    D.Tăng 4 lần



Câu 8. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một  điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần    , cuộn dây thuần cảm có . Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha  so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là:     




        A.100                                               B.125                   C.75                                     D.150


Câu 9. Đặt điện áp u = (U0 và không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

A.                                                B.1                                  C.0,5                                           D.0,85
Câu 10. Thực hiện giao thoa sóng cơ trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau 16 cm, dao động với tần số 15 Hz. Tại M trên mặt nước cách S1, S2 những khoảng d1 = 21 cm; d2 = 19 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của S1, S2 không có cực đại nào khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là :
          A.30 cm/s                                       B.35 cm/s                           C.40 cm/s                       D.60 cm/s     
Câu 11. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, từ trường quay được tạo ra bằng cách :
       A.cho ba dòng điện một pha vào ba cuộn dây giống nhau được bố trí lệch nhau 1/3 vòng tròn.
       B.dùng động cơ để quay một nam châm hình chữ U bên trong động cơ.
       C.cho dòng điện ba pha vào ba cuộn dây giống nhau được bố trí lệch nhau 1/3 vòng tròn.
       D.cho ba dòng điện một pha vào một cuộn dây.
Câu 12. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là 
      U = 120V. Biết hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8 và hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Cho biết dòng điện trong mạch trễ pha đối với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây và điện áp giữa hai bản tụ điện lần lượt là
A.80 V; 60 V                         B.90 V; 30 V                            C.128 V; 72 V                              D.160 V; 88 V    



Câu 13. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = Ucos. Với UR, UL và UC là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, hai đầu cuộn dây thuần cảm L và ở hai đầu tụ điện C. Nếu UR = = UC thì dòng điện qua mạch :


         A.trễ pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch                B.sớm pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch


         C.trễ pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch                D.sớm pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch
          Câu 14. Sóng ngang là sóng truyền được trong các môi trường
         A.Chất rắn, chất lỏng và chất khí                                   B.Chất lỏng và chất khí
         C.Chất rắn và chất khí                                                              D.Chất rắn và trên mặt thoáng chất lỏng
         Câu 15. Sóng dọc là sóng truyền được trong các môi trường
         A.Chất rắn, chất lỏng và chất khí                                                               B.Chất lỏng và chất khí
         C.Chất rắn và chất khí                                                                               D.Chất rắn và chất lỏng

        Câu 16. Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là : x1 = 6cos(5t + ) (cm) 

       và x2 = 8sin(5t + ) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là :
         A.2 cm                                           B.4 cm                                               C.10 cm                      D.8 cm
        Câu 17. Trong dao động điều hòa, li độ và gia tốc luôn biến thiên điều hòa cùng tần số và :


A.ngược pha                                 B.lệch pha 0,25                C.cùng pha                 D.lệch pha 0,5
        Câu 18. Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động tại một thời điểm t luôn :

A.cùng pha với li độ dao động                                                  B.sớm pha so với li độ dao động

        C.ngược pha với li độ dao động                                                D.lệch pha so với li độ dao động 

Câu 19. Cho con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng m = 1 kg. Vật dao động điều hoà theo phương trình ( x tính bằng cm, t tính bằng giây ). Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng là: 
A.18 N                                             B.14 N                                         C.10 N                                       D.6 N
Câu 20. Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 0,7m có một đầu tự do, đầu kia được nối với một máy rung tạo dao động có biên     độ nhỏ với tần số f = 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là v = 16m/s. Cho máy rung hoạt động, quan sát trên dây thấy xuất hiện sóng dừng. Số bụng sóng quan sát được là 
         A.6                                                    B.5                                                  C.4                                               D.3
  Câu 21. Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hoà với chu kì T1= 0,8s, con lắc có chiều dài 
l =  l1 + l2 dao động điều hoà với chu kì T = 1 s. Chu kì của con lắc đơn có chiều dài l2 bằng
A.0,2 s                                   B.0,4 s                                     C.0,6 s                                 D.1,8 s                                                                                                            Câu 22. Gắn vật khối lượng m1 vào một lò xo thì hệ dao động với chu kì T1 = 5s, thay m1 bằng vật khối lượng m2 thì hệ dao động với chu kì T2 = 3s. Nếu gắn vào lò xo đó vật có khối lượng m = m1 – m2 thì hệ dao động với chu kì là
A.2s                                         B.3s                                          C.4s                                         D.1s

  Câu 23.  Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình : ( cm,s ). Sau t = 1s kể từ lúc bắt đầu   chuyển động, quãng đường vật đi được là:
A.8 cm                                   B.32 cm                                   C.16 cm                                        D.20 cm
    Câu 24. Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp cuộn cảm thuần L. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức : 


 ( V ). Cho biết điện áp ở hai đầu cuộn dây có biểu thức: ( V ). Điện áp hiệu dụng UR và UL là


A.UR = 100V; UL = 100 V                                                                 B.UR = 50V; UL = 50V


C.UR = 100V; UL = 100V                                                                  D.UR = 50V; UL = 50V
Câu 25. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng cơ, một điểm có biên độ cực tiểu khi
    A.hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm đó bằng số nguyên lần bước sóng.
    B.hiệu đường đi từ hai nguồn đến nó bằng số nguyên lần nửa bước sóng.
    C.hai sóng tới điểm đó cùng pha nhau. 
    D.hai sóng tới điểm đó ngược pha với nhau.
Câu 26. Máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz, rôto quay với tốc độ 750 vòng/phút. Số cặp cực của máy bằng
A.1                                                  B.2                                                   C.4                                                     D.6                                  
Câu 27. Có hai dao động điều hòa dọc theo trục Ox theo các phương trình: 




   x1 = A1cos(t + ),  x2 = A2cos(t + ). Dao động tổng hợp của hai dao  động trên có


  A.tần số góc bằng 2                                                       B.biên độ dao động là A = 




  C.pha ban đầu là với tan      D.pha ban đầu là  với tan
Câu 28. Một điểm M chuyển động đều với tốc độ 0,60m/s trên một đường tròn   có đường kính 0,40m. Hình chiếu P của điểm M lên một đường kính của đường tròn dao động điều hòa với biên độ, tần số góc và chu kì lần lượt là
      A. 0,40m ; 3,0rad/s ; 2,1s                                                                                             B. 0,20m ; 3,0rad/s ; 2,48s
      C. 0,20m ; 1,5rad/s ; 4,2s                                                                                              D. 0,20m ; 3,0rad/s ; 2,1s
Câu 29. Khi có sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng 
A.khoảng cách giữa hai bụng gần nhau nhất                                            B.độ dài của dây 
  C.hai lần độ dài của dây                                                                           D.hai lần khoảng cách giữa hai nút gần nhau nhất 


Câu 30. Trên mặt một chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động với tần số f = 30Hz. Vận tốc truyền sóng là một giá trị nào đó trong khoảng 1,6< v < 2,9. Biết tại điểm M cách O một khoảng 10cm sóng tại đó luôn dao động ngược pha với dao động tại O. Giá trị của vận tốc đó là
A.2m/s                                        B.3m/s                                       C.2,4m/s                                         D.1,6m/s
Câu 31. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật dao động:
A.với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.                            B.mà không chịu tác dụng của ngoại lực.
C.với tần số bằng tần số dao động riêng.                                D.với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
Câu 32. Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m dao động điều hòa với tần số f. Nếu khối lượng vật nặng là 2m thì tần số dao động của vật là


A.2f                                              B.f                                              C.f/                                                      D.f

Câu 33. Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi có g = 10m/s2. Tính chu kì dao động của con lắc. Biết rằng nếu tăng chiều dài dây thêm 44cm thì chu kì tăng 20%. Lấy = 10.
A.2,4s                                         B.1s                                               C.1,2s                                               D.2s
     Câu 34. Tại cùng một địa điểm, người ta thấy trong thời gian con lắc A dao động được 20 chu kì thì con lắc B dao động được 12 chu kì. Biết tổng chiều dài của hai dây treo là 68cm. Chiều dài dây treo con lắc A:
A.18 cm                                   B.50 cm                                C.42 cm                                     D.26 cm

Câu 35. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos3,14t (cm), lấy = 3,14. Độ lớn vận tốc của vật tại vị trí cân bằng là
A.0 cm/s                            B.78,88 cm/s                                 C.25,12 cm/s                                D.52,12 cm/s

 Câu 36. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cost (cm). Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí li độ x = 2cm là
A.1/6s                                              B.0,6s                                            C.0,06s                                                D.1/12s                  
Câu 37. Có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 8cm trên mặt nước, dao động cùng pha. Tần số dao động 80Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 40cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là
A.32                                                  B.31                                                   C.33                                                      D.30                   




Câu 38. Cho đoạn mạch RLC có R = 40, C = F và cuộn dây thuần cảm có L = H mắc nối tiếp . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều thì dòng điện chạy trong mạch có biểu thức  ( A ). Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là :


         A. ( V )                                          B. ( V )


        C.( V )                                             D. ( V )

 Câu 39. Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch            là 200V và UL = UR = 2UC. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là :
             A.120V                                  B.145V                                    C.180V                                        D.100V




   Câu 40. Đặt điện áp xoay chiều (V) vào hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp : R = 100, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H, tụ điện có điện dung C = F. Điện áp ở hai đầu tụ


A.(V)                                     B.(V)


C.(V)                                     D.(V)


Câu 41. Đặt một điện áp xoay chiều (V) vào hai đầu của đoạn mạch thì dòng điện qua mạch có dạng(A). Công suất và hệ số công suất của mạch có giá trị







A.100W;                          B.W;                   C.50W;           D. W; 

Câu 42. Hãy chọn đúng công thức liên hệ giữa tốc độ sóng v, bước sóng , chu kì T và tần số f của sóng ?




A.                                  B. v =                                    C. vf                             D.T = vf
Câu 43. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A = 6 (cm). Li độ của viên bi khi thế năng của nó bằng động năng là :




A. cm                             B.  cm                             C. cm                         D.cm

Câu 44. Chiều dài của con lắc đơn có chu kì T = 2 (s) ở nơi có gia tốc trọng trường g ≈  (m/s2) có độ lớn bằng :
A.1,2 m                                         B.0,5 m                                           C.2 m                                               D.1 m
Câu 45. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 dao động với tần số f = 10 (Hz). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 30 (cm/s). M là một điểm cách các nguồn S1, S2 những đoạn d1 = MS1 = 69,5 (cm); d2 = MS2 = 38 (cm). Hỏi giữa M và đường trung trực của S1S2 có bao nhiêu vân giao thoa cực đại ? (không tính vân đi qua đường trung trực)
A.11                                     B.12                                    C.9                                      D.10
Câu 46. Gọi φ là độ lệch pha giữa u và i. Công suất trung bình trong một mạch điện xoay chiều được xác định bằng công thức nào dưới đây ?




A.P =                 B.  P = UIcos                      C.P =                     D.P = 
Câu 47. Người ta quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong khoảng thời gian 27 s. Thời gian giữa hai lần nhô lên liền kề là :
A.2,7 s                                             B.1,5 s                                            C.3 s                                                D.1,35 s
Câu 48. Chu kỳ dao động trong dao động điều hoà của con lắc lò xo được xác định bằng công thức:




A. T = 2                             B.T = 2               C. T =                D.T = 
Câu 49. Một cuộn dây điện, khi mắc vào hiệu điện thế không đổi U1 = 120 (V) thì dòng điện qua cuộn dây có cường độ 
I1 = 12 (A). Khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều U2 = 120 (V) và tần số f = 50 (Hz) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây I2 = 4 (A). Điện trở R và hệ số tự cảm của cuộn dây có giá trị :




A.R = 30; L = H                                                                          B. R = 10; L = H                                                             




C. R = 10; L = H                                                                             D. R = 30; L = H                                                                                                                                                                                                                      

Câu 50. Một con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng m = 100 (g) gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà với chu kỳ T = 0,2 (s). Lấy. Độ cứng k của lò xo là :
A.150 N/m                                    B.50 N/m                                      C.200 N/m                                      D.100 N/m


Câu 51. Hai con lắc đơn A, B cùng khối lượng vật treo, chiều dài lB = 2lA, ở cùng một nơi trên trái đất. Kích thích để hai con lắc dao động điều hòa với biên độ góc tương ứng là = 0,1rad, = 0,05rad. Tỉ số cơ năng dao động WA/WB:
A.1/4                                             B.2                                                   C.4                                               D.2
Câu 52. Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05s. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A.16m/s                                       B.4m/s                                           C.12m/s                                         D.8m/s
Câu 53. Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải phát ra từ hai nguồn dao động:
A.có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.                B.cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
C.cùng tần số và cùng phương.                              D.cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Câu 54. 
	
	

Đặt điện áp xoay chiều u = 160cos100t (V) vào hai đầu một đoạn mạch xoay chiều có từ 2 đến 3 phần tử thuần (R, L hoặc C) ghép nối tiếp, ta thấy biểu thức dòng điện chạy qua mạch là           


  i = cos(100) (A). Mạch này có những phần tử nào ghép nối tiếp với nhau ?

	         A.  R nối tiếp với L              
	B.
	C nối tiếp với L             

	C.R nối tiếp với L và nối tiếp với C
	D.
	R nối tiếp với C


Câu 55. 
	Điều nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha?

	A.Phần cảm tạo ra dòng điện, phần ứng tạo ra từ trường.

	B.Phần cảm tạo ra từ trường, phần ứng tạo ra suất điện động.

	C.Rôto có thể là phần cảm hoặc phần ứng.

	D.Phần quay gọi là rôto, phần đứng yên gọi là stato.


Câu 56. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc đơn có chiều dài l1 thực hiện được 4 dao động, con lắc đơn có chiều dài l2 thực hiện được 5 dao động. Biết l1 + l2 = 41 (cm). Tính l1, l2 ?
A.l1 = 25 cm; l2 = 16 cm                                                                                   B.l1 = 19 cm; l2 = 22 cm
C.l1 = 16 cm; l2 = 25 cm                                                                                    D.l1 = 22 cm; l2 = 19 cm
Câu 57. Gọi f là tần của lực cưỡng bức, f0 là tần số riêng của hệ dao động. Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng ?
A.f < f0                                             B.f = f0                                               C.f = 2f0                                           D.f > f0
Câu 58. Phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x có dạng: (trong đó uM là li độ tại điểm M có toạ độ x vào thời điểm t)


A.uM = Acos(2)                                                                B.uM = Acos(2)


C.uM = Acos(2)                                                                D.uM = Acos(2)
Câu 59. Để tạo một hệ sóng dừng giữa hai đầu dây cố định thì độ dài của dây phải bằng:
A.Một số lẻ lần nửa bước sóng                                                                     B.Một số nguyên lần nửa bước sóng
C.Một số lẻ lần bước sóng                                                                            D.Một số nguyên lần bước sóng

Câu 60. Bước sóng  là quãng đường mà sóng truyền được trong :



A.  chu kì                             B.1 chu kì                                C.chu kì                            D.chu kì
Câu 61. Sóng cơ có tần số 80Hz lan truyền trong một nôi trường với tốc độ 4m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng các đoạn lần lượt là 20cm và 21,25cm lệch pha nhau một góc:




A.rad                                 B.rad                                C.rad                                       D.rad



Câu 62. Cho mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử mắc nối tiếp R = 40 ; cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 160cos100 (V). Biết độ lệch pha giữa i và u bằng rad. Biểu thức dòng điện tức thời trong mạch sẽ như thế nào ?


A.i = 2cos(100) (A)                                                                                          B.i = 2) (A)


C.i = 2cos100(A)                                                                                                    D.i = 2  (A)
Câu 63. Các đặc tính nào sau đây không phải của sóng âm
A.Sóng âm là những sóng dọc lan truyền trong môi trường vật chất và trong chân không với tốc độ hữu hạn, có tần số từ 16 Hz đến 20.000 Hz.
B.Trong cùng một môi trường, sóng âm do các nguồn khác nhau phát ra đều truyền đi với cùng tốc độ.
C.Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào tính đàn hồi, mật độ và nhiệt độ của môi trường truyền sóng.
D.Tốc độ truyền sóng âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng và trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.
Câu 64. Trên một dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng liền kề nó bằng:
A.hai bước sóng          B.một bước sóng              C.một phần tư bước sóng            D.một nửa bước sóng
Câu 65. Dây đàn hồi AB dài 3m có đầu B tự do, đầu A gắn với một nhánh âm thoa dao động với tần số f = 12Hz. Trên dây có sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 16m/s. Số bụng sóng dừng quan sát được trên dây là:
A.5                               B.6                                    C.3                                          D.9



Câu 66. Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây có điện trở r = 50, độ tự cảm L = H. Khi đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch u = 100t (V) thì công suất tỏa nhiệt trên R là 50W và cường độ dòng điện xuất hiện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị của R và C là:








A.10 và F            B.20 và F           C.30 và F             D.50 và F 
Câu 67. Một sóng cơ lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là:


 u0 = acos(t - ) (cm). Một điểm M cách nguồn O bằng bước sóng, ở thời điểm t = T có độ dịch chuyển 
uM = 2 cm. Biên độ sóng a là



A.4cm                               B.cm                                     C.4 cm                                        D.cm
Câu 68. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường tại một điểm cách nguồn d (m) có phương trình sóng: 


u = 4cos(t - d ) (cm). Tốc độ truyền sóng trong môi trường đó có giá trị
A.2 m/s                                    B.1 m/s                                     C.0,5 m/s                                       D.0,25 m/s
Câu 69. Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm, hai đầu A, B cố định. Trên dây có sóng dừng với 4 nút sóng, không kể 2 nút A, B. Tần số dao động của dây là 50 Hz. Tốc độ truyền sóng là
A.30 m/s                                  B.25 m/s                                   C.20 m/s                                        D.15 m/s
Câu 70. Cường độ âm tại điểm M trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là 
I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại M bằng
A.50 dB                                  B.60 dB                                     C.70 dB                                        D.80 dB
Câu 71. Khi nói về tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, phát biểu nào sau đây là đúng ?
A.Tần số của dao động tổng hợp bằng hai lần tần số của mỗi dao động thành phần.
B.Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần.
C.Biên độ dao động tổng hợp bằng tổng biên độ của hai dao động thành phần.
D.Pha ban đầu của dao động tổng hợp bằng hiệu số pha của hai dao động thành phần.
Câu 72: Thực hiện giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp S1S2 cùng pha. Tốc độ truyền sóng trong môi trường 
v = 340,5 m/s. Tại điểm M (S1M = 4,25 m và S2M = 5 m), có biên độ sóng tổng hợp cực tiểu. Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là
A.315 Hz                                      B.227 Hz                                       C.190 Hz                                     D.454 Hz
Câu 73. Chọn câu phát biểu đúng. Cường độ âm tại một điểm là
A.công suất mà sóng âm truyền qua một diện tích S đặt vuông góc với phương truyền âm.
B.năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm.
C.công suất mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm.
D.năng lượng mà sóng âm truyền qua một diện tích S đặt vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian.

Câu 74. Tại hai điểm A và B trên mặt một chất lỏng có hai nguồn dao động với phương trình u = acos100 (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 40 cm/s. Hai dao động thành phần tại M (AM = 3 cm, BM = 1 cm) sẽ dao động


A.cùng pha                            B.ngược pha                               C.lệch pha                              D.lệch pha     
Câu 75. Khi mức cường độ âm tăng thêm 2 B thì cường độ âm tăng
A.2 lần                                   B.20 lần                                      C.200 lần                                        D.100 lần
Câu 76. Chọn phát biều sai .
Sóng âm có thể truyền được trong môi trường
A.chất rắn và chất lỏng                                                                                              B.chất lỏng và chất khí
B.chất khí và chất rắn                                                                                                D.chất rắn và chân không
Câu 77. Một nguồn dao động điều hòa với chu kì 0,04 s. Tốc độ truyền sóng bằng 200 cm/s. Hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm thì có độ lệch pha là bao nhiêu?




A.1,5                                    B.1                                               C.3,5                                         D.2,5
Câu 78. Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có tần số f = 50 Hz. Khoảng cách giữa ba nút sóng liên tiếp là 30 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A.15 m/s                                  B.10 m/s                                         C.5 m/s                                           D.20 m/s
Câu 79. Một âm trong không khí có bước sóng là 50 cm và truyền với tốc độ là 340 m/s. Hỏi khi âm này truyền vào nước thì nó có bước sóng bằng bao nhiêu? Biết rằng nó truyền trong nước với tốc độ là 1435 m/s.
A.211 cm                                 B.201 cm                                     C.222 cm                                    D.232 cm
Câu 80. Một nguồn âm điểm phát ra âm phân bố đều theo mọi hướng. Tại một điểm A cách O một khoảng 1 m có mức cường độ âm là 90 dB. Hỏi tại điểm B cách nguồn âm 100 m thì có mức cường độ âm bằng bao nhiêu?
A.40 dB                                  B.50 dB                                        C.60 dB                                      D.70 dB                   

Câu 81. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(8t + ) (cm), với x tính bằng cm, t tính bằng s. Chu kì dao động của vật là
	A. 0,25 s		          B. 0,125 s		         C. 0,5 s		                    D. 4 s

Câu 82. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí x = 10 cm vật có vận tốc 20cm/s. Chu kì dao động là
	A. 1 s		      B. 0,5 s		                C. 0,1 s		              D. 5 s
Câu 83. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao động điều hoà với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 0,1 s đầu tiên là
	A. 6 cm		   B. 24 cm		        C. 9 cm		                   D. 12 cm
Câu 84. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng. Độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng là l. Con lắc dao động điều hoà với biên độ là A (A > l). Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao động là
	A. F = kl	   	           B. F = k(A - l)	                     C. F = kA		                D. F = 0
Câu 85. Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoà có tần số góc 10 rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 thì tại vị trí cân bằng độ giãn của lò xo là
	A. 5 cm		      B. 8 cm		                     C. 10 cm		                  D. 6 cm
Câu 86. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hoà, khi m = m1 thì chu kì dao động là T1, khi m = m2 thì chu kì dao động là T2. Khi m = m1 + m2 thì chu kì dao động là



	A. 	  	         B. T1 + T2		              C. 	    	          D. 
Câu 87. Công thức nào sau đây dùng để tính tần số dao động của lắc lò xo treo thẳng đứng (∆l là độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng): 





	A. f = 2    	         B. f = 	      	C. f = 2   	       D. f = 
Câu 88. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = 2 m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc là
	A. 0,5 s		           B. 1,6 s		                   C. 1 s			D. 2 s
Câu 89. Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 3 s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là
	A. 0,25 s		       B. 0,5 s		          C. 0,75 s		                      D. 1,5 s
Câu 90. Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt làT1 = 2 s và T2 = 1,5 s. Chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là
	A. 5,0 s		      B. 2,5 s		            C. 3,5 s		                      D. 4,9 s

Câu 91. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà x1 = 5cos10t (cm) và x2 = 5cos(10t + ) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là



	A. x = 5cos(10t + ) (cm)                  		B. x = 5cos(10t + ) (cm)



	C. x = 5cos(10t + ) (cm)          		D. x = 5cos(10t + ) (cm)

Câu 92. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là x1 = 4cos(t - ) (cm) và               

x2 = 4cos(t - ) (cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là




	A. 4cm                 	B. 2cm		             C. 2cm         		D. 2cm

Câu 93. Vật có khối lượng m = 100 g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, với các phương trình là x1 = 5cos(10t + ) (cm) và x2 = 10cos(10t - ) (cm). Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật là



	A. 50N		          B. 5N		               C. 0,5N	      	          D. 5 N


Câu 94. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là  (cm) và  (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là
	A. 100 cm/s	                     B. 50 cm/s		             C. 80 cm/s		    D. 10 cm/s

Câu 95. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 = 3cos10t(cm) và x2 = (cm). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng
	A. 7 m/s2		          B. 1 m/s2		                 C. 0,7 m/s2		D. 5 m/s2



Câu 96. Một mạch điện xoay chiều gồm điện trờ R nối tiếp với cuộn dây có điện trở r = 10. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 40t (V) thì cường độ dòng điện i chậm pha hơn u là và công suất tỏa nhiệt trên R là 50W. Cường độ hiệu dụng trong mạch là:
A.1A hoặc 5A                 B.5A hoặc 3A                  C.2A hoặc 5A                  D.2A hoặc 4A


Câu 97. Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = 4cos4() (cm) trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là:
A.8m/s                            B.4m/s                              C.0,5m/s                               D.0,4m/s



Câu 98. Tại hai điểm A, B cách nhau 10cm trên mặt nước có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là u1 = 0,2cos50t (cm) và u2 = 0,2cos(50t + ) (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,5m/s. Coi biên độ sóng không đổi. Số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng yên trên đoạn thẳng AB là:
A.12 và 11                     B.11 và 12                          C.11 và 10                          D.10 và 11


Câu 99. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, thực hiện 50 dao động toàn phần trong thời gian 15,7s. Gốc thời gian là lúc vật qua vị trí có li độ x = - 2cm theo chiều dương với tốc độ là 40cm/s. Lấy = 3,14. Phương trình dao động của vật là:


A.x = 4cos(20t - ) (cm)                                                     B.x = 6cos(20t - ) (cm)


C.x = 4cos(20t - ) (cm)                                                  D.x = 6cos(20t + ) (cm)

Câu 100. Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 2cos10t (cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 giây, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?
A.10 lần                         B.15 lần                         C.5 lần                                  D.20 lần
Câu 101. Mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 50dB. So với cường độ âm chuẩn, cường độ âm tại điểm đó:
A.nhỏ hơn 105 lần             B.lớn gấp 50 lần               C.lớn gấp 105 lần              D.nhỏ hơn 5 lần

Câu 102. Một vật dao động điều hòa trên quĩ đạo thẳng có chiều dài 20cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6cm, tốc độ của nó bằng 25,12cm/s. Lấy = 3,14. Vật dao động với tần số bằng:
A.2Hz                               B.0,25Hz                             C.0,5Hz                                 D.2,5Hz

-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

MÔN ANH VĂN - KHỐI 12
Unit1
I/ pick out the word which has the underlined part is pronounced differently from the rest
Caâu 1:	A. mounted		B. needed		C. interested		D. relaxed
Caâu 2. 	A. chew		B. character		C. choose		D. chamber
Caâu 3. 	A. appalled 		B. washed		C. injured 		D. survived
Cau 4.            A.works                    B.stops	                 C.shifts	             D.bags
II/ Choose one word whose stress pattern is different from that of the other three
Caâu 5: 	A. cinema		B. physical		C. statistics		D. politics
Caâu 6:	A. polite		B. pollen		C. police		D. pollute
Caâu 7.           A. countryman	          B. opponent	 C. bamboo	D. endanger
Caâu 8.           A. wilderness	       B. festival	 C. atmosphere	D. location
III/ Choose the best answer
Câu 9: She got up late and rushed to the bus stop.
A. came into		B. went leisurely	C. went quickly	D. dropped by
Câu 10: He ………….. in the same house since 1975.
A. has lived 		B. is living 		C. lived 		D. had lived
 Câu 11 .  Up to now, the manager ………………..a lot of information about his secretary.
	A. learned 		B. has learned		C. had learned		D.learns
Câu 12.  Where is Mary ? _ She ……………her homework in her room.
               A. is performing	B. is making	 	C. is doing 		D. is learning 
Câu 13.  Don’t drink while driving . The effects of alcohol can be extremely ……………in driving.
   A. endanger 	           	B. endangered       	C. dangerous	     	D. danger
Câu 14. While I ……………….along the road , I saw a friend of mine.
	A. was cycling		B. have cycled		C. cycled	D. am cycling
Câu 15. “ How long have you been learning English ?” , the examiner asked .
	A. The examiner asked me how long have I  been learning English .
	B. The examiner asked me how long  I had been learning English .
	C. The examiner asked me how long had I been learning English .
	D. The examiner asked me how long  I have  been learning English .
Câu 16 . He didn’t try hard and therefore failed the entrance exam to university.
A. If he had tried hard, he would not fail the entrance exam to university.
B. If he tried hard, he would pass the entrance exam to university.
C. If he had tried hard, he would have passed the entrance exam to university.
D. If he hadn’t failed the entrance exam to university, he would have tried hard.
Câu 17. No one is a better cook than his mother, ________?
		A. is no one	B. isn’t she	C. are they	D. aren’t they
Câu 18. The use of helmets is ________ in our country; failure to wear them must result a fine.
A. compulsory	B. important	C. good	D. optional
Câu 19. People spend a lot of money on advertising every year.
	A. A lot of money is spent on advertising every year.	B. A lot of money on advertising is spent every year.
	C. A lot of money are spent on advertising every year.D. A lot of money is spending on advertising every year.
Câu 20. He didn’t hurry, so he missed the plane.
		A. If he didn’t hurry, he missed the plane.	B. If he had hurried, he could have caught the plane.			C. If he  hurried, he would miss the plane.	D. He missed the plane because he hurried.
Câu 21. People say American food is the best in the world.       
A. American food is eaten all over the world.	B. I agree that American food is very good.	
C. American food is said to be the best in the world. D. It was said that American food is the best in the world
Câu 22. I’ve advised him many times that he should give ________  smoking.	
A. in	B. up	C. out	D. off
Câu 23. I’m very _________ in the information you have given me.
A. concerned 	B. worried	C. interested	D. surprised
Câu 24. The problem of ________ among young people is hard to solve.	
A. employment	B. employees	C. employers	D. unemployment 
 Câu 25.The wedding day was ____chosen by the parents of the groom.
 A. careless	     B. carelessly	C. carefully		D. careful
Câu 26. We are a very ______family. All of us have a very close relationship with one another.
A. close-nit			B. friendly		C. typical			D.strange
Câu 27. .……,women are responsible for the chores in the house and taking care of the children.
A. On tradition	B. With tradition	C. Traditional		D. Traditionally
Câu 28.  “ Where do you buy this book ?” , said Mary to John 
A. Mary asked John where did he buy that book .	B.Mary asked John where he buy that book .	
C. Mary asked John where he bought that book .	D.Mary asked John where he bought this book .
Câu 29. Mary wouldn’t have lost her way if  she  _________ to the tourist guide .
	A. will listen		B. listened		C. would listen	D. had listened
Câu 30. The woman______ son is studying at that famous university is a scientist .
	A. who			B. whose		C. whom		D. which
Câu 31 . The government ________ to take action against the rate of unemployment .
	A. to be expected	B. to expect		C. is expected		D. be expected
Câu 32. Johnny used to be one of the most _______ athletes in my country.
    A. succeed 		B. success 		C. successful    	D. successfully
Câu 33. Before the train ……….., they………… to the station
   A. left / got			B. leaving / got	 C. had left / got	D. left / had got
Câu 34: People built the bridge when I was still young.
                A.The bridge is built when I was still young	 B.The bridge will be built when I was still young
   C. The bridge had been built when I was still young	D. The bridge was built when I was still young
 Câu 35: “What were you doing then?”
   A.Dick asked me what were you doing then	                     B. Dick asked me what had you done then
           C. Dick asked me what I had been doing then  D. Dick asked me what had I been doing then?
IV/ Identify the one underlined word or phrase that must be changed to make the sentence correct.
Câu 36: Education and training are an important steps in getting the kind of job that you would like  to have.
	 A	   B	     C	       D
Câu 37: If I had gone to Ho Chi Minh city yesterday, I would visit you.
   A	   B	  C	          D
Câu 38: Why don’t you come to the office which I work? 
                         A	          B	         C	  D
Câu 39: When she heard the news she got a shock that she had dropped her glass.
	     A	      B                                C                D
Câu 40: Peter was said being the cleverest in his class when he was at school.
	      A	     B	        C	                                         D
Câu 41. The room is being cleaned when I arrived .
		        A   B		   C	    D
Câu 42. Would you mind not smoke here ?
	     A		     B          C      D
Câu 43. The music was very loud and could be hearing from a long distance away .
		   A				         B          C		        D
Câu 44. Let’s go and see that film . It’s said is very good .
	        A	             B		      C     D
Câu 45. I’m going to read a lot of books while I will be on holiday . 
               A		B		C		D
Câu 46. The computer games have been playing by many children since they appeared.
                                A                                 B                      C                           D
Câu 47 . Because  a pain in his leg, he walked slowly.
                A                      B                   C          D
Câu 48. We met a deaf student which   is very intelligent .
               A              B                 C       D  
Câu 49. If they will build a new room for the children, the children may study better.
             A                B                           C                                            D
Câu 50. New York  is originally called New Amsterdam despite it was founded by the Dutch.
                                                      A                                        B                       C              D

 UNIT 2 
I. Choose the word that has different pronunciation from the rest 
1. A. jumped 			B. relaxed 			C. picked 			D. lived 
2. A. enjoyed 		B. travelled 			C. laughed 			D. believed 
3. A. presented 		B. demolished		C. watched 			D. helped
4. A. attended 		B. agreed 			C. wanted 			D. naked 
II. Choose the correct answer 
5. The city centre was packed with thousands of tourists of different races and ___________
A. cultures 			B. cultural 			C. culturist 		D. cultured
6. The law ________companies to pay decent wages to their employees 
A. oblige			B. obliges			C. obligee		D. obliging 
7. At last they divorced after ten years of ______________
A. life 				B. happiness 			C. marriage		D. belief 
8. Some researchers have just _________a survey of young people’s points of view on marriage 
A. managed 			B. directed 			C. collected 			D. conducted 
9. Many young people don’t belive in ____________marriage 
A. contractual 			B. shared 			C. sacrificed 		D. rejected 
10. Affected by the Western cuntures, Vietnamese young people’s attitudes _________love and marriaged have changed dramatically 
A. for 				B. with 			C. by 				D. towards 
11. Sometimes she doesn’t agree with her husband __________child rearing but they soon find the solutions
A. about 			B. on 				C. to 				D. in 
12. The young are much more concerned with physical _________than elderly people 
A. attraction 			B. attractiveness 		C. attract 			D. attractive 
13. John can’t make a (n)_________to get married to Mary or stay single 
A.  appointment 		B. permission 			C. decision 		D. call 
14. Women have to ________more in a marriage than men 
A. reject 			B. maintain 			C. determine 			D. sacrifice 
15. You should maintain your beauty and ___________after getting married 
A. appearance 			B. disappear 			C. appear 	D. disappearance 
16. A large number of men think that it is unwise to __________in their wives 
A. share 			B. confide 			C. decide 			D. demand 
17. Parents’__________to marriage is very important 
A. approve 			B. approver 			C. approval 			D. approving 
18. “______________”means telling someone about something very private or secret 
A. trust 			B. belive 			C. explain 			D. confide 
19. In some countries many old-aged parents like to live in a(n) ________. They want to lead independent lives 
A. nursing home 		B. apartment 			C. hostel 			D. building 
20. In Vietnam, two or more _________live under one roof 
A. races 			B. generations 		C. civilizations 		D. cultures 
21. On the wedding day, the groom’s parents and relatives go to the bride’s house bringing gifts 
_____in red paper
A. put 				B. covered 			C. wrapped 			D. tied 
22. In Vietnam, the wedding ceremony starts in front of the _________
A. house 			B. alter 			C. guests 			D. parents 
23. A weeding ___________is often held at the groom and bride’s home or hotel or a restaurant 
with many kinds of food and drink 
A. ceremony 			B. aniversary 			C. banquet 			D. day 
24. She accepted that she had acted ______ and mistakenly, which broke up her marriage.
A. romantically 		B. unwisely 			C. wisely 			D. attractively
25. They ______ enthusiastically when their teacher ______ in.
A. a. discuss / comes 						B. will have discussed / comes
C. will discuss / will come 					D. were discussing / came
26. What _______ when the fire alarm _______ off?
A. are you doing / will go 					B. have you done / would go
C. were you doing / went 					D. will you do / are going
27. When Peter _______, I _______ him to your new house.
A. will arrive / take 				B. arrives / will take		
C. has arrived / am taking 			D. had arrive / had taken
28. The grass was yellow because it _______ all summer.
A. does not rain    		B. has not rained   		C. had not rained    		D. would not rain
29. Right now, Jim _______ the newspaper and Kathy _______ dinner.
A. reads / has cooked 					B. is reading / is cooking	
C. has read / was cooking 					D. read / will be cooking
30. I _______ there once a long time ago and _______ back since.
A. went / have not been 	B. was going / had not been	C. have gone / was 		D. go / am not
III. Choose the sentence that has the nearest meaning with the original one 
31. They haven’t seen their uncle for a long time 
A. It’s a long time ago since they last saw their uncle 	B.It is for a long time since they last seen their uncle 
C. It’s a long time ago since they have seen their uncle 	D. It is a long time since they have last seen their uncle
32. The last time we went to the cinema was in 2003
A. We haven’t gone to the cinema in 2003			B. We haven’t gone to the cinema  for 2003
C. We haven’t gone to the cinema  since 2003		D. We have gone to the cinema  since  2003
33.My brother has been doing his homework since 8 pm. 
A. My brother started doing his homework since 8 pm. 	B. My brother has started doing his homework at 8 pm. 
C. My brother started doing his homework at 8 pm. 		D. My brother started doing his homework for 8 pm
34. The last time I went to the museum was a year ago.
A. I have not been to the museum for a year.			B. A year ago, I often went to the museum.
C. My going to the museum lasted a year.			D. At last I went to the museum after a year.
35. I had only just gone out when the phone rang 
A. Hardly had I gone out when the phone rang 		B. Hardly I had gone out when the phone rang 
C. Hardly had I gone out, the phone rang 			D. Hardly hadn’t I gone out when the phone rang 
IV. Find the mistake of the sentence 
36. All the passengers haven’t realized that they were in danger until they heard the pilot’s announcement 
A. haven’t realized 		B. in 				C. until			D. heard 
37. Henry invite me to the movies, but I said I was planning to go shopping that evening 
A. to 				B. was planning 		C. invite 			D. said 
38. Our family is a base from which we can go into the world with confident 
A. from which 		B. is 				C. into 			D. confident 
39. You shouldn’t ask someone how much they earn and how much they pay about something 
A. earn 			B. about 			C. how much 		D. shouldn’t ask 
40. In our country it is quite normal to visit people at home without invited 
A. quite 			B. in 				C. invited 			D. at 
V. Choose the word given among A,B,C or D to finish the passage 
	Going to parties can be (41) ______and enjoyable. If you are invited to a party, do call your host up early to inform him of whether you are going. If you want to bring someone who has not been invited along with you, you should ask for (42) ________first. Remember to dress appropriately for the party. You will stick out like a sore thumb if you are dressed formally (43) ________everyone else is in T-shirt and jeans. If you are not sure of what to wear, do ask your host. 
	During the party, you may perhaps like to help your host by (44) _________to serve drinks or wash the dishes. Your host would certainly appreciate these efforts. If you happen to be in a party where you do not know anyone, do not try to monopolise the host’s attention. This is inconsiderate(45) ________your host has many people to attend to and can not spend all his time with you. 
41. A. funny 			B. respectful 			C. regretful 			D. fun 
42. A. allowance 		B. permit 			C. permission 			D. attendance 
43. A. since 			B. although 			C. but 				D. while 
44. A. offering 		B. wanting 			C. bothering 			D. suggesting 
45. A. when 			B. because of 			C. in spite of 			D. because 
VI. Read the following passage and the choose the correct answer for the question 
	In the past, both men and women were expected to be married at quite young ages. Marriages were generally arranged by parents and family, with their children having little chance to say no in the matter. In the past it was not surprising to find that a bride and groom had only just met on the day of their engagement or marriage.
In modern Vietnam, this has changed completely as people choose their own marriage-partners based on love, and in consideration primarily to their own needs and wants. Moreover early marriage is quite illegal. 
The traditional Vietnamese wedding is one of the most important of traditional Vietnamese occasions. Regardless of westernization, many of the age-old customs practiced in a traditional Vietnamese wedding continue to be celebrated by both Vietnamese in Vietnam and overseas, often combining both western and eastern elements. Besides the wedding ceremony, there is also an engagement ceremony which takes place usually half a year or so before the wedding. Due to the spiritual nature of the occasion, the date and time of the marriage ceremony are decided in advance by a fortune teller. The traditional Vietnamese wedding consists of an extensive array of ceremonies: the first is the ceremony to ask permission to receive the bride, the second is the procession to receive the bride (along with the ancestor ceremony at her house), the third is to bring the bride to the groom's house for another ancestor ceremony and to welcome her into the family, then the last is a wedding banquet. The number of guests in attendance at these banquets is huge, usually in the hundreds. Several special dishes are served. Guests are expected to bring gifts, often money, which the groom and bride at one point in the banquet will go from table to table collecting.
46. In the past, _________.
A. Vietnamese couples were free to make a decision on the marriage
B. Vietnamese marriage was decided by parents and family
C. getting married at an early age was not allowed
D. parents had no right to interfere their children's marriage
47. In former days, the fact that a bride and groom had only first met just on the day of their engagement or marriage was  _________.
A. surprising 			B. popular 			C. uncommon 			D. strange
48. Which sentence is referred Vietnamese modern marriage?
A. Most young people do not have their marriage based on love.
B. All marriages are arranged by parents and family.
C. Marriage is quite westernization.
D. Couples do not get married at quite young ages.
49. According to the passage, __________.
A. Oversea Vietnamese people do not like to organize a traditional wedding
B. There is an engagement ceremony which takes place usually half a year or so before the wedding
C. Many of the age-old customs practiced in a traditional Vietnamese wedding do not exist nowadays
D. Vietnamese people never ask a fortune teller the date and time of the marriage ceremony
50. Which does not exist in a Vietnamese wedding party?
A. firecrackers 		B. guests 			C. dishes	 		D. gifts

UNIT 3   :		WAYS OF SOCIALISING
I. Choose the word which is stressed differently from the rest.
1. A. attract 			B. person 		C. signal 			D. instance
2. A. example 		B. consider 		C. several 			D. attention
3. A. situation		B. appropriate 	C. informality 	   	D. entertainment
II. Pick out the word whose underlined and part is pronounced differently from that of the other words.
4. A. decided	B. stopped	C. washed	D. laughed
5. 	A. character                        B. scholarship	  C. cheap		D. Christmas
III. Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.
6. When you are in a restaurant, you can raise your hand slightly to show that you need assistance.
A. bill	 			B. menu 			C. help 		D. food
7. She is a kind of woman who does not care much of work but generally _______ only with colleagues for meals, movies or late nights at a club.
A. supposes 		B. socializes 		C. attention 		D. discussed
8. I didn't think his comments were very appropriate at the time.
A. correct 			B. right 			C. exact 			D. suitable
9. You should _______ more attention to what your teacher explains.
A. make 			B. get 			C. set 			D. pay
10. Body language is a potent form of _______ communication.
A. verbal 			B. non-verbal 	C. tongue 		D. oral
11. Our teacher often said, "Who knows the answer? _______ your hand."
A. Rise 			B. Lift 			C. Raise  		D. Heighten
12. They started, as _______ gatherings but they have become increasingly formalized in the last few years. 
A. informal 			B. informally 		C. informalize 	D. informality
13. Children who are isolated and lonely seem to have poor language and ________.
A. communicate 		B. communication  	c. communicative   	d. communicator
14. The lecturer explained the problem very clearly and is always _______ in response to questions.
A. attention 		B. attentive 		C. attentively 	    D. attentiveness
15. Pay more attention _______ picture and you can find out who is the robber.
A. to 			B. for 			C. at 			D. on
16. She looked _______ me, smiling happily and confidently.
A. on 			B. over  			C. forward 		D. at
17. - What an attractive hair style you have got, Mary!
- _______
A. Thank you very much. I am afraid 		B. You are telling a lie
C. Thank you for your compliment 		D. I don't like your sayings
18. In _______ most social situations, _______ informality is appreciated.
A. Ø / Ø  			B. the / an 		C. a / the  		D. the / a
19. John asked me _______ in English.
A. what does this word mean 		B. what that word means
C. what did this word mean 			D. what that word meant
20. The mother told her son _______ so impolitely.
A. not behave 	B. not to behave 	C. not behaving 	D. did not behave
21. She said she _______ collect it for me after work.
A. would 			B. did 			C. must 			D. had
22. She said I _______ an angel.
A. am 			B. was 		C. were 			D. have been
23. I have ever told you he _______ unreliable.
A. is 				B. were 			C. had been 		D. would be
24. Laura said she had worked on the assignment since _______.
A. yesterday 	B. two days ago 	C. the day before  	D. the next day
25. John asked me _______ that film the night before.
A. that I saw 		B. had I seen 	      	C. if I had seen    D. if had I seen
26. - You look great in this new dress.
- ________.
A. With pleasure 			B. Not at all
C. I am glad you like it 		D. Do not say anything about it
IV. Error Identification.
27. According to Mehrabian in1971, only 7% of the information we 
           A                                              B 
communicate to others depends upon the words saying; 93% of that 
                       C                                                   D 
depends on nonverbal communication.
28.  Body language is quiet and secret, but most powerful language of all.
             A                                  B                 C                    		   D
29. Many people agree that collecting stamps are enjoyable.
     A                    B                       C               D
30. Solar systems and biogas should introduce to as many people as possible.
 	         A	          B	C                           D
V. Choose the sentence which has the closest meaning to the original one
31. "How beautiful is the dress you have just bought!" Peter said to Mary.
A. Peter promised to buy Mary a beautiful dress.
B. Peter said thanks to Mary for her beautiful dress.
C. Peter complimented Mary on her beautiful dress.
D. Peter asked Mary how she had just bought her beautiful dress.
32. She raised her hand high so that she could attract her teacher's attention.
A. Because her teacher attracted her, she raised her hand high.
B. To attract her teacher's attention, she raised her hand high.
C. Though she raised her hand high, she could not attract her teacher's attention.
D. She had such a high raising of hand that she failed to attract her teacher's attention.
33. "Hello, Mary!" Peter said. '
A. Peter said hello Mary. 		B. Peter said Mary hello.
C. Peter told Mary hello 		D. Peter greeted Mary.
34. Julie and Anne had not met each other before he party.
A. Julie and Anne got acquainted when they were at the party.
B. The party prevented Julie and Anne from meeting each other.
C. The party was the place where Julie and Anne could not meet each other. 
D. Julie and Anne used to meet each other for the party.
35. "Why don't you ask the teacher for help?" Peter asked me.
A. Peter advised me to ask the teacher for help.
B. Peter recommended me not to ask the teacher for help. ,
C. Peter told me the reason why I did not ask the teacher for help.
D. Peter suggested that he should ask the teacher for help.
VI. Read the passage carefully and choose the correct answer.
Communication in general is process of sending and receiving messages that enables humans to share knowledge, attitudes, and skills. Although we usually identify communication with speech, communication is composed of two dimensions - verbal and nonverbal.
Nonverbal communication has been defined as communication without words. It includes apparent behaviors such as facial expressions, eyes, touching, tone of voice, as well as less obvious messages such as dress, posture and spatial distance between two or more people.
Activity or inactivity, words or silence all have message value: they influence others and these others, in turn, respond to these communications and thus they are communicating.
Commonly, nonverbal communication is learned shortly after birth and practiced and refined throughout a person's lifetime. Children first learn nonverbal expressions by watching and imitating, much as they learn verbal skills.
Young children know far more than they can verbalize and are generally more adept at reading nonverbal cues than adults are because of their limited verbal skills and their recent reliance on the nonverbal to communicate. As children develop verbal skills, nonverbal channels of communication do' not cease to exist although become entwined in the total communication process.
36. According to the writer, ________.
A. Nonverbal language is only used by the deaf and the mute.
B. One cannot communicate in both verbal and .nonverbal language. 
C. Those who can listen and talk should not use nonverbal language.
D. People communicate with both verbal and nonverbal language.
37. Which is not included in nonverbal communication?
A. words 	B. posture 	C. facial expressions 	D. tone of voice
38. We can learn from the text that ________.
A. nonverbal can never get any responses
B. most people do not like nonverbal communication
C. even silence has message value
D. touching is not accepted in communicating
39. Human beings ________.
A. have learnt how to communicate in nonverbal language through books
B. can communicate in nonverbal language only when they are mature
C. have learnt how to communicate in nonverbal language since a child
D. communicate in nonverbal language much less than they do in verbal language
40. The word reading has a close meaning to ________.
A. looking at the words that are written 		B. understanding
C. saying something aloud  				D. expressing
VII. Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.
Researchers in communication show that more feelings and intentions are (41) _______ and received nonverbally than verbally. Mehrabian and Wienerfollowing have stated that only 7% (42) _______ message is sent through words, with remaining 93% sent nonverbal (43) _______.
 Humans use nonverbal communication because:
1. Words have limitations: There are (44) _______ areas where nonverbal communication is more (45) _______ than verbal, especially when we explain the shape, directions, personalities which are expressed nonverbally.
2. Nonverbal signal are powerful: Nonverbal cues primarily express inner (46) _______ while verbal messages deal basically with outside world.
3. Nonverbal message are likely (47) _______ more genuine: because nonverbal behaviors cannot be controlled as easily as spoken words.
4. Nonverbal signals can express feelings inappropriate to state: Social etiquette limits (48) _______ can be said, but nonverbal cues can communicate thoughts.
5. A separate communication channel is necessary to (49) _______ send complex messages: A speaker can add enormously to the complexity of the verbal message through simple nonverbal (50) _______
41. A. sent 			B. posted 		C. mailed 		D. thrown
42. A. through 		B. in 			C. of 			D. for
43. A. thought 		B. expressions 	C. gestures 		D. postures
44. A. sum 			B. great deal 		C. amount 		D. numerous
45. A. effect 			B. effective  		C. effectively    	   D. effectiveness
46. A. feelings 		B. words 		C. shows 		D. sorrows
47. A. be 			B. being 		C. to be 		D. been
48. A. what	 		B. that 		C. why 		D. when
49. A. get 			B. have 		C. make 		D. help
50. A. signs 			B. signals 		C. sight 		D. signatures

UNIT 4
PHONETICS
1-5. Pick out the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the other words.
1. A. weight		B. height		C. freight		D. reign
2. A. pleasure		B. measure		C. ensure		D. leisure
3. A. caught		B. naughty		C. draught		D. caution
4. A. good		B. boot		            C. shoot			D. food
5. A. rush		B. push			C. flush			D. crush
6-10. Pick out the work that has the stress differently from that of the other words.
6. A. signature		B. generator		C. scholarship		D. achievement
7. A coincide		B. community		C. conception		D. committee
8. A. envelop		B. astronaut		C. tuberculosis		D. poverty
9. A. degree		B. virtually		C. assembly 		D. synthetic
10. A. earthquake	B. transaction		C. applicant		D. patriot
VOCABULARY AND STRUCTURE: .Choose the best answer among A, B, C or D 	
11. The national ___ is a program me of study in all the main subjects that children aged 5 to 16 in state schools must follow.
 	A. syllabus		B. course		C. plan			D. curriculum
12. For the government, education is now at the stop of ________________
A. agenda		B. outline		C. order		D. plan
13. We want the kids to have the best ________________
A. probable		B. possible		C. possibly		D. probably
14. Evening classes are considered a form of _________________ education
A. continue		B. continuous		C. continuing		D. continually
15. The expansion of ___________ education at college and university should be a powerful force for change
A. further		B. higher		C. extra		D. extended
16. A high proportion of candidates get low or _____________ grades in History
A. unavailable		B. unlikely		C. unclassified		D. unmarked
17. We need to concentrate on our ____________ business.
A. central		B. core			C. centre	    	D. terms
18. Many students now have paid employment during ______________
A. semester		B. semesters		C. term	    		D. terms
19. She wanted to take a career ______________ in order to have children
A. leave		B. stop			C. end		    	D. break
20. For __________ information on the diet, write to us at this address.
A. add			B. addition		C. additional		D. additionally
21.”Those eggs of different colors are very artistic” “Yes, they __________ in Russia”
A. were painted		B. were paint	       	C. were painting	D. painted
22.”David is in prison for smoking drugs” “He ____________ that it was against the law”
A. is telling		B. was told		C. told		  	D. tells
23. “The maintenance people didn’t remove the chairs from the ballroom”. “Don’t worry. They ___ them before the dance begins”
A. will have been moved B. will have moved  	C. were moved		D. moved
24. Gold ___________ in California in the 19th century.
      	A. was discovered 	B. has been discovered	C. was discover		D. they discovered
25._________ that military spending is extremely high
     	A. We are felt	 	B. It feels		C. It is felt	      	D. We feel that it is
26. If you wish to learn a new language, you must _________ classes.
     	A. follow                  	B. present        		C. attend              	D. assist
27. My favorite ________at school is history.
     	A. topic                   	B. class             		C. theme              	D. subject
28. His school report last term was very__________.
     	A. satisfied              	B. fulfilling        	C. satisfactory     	D. full
29.The students_________ to be at school at 8 am.
     	A. tell                      	B. told                	C. have told        	D. were told
30. Our children_________ to school by bus every morning.
     	A. take                    	B. are taken       	C. have taken     	D. are taking
31 - 35. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.
31. Great singer of  the world can be hearing at the Sydney Opera House.
                           A       B                          C        D
32. Don’t all of us want to be loved and need by other people?
         A                            B                         C          D
33. The price of rice exports will been increased by the government.
        A            B                              C                     D
34. Does Dr. Brown mind calling at home if his patients need his help?
         A                                 B                        C                 D
35. Most of the jobs in the manufacturing factories will take over by robots.
         A                                       B                                C               D
36 - 40. Choose the correct sentence among A, B, C or D which has the same meaning as the given one. 
 36. People have discovered a new source of energy.
    A. A new source of energy has discovered.			B. A new source of energy was discovered.
    C. A new source of energy have been discovered.		D. A new source of energy has been discovered.
37. People say that he was born in London.
    A. That is said he was born in London.			B. It is said that he was born in London.
    C. He is said to be born in London.				D. He is said to have been born in London.
38. We have no seats left for the concert next Sunday.
    A. All the seats for the concert next Sunday have been booked.    B. All the seats were sold for the concert next Sunday.
    C. The concert next Sunday had no seats for us.		    D. No seats left for us for the concert next Sunday.
39. People say Chinese food is the best in the world.
    A. Chinese food is said to be the best in the world.		B. I agree that Chinese food is the best in the world.
    C. Chinese food is eaten all over the world.	    		D. No food in the world is eaten as much as Chinese food
40. The storm blew a lot of trees down last night.
    A. A lot of trees were blown down last night by the storm.	B. A lot of trees were cut down last night.
    C. The storm could have blown a lot of trees down.		D. The storm was strong enough to blow down old trees.

C. READING:  Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage:
    If you want to (41)______your best in an exam, you should be relaxed and so one of the best things to do is to take regular breaks even if they are only for a few minutes. During revision time, you (42)______ take some time off to go for a walk or play your favorite sport. It is a mistake to take up all physical activity. Exercise can help you to relax. You should (43)____ at least twenty minutes doing something different every day. Parents don’t like it when their teenage children spend hours on the phone, but, in fact, (44)____ to a friend is very good for you; parents think that children are (45)___ time and money; but research says talking to friends gives you a chance to relax, and this will make the time you spend studying more effective.
41.    A. make                   	B. do                     	C. go                            	D. write 
42.    A. shall                     	B. will                    	C. should                     	D. have
43.    A. spend                  	B. waste                	C. use                          	D. relax
44.    A. saying                   	B. telling                	C. communicating      	D. chatting
45.    A. wasting                	B. losing                	C. spending       	D. missing
46 – 50. Choose the item among A, B, C or D that best answers the question about the passage:                     
     Education is not an end, but a means to an end. In other words, we do not educate children only for the purpose of educating them. Our purpose is to fit them for life.
     In some modern countries it has, for some time, been fashionable to think that free education for all – whether  rich or poor, clever or stupid – one can solve all the problems of society and build a perfect nation. But we can already see that free education for all is not enough; we find in such countries a larger number of people with university degree; they refuse to do what they think “low” work; and, in fact, work with hands is thought to be dirty and shameful in such countries. But we have only to think a moment to understand that the work of a completely uneducated farmer is far more important than of a professor; we can live without education, but we die if we have no food. If no one cleaned our streets and took the
the rubbish away from our house, we should get terrible diseases in your towns.
     In fact, when we say that all of us must be educated to fit us for life, it means that we must be educated in such a way that, firstly, each of us can do whatever work suited to our brains and ability and, secondly, that we can realize that all jobs are necessary to society, and that is very bad to be ashamed of one’s work. Only such a type of education can be considered valuable to society.
46. The writer of the passage thinks that_______________
    A. education can settle most of the world’s problems		B. free education for all probably leads to a perfect world 
    C. free education won't help to solve social problems    	D. all the social problems cant’s be solved by education
47. The writer wants to prove that ____________. 
    A. our society needs all kinds of jobs			    	B. our society needs free education for all	
    C. a farmer is more important than a professor	    D. people with high education refuse to do what they think “low” work
48. According to the passage ______________
    A. work with hands is dirty and shameful	    		B. work with hands is low work
    C. work with hands is the most important	    		D. we can’t regard work with hands as low work
49. The purpose of education is ____________
    A. to choose a system of education		    		B. to prepare children mainly for their future work
    C. to let everyone receive education fit for him		D. to build a perfect world
50. The passage tells us about ___________ of education.
    A. the means           	B. the system            C. the value             D. the type
Unit 5
I/Choose the word which is stressed differently from the rest.
1. A.  psychology	B.  university		C.  economics	D.  application
2. A.  cinema	B.  compulsory	C.  carefully		D.  physical
3. A.  examination	B.  requirement	C.  philosophy	D.  geography
II. Choose the word whose underlined part is pronouced differently from that of the other words .    
4. A.  hour		B.  honourable	C.  historic		D.  honesty
5. A.  accurate	B.  accept		C.  success		D.  accident
III/ Choose the best answer
6. If you _____ to be chosen for the job, you’ll have to be experienced in the field.
A.  would want	B.  want		C.  had wanted	D.  wanted
7.  If  I’m free on Saturday, I ………………..to the mountains. 
A. to go            	B.could go          C. went               D. can go
8. If you ……………………so busy, I would have shown you  how to play tennis. 
A. hadn’t been          B. weren’t              C. aren’t                     D. wouldn’t be
9. It ………………………….quicker if you use a computer
A. will be                  B.would be             C. were                      D. been
10.If it _______ an hour ago, the streets _______ wet now.
A. were raining / will be 			B. had rained / would be
C. rained / would be 			D. had rained / would have been
11. Some days of rest may help to ______________ the pressure of work.
A.  cheap		B.  reduce		C.  lower		D.  increase
12. He has not been offered the job because he cannot meet the _______ of the company.
A. requirements 	B. applicants 		C. information	 	D. education
13.A _______ is an official document that you receive when you have completed a course of study or training.
A. vocation 		B. subject 		C. certificate 		D. grade
14. What __________ if you saw a pickpocket steal money from someone in the street? 
A.  will you do 		 B. would you do		C.  did you do	D.  do you do
15.If you _______ to my advice, you _______ in trouble now.
A. listened / were not 				B. listen / are not. 
C. had listened / would not have been 		D. had listened / would not be
16.If it _______ warm yesterday, we would have gone to the beach.
A. was 	         B. were 		C. had been 		D. could be
17. They didn’t listen to their teacher, so they didn’t perform well in the examination.
A.  If they listened to their teacher, they would perform well in the examination.	
B.  If they hadn’t listened to thier teacher, they would have performed well in the examination.	
C.  If they had listened to their teacher, they would have performed well in the examination.	
D.  If they had listened to their teacher, they wouldn’t have performed well in the examination.
18. Peter advised me to stop smoking. 
A. Peter said if he were me, he would stop smoking.
B. I wanted Peter to stop smoking and he promised to do.
C. Peter promised to stop smoking.
D. Peter said he would stop smoking as I wanted him to.
19. Had you told me that this was going to happen, I ____________ it. 
A. can't believe 			B. don't believe      	
C.  hadn't believed 		D.  would never have believed
20. He was the only _______ that was offered the job.
A. apply 			B. application 		C. applicant 		D. applying
21. The first step in the application process to tertiary study in Vietnam is _____ in and sending the application form in March.
A.  to fill		B.  filling		C.  writing		D.  getting
22. My mother didn’t blame anything _____ my failure in the final exam.
A.  with		B.  about		C.  in			D.  for
23. _______ colleges and _______ universities are the main institutions that provide tertiary education.
A. The / Ø  		B. Ø / the 		C. The / the 		D. Ø / Ø 
24.He graduated with doctorates of _______ and surgery from Florence, gaining the highest honors that year.
A. medicine 		B. medical 		C. medicate 		D. medication
25.The making of good habits _______ a determination to keep on training your child.
A. require 			B. requires 		C. requirement 	D. required
26.After he_______ his homework, , he went out  and  played football with his friends..
A. finished                   B.had finíshed                         C.finishes                            D. have finished
27.A _______ is an area of knowledge or study, especially one that you study at school, college, or university. 
A. degree  		B. subject 		C. level 			D. vacancy
28.Most _______ are at senior level, requiring appropriate qualifications.
A. degrees 		B. grades 		C. colleges 		D. vacancies
29.She reads newspapers every day to look for the vacant _______ for which she can apply.
A. institutions 		B. indications 		C. positions 		D. locations
30.He had been expected to cope well with examinations and _______ good results.
A. achieve 		B. consider 		C. last 			D. object
31.Many people have objected to the use of animals in _____ experiments.
A. science 		B. scientist		C. scientific 	     D. scientifically
32.I would like to invite you to participate in the ceremony.
A. graduate 		B. graduated 		C. graduation 	D. graduating
33.You can either come by bus _______ take a taxi.
A. and 			B. or 			C. not 			D. nor
34.You can meet Mr. Pike, who is _______ behalf _______ the university to solve the problems of foreign students.
A. on / of 			B. in / for 			C. with / at 		D. for / at 
35.In most _______ developed countries, up to 50% of _______ population enters higher education at some time in their lives.
A. Ø / the 			B. the / a 			C. Ø / Ø 			D. the / Ø
36.If I _______ 10 years younger, I _______ the job.
A. am / will take 					B. was / have taken
C. had been / will have taken 			D. were / would take

IV. Read and answer the questions.
When you first apply for a job, you might not succeed in getting it. It’s always a good idea to ask them to explain to you what prevented you from beating the other candidates. Don’t complain about the situation, but ask them to advise you on what you can do better next time. Perhaps the interviewer disproved of or disagreed with something you said. Perhaps they just glance at your application and saw something that made it easy to choose between you and another candidate. Don’t regard it as a failure, but recognize it as chance to learn more. As long as you don’t worry too much about it and continue to believe in yourself, you’ll eventually find the chance you’ve been waiting for. Then your family and friends will be able to congratulate you on your success!
37. What could you do if you didn’t succeed in getting a job?
A.  ask the interviewers for explanation	B.  find another job	
C.  quit it					D.  forget everything
38. It is a good way to ask the interviewers _______________.
A.  to supply you a job		B.  helping	
C.  to advise you for the next time	D.  pay you money
39. You fail in the job interview because of ______________.
A.  you’re not good			B.  interviewer’s disagreement	
C.  you’re not confident		D.  your failure
40. What is the best title for the text?
A.  Advice for a job interviewee		B.  The causes of failing a job interview	
C.  Failing a job interview	                      D.  Failure of a interviewer
V/ Read the pasage and choose the correct answer.
	If you want to do your best in an exam, you should be relaxed and so one of the best things to do is to take regular (41)_____ even if they are only for a few minutes. During revision time, you (42)_____ take some time off to go for a walk or play your favorite sport. It is a mistake to take up all physical activities. Exercise can help you to relax. You should (43)_____ at least twenty minutes doing something different every day. Parents don’t like it when their children spend (44)_____ on the phone, but in fact, chatting to a friend is very good for you but parents think that children are (45) _____ time and money; but research says talking to friends gives you a chance to relax,and this will make the time you spend studying more efective.
41. A.  trips		B.  pauses	C.  holidays	D.  breaks
42. A.  shall		B.  should	C.  have	D.  will
43. A.  use		B.  relax	C.  spend	D.  waste
44. A.  seconds	B.  times	C.  days	D.  hours
45. A.  losing		B.  spending	C.  missing	D.  wasting
VI/ Find out the mistake
46. John was very sad. If he studied harder last year, he would have got better results in his study.
 A .was                     B. in                            C. studied                 D. got
47. I won’t make a serious mistake  if I followed my father’s advice.
A.if                         	B. mistake          C. advice                       D. won’t made 
48. If your motorbike had not been broken down, we wouldn’t have been late and he wouldn’t get so upset.                                                    
A. been                   B. have been	 C. get	                         D. down
49. The world’s first electronic computer was building by the University of Pennsylvania in 1946.
A. first                     		B.building          C. in                       D.  the 
50. All the difficult exercises is being explained by my teacher                                         
A. my             B.explained          C. is                       D. difficult	
		
Unit 6: FUTURE JOBS

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.
1. A. employment 		B. remember 		C. concentrate 	D. position
2. A. technical 		B. advertise 		C. candidate 		D. consider
3. A. experience 		B. certificate 		C. interviewer      	D. enthusiasm
4. A. addition 		B. suitable 		C. shortcoming 	D. honestly
5. A. qualification 		B. disappointedly 	C. responsibility  	D. recommendation
II. Choose the best answer among A, B , C or D.
1. A letter of _______ is sometimes really necessary for you in a job interview. 
	A. recommend 	B. recommended 	C. recommender 	D. recommendation
2. Her job was so _______ that she decided to quit it. 
	A. interesting 	B. satisfactory	C. stressful 	D. wonderful
3. Could you please tell me some information that _______ to the job?
	A. indicates 	B. expresses 	C. interests 	D. relates
4. Not all teenagers are well _______ for their future job when they are at high school. 
	A. interested 	B. satisfied 	C. concerned 	D. prepared
5. Qualifications and _______ are two most important factors that help you get a good job. 
	A. politeness 	B. experience 	C. attention 	D. impression
6. Before the interview, you have to send a letter of _______ and your résumé to the company. 
	A. application 	B. reference 	C. curriculum vitae 	D. photograph
7. What do I have to bring _______ me to the interview ?. 
	A. with 	B. upon 	C. in 	D. along
8. Being well-dressed and punctual can help you create a good _______ on your interviewer. 
	A. impression 	B. pressure 	C. employment 	D. effectiveness
9. When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you. 
	A. be related to 	B. be interested in	C. pay all attention to 	D. express interest to
10. Before _______ for a position, check whether you can fulfill all the requirements from the employer. 
	A. deciding 	B. applying 	C. requiring 	D. demanding
11. The agency will let you know if they have any suitable _______. 
 	A. redundancies	B. vacancies	C. abilities	D. capabilities
12. You may jot down your qualifications and experience.
	A. mention	B. note down	C. type  	D. find out
13. We are ________to encourage more local employers to work with us. 
	A. interested 	B. keen 	C. willing 	D. enthusiastic 
14. _______ candidates are likely to succeed in job interviews. 
	A. Nervous 	B. Self-conscious 	C. Self-doubt 	D. Self-confident 
15. I’m so _______ that I cannot say anything, but keep silent. 
	A. nerve 	B. nervous 	C. nervously 	D. nervousness

III Choose the best answer among A, B , C or D.
1. My bike, _______ I had left at the gate, had disappeared. 
	A. when 	B. which 	C. that 	D. who
2. Ms Young, to _______ many of her students are writing, is living happily and peacefully in Canada. 
	A. who 	B. whom 	C. that 	D. whose
3. The man and his dogs _______ were reported missing yesterday have just been found safe. 
	A. who	B. whom	C. that 	D. which
4. They are the people_______ houses were destroyed by the flood. 
	A. whom	B. whose	C>>﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽. what	D. which
5. Some of the guests _______ I invited didn’t come. 
	A. whose	B. whom	C. them	D. which
6. The police have to try to catch the men _______ drive dangerously. 
	A. who	B. whom	C. they 	D. which
7. The artist, _______ painting you bought, is a classmate of mine. 
	A. whom	B. whose	C. from whose	D. from whom
8. The people______ Nam is visiting live on Le Lai street. 
A. whom	B. which	C. whose	D. who
9. The students______ are in my class come from many countries. 
A. whom	B. who	C. which	D. whose
10. This is the village ______ my family and I lived for six years.
A.  in which	B.  that	C.  on which		D. in where

IV. Choose the one word that must be changed in order for the sentence to be correct by circling letter A,B,C or D. 

1. My closet friend, which lives in Hanoi, arrived last night. 
 	A	B	C	   D
2. She is the most beautiful woman whose I have ever met
          A	      B                                      C	                  D
3. The policeman must try to catch those men whom drive dangerously.
              A                               B                          C                      D
4. He was very surprised when he visited London, in that the drivers always       
                        A	B                                      C
drive on the right hand side of the street.
	   D
5. That is the man who he told me the bad news.
       A               B           C                     D
6. The singer about who I told you yesterday is coming here tomorrow.
                            A              B                                C                     D
7. I enjoyed the book that you told me to read it.
           A                       B              C                  D
8. Amelia Earhart, that was one of the pioneers in aviation, attempted to fly the
	A	B	C	
world in 1937, but she and her plane mysteriously disappeared over the Pacific Ocean.                                                                                                
	D

V. Choose one sentence that best rewrites the sentence given
1. Hemingway developed a very concise writing style. His name is well- known throughout the world.
A. Hemingway, his name is well- known throughout the world, developed a very concise writing style.  
B. Hemingway, whose is name well- known throughout the world, developed a very concise writing style. 
C. Hemingway, whose name is well- known throughout the world, developed a very concise writing style.
D. Hemingway, who developed a very concise writing style, his name is well- known throughout the world.
2. John Montagu was an English Earl. He invented the sandwich.
A. John Montagu, whose invented the sandwich, was an English Earl.
B. John Montagu, who invented the sandwich, was an English Earl. 
C. John Montagu, that invented the sandwich, was an English Earl. 
D. John Montagu, invented the sandwich, was an English Earl.
3. Flies, which come mostly in the summer, carry diseases.
A. Flies, to come mostly in the summer, carry diseases.
B. Flies, come mostly in the summer, carry diseases.
C. Flies, coming mostly in the summer, carry diseases.
D. Flies, that come mostly in the summer, carry diseases.
4. There was a candle which burnt in the room.
A. There was a candle burning in the room.
B. There was a candle burnt in the room.
C. There was a candle to burn in the room.
D. There was a candle to be burnt in the room.
5. I see a boy who is running in the street.
A. I see a boy running in the street.       B. I see a boy to running in the street.
C. I see a boy to run in the street.           D. None is correct. 
6. One of the drivers who was brought by Steward came over to me.
A. One of the drivers that were brought by Steward came over to me.
B. One of the drivers was brought by Steward came over to me.
C. One of the drivers brought by Steward came over to me.
[bookmark: _Toc251191203]D. One of the drivers bring by Steward came over to me.

VI. Read the following passage, then choose the best option (A,B,C,or D).
The interview is one of the most important (1) _____ in the job search process. When an employer invites you to an interview, he/she is indicating an (2) _____ in yourself. The interview gives both of you the opportunity to (3) _____ enough information to determine if you are a good "fit" for each other. Think of an interview as a highly focused professional conversation. You should (4) _____ the limited amount of time you have learning about the employer's needs and discuss the ways you can meet these needs. In many cases, you will interview at least, twice before being employed for a (5) _____. Once in a brief screening interview and at least once again in a (6) _____ serious meeting when you may also talk to many of your potential coworkers. 
1. A. parts 	B. roles 	C. fields 	D. facts
2. A. interest 	B. interesting 	C. interested 	D. interestingly
3. A. fill 	B. change 	C. exchange 	D. translate
4. A. make 	B. spend 	C. post 	D. apply
5. A. condition 	B. location 	C. satisfaction 	D. position
6. A. most 	B. mostly 	C. more 	D. more than

UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE
I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1. A. future 			B. mature 		C. pasture 		D. nature
2. A. chore 			B. technology 	C. much 		D. exchange
II. Choose the word which is stressed differently from the rest.
3. A. experience 		B. technology 		C. environment 	D. optimistic
4. A. influence 		B. confident 		C. disappear 		D. terrorism
5. A. corporation	 	B. electronic 		C. responsibility 	D. electricity
III. Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.
6. Many teenagers show signs of anxiety and _______ when being asked about their future.
A. depress 		B. depression 	C. depressing 		D. depressed
7. No one can predict the future exactly. Things may happen _______.
A. expected 		B. unexpected 	C. expectedly 	  D. unexpectedly
8. Someone who is _______ is hopeful about the future or the success of something in particular.
A. powerful 		B. optimistic 		C. stagnant 		D. pessimistic
9. _______technology is already present in the form of computers, printers, scanners, handheld devices, wireless technologies, and Internet connections.
A. A 				B. An 			C. The 			D. Ø
10. There will be powerful network of computers which may come from a single computing _______ that is worn on or in the body.
A. device 			B. machinery 		C. equipment 		D. vehicle
11. A _______ is a spacecraft that is designed to travel into space and back to earth several times.
A. plane 		B. corporation 		C. telecommunication 	D. shuttle
12. An economic _______ is a time when there is very little economic activity, which causes a lot of unemployment and poverty.
A. improvement 	B. depression 	C. development 	D. mission
13. In the future many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost.
A. companies 		B. services 		C. supermarkets 	D. farms
14. The more powerful weapons are, the more terrible the _______ is.
A. creativity 		B. history 		C. terrorism 		D. technology
15. The medical community continues to make progress in the fight against cancer.
A. speed 			B. expectation 	C. improvement 	D. treatment
16. Let's put off that meeting to next Monday.
A. postpone 		B. schedule 		C. arrange 		D. appoint
17. A nuclear station may take risk going off due to unexpected incidents.
A. demolishing 		B. exploding		C. developing 		D. running
18. She is looking _______ a new place to live because she does not want to depend _______ her parents any more. 
A. for / on 		B. after / with 		C. up / forward 	D. at / into
19. I was brought _______ in the countryside by my aunt after my parents had pass _______.
A. on / over 		B. for / on 		C. on / off 		D. up / away
20. Due to industrialization, we have to cope _______ the fact that many species are _______ danger _______ extinction.
A. over / at / for 	B. at / upon / over 	C. for / on / with    D. with / in / of
21. Boys! Put your toys ______. It is time to go to bed. Don't stay _____ late.
A. off / on  		B. away / up 		C. down / off 	      	D. around/ for
22. He is very worried _______ his new job because he is not quite prepared _______ working.
A. on / over 		B. to / off 			C. about / for 		D. in / at
23. Instead _____ petrol, cars will only run ____ solar energy and electricity.
A. of / on 			B. for / by 		C. in / over 		D. from/ upon
24. She has a promising future ahead _______ her.
A. for 			B. from 			C. on 			D. of
25. Up to now, _______ space exploring still remains _______ very risky, complex, and expensive endeavor.
A. the / the 		B. a / the  		C. a / Ø   			D.  Ø / a
26. Within _______ few years, _______ private space travel has gone from concept to reality.
A. Ø / an 			B. the / the 		C. the / a 			D. a / Ø
27. With its long days, lack of _______ atmosphere, and wide-open spaces, _______ moon would also make an ideal place to put massive solar power plants.
A. Ø / a 			B. an / the 		C. the / a 			D. an / Ø
28. Someone who is _______ thinks that bad things are going to happen.
A. optimistic 		B. pessimistic 	C. threatened 		D. hopeful
IV. Error Identification
29. Future is a time when most people assume that everything will keep 
                              A                             B               
getting better and future generations will enjoy life in a more better world. 
    C                                                                                        D 
30. Many optimist people have made predictions about the positive 
                A                            	             B                               C
impact of the increasing mechanization on human life.
                                                                           D
31. Electricity is the most critical energy for the future of many countries and
                          A
cheap, plentiful electricity is associated for high employment and productivity. 
                        B                                             C                                   D
32. Our continuously economic growth, the maintenance of our quality of 
                                                 A
life and assurance of our security all depend on a abundant, affordable 
                    B                                 C                   D 
supply of electricity.
V. Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.
33. I will take up golf this year.
A. I will begin to play golf this year. 
B. I will stop playing golf this year.
C. I will build a golf court this year. 
D. I will enter a golf competition this year.
34. Housewives do not have to spend a lot of time doing housework any more.
A. Housework will never be done by housewives any more.
B. Housewives have to spend more and more time to do housework.
C. Never have housewives spent as much time doing housework as they do now.
D. No longer do housewives have to spend a lot of time doing housework.
35. Go over the report before you submit it.
A. Before you submit the report, you should be finished writing it.
B. Type the report quickly and then submit it.
C. Read the report carefully before you submit it. 
D. Before you write the report you have to find enough information.
36. We always stand by you when you are in need.
A. Whenever you are in need, we stand next to you.
B. We cannot do anything for you though you are in need.
C. We always continue to support and help you when you are in need.
D. We can never stand your necessity.
37. The sign says, "Keep off the grass."
A. The sign says, "Have someone cut the grass immediately."
B. The sign says, "Don't walk on the grass."
C. The sign says, "Grass should not be grown here."
D. The sign says, "Water the grass, please."
VI. Read the passage carefully and choose the correct answer.
In the future, genetic engineering will allow us to create the perfect human. It will be hard to get used to. Parents will order a baby who 'will grow up to become his new job because he is not quite prepared a genius or to have a Miss World appearance. Also, genetic engineering will allow us to mix plants and animals.
As computers have advanced, they have helped us remember, calculate, organize, and clarify. So it will become easier to deal with things, and much quicker. At a point in a future time, some may claim that computers become about as smart as Newton or Einstein. More advanced computers will be able to be creative, respond to feelings in a feeling way, develop intuition, recognize patterns, and suggest innovative alternatives. There is a hope if we choose to take action. We can select Internet information wisely, choose healthy computer games, limit our exposure to television commercials, and select television programs carefully. People will be aware of the importance of keeping active, getting outside to do more physical activities. We will also plan to make a major sacrifice the next time we buy a car, take the bus. Everybody will be more concerned about making environmentally friendly choices, eating healthy, and helping build a healthier society by shopping at better stores that sell better food.
Most people will be aware that a happy, loving family is a joy to be part of, and that it is a necessary foundation for building a strong society. But it is extremely important for our future that we maintain a healthy perspective. We need to value and appreciate the importance of what can be achieved by loving and committed parents. People need a strong foundation, so it is vital for our society that we encourage parents to work at creating love, joy, and happiness for their children in a .decent, stable, and productive atmosphere.
38. How many aspects of life in the future are referred in the text?
A. One 			B. Two 			C. Three 			D. Four
39. Which aspect is not referred in the text?
A. Education 				B. Genetic Engineering
C. Computers 				D. Family
40. The phrase to have a Miss World appearance means that _______.
A. to become a Miss World 	B. to enter a beauty contest
C. to be intelligent 			D. to be beautiful
41. According to the text, in the future, _______.
A. it will be difficult for us to select Internet information
B. people will prefer taking a bus to buying a car
C. food will not be sold at shops
D. TV viewers will not be able to escape from seeing a lot of advertising.
42. The last paragraph is about _______.
A. family and parents' responsibility in the future
B. children's education
C. children's health
D. how to build a strong society
VII. Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.
Over the next 20 to 50 years, it will become harder to tell the (43) _____ between the human and the machine. All, body (44) _____ will be replaceable. Computers will function like the human (45) _____ with the ability to recognize feelings and respond in a feeling way. They will then produce fake people. We will then be able to create a machine duplicate of ourselves (46) _____ we will appear to be alive long after we are dead. Maybe a few decades later, a way will be found to transfer our spirit, including our (47) _____ and thoughts, to the new body. Then we can choose to live for as (48) _____ as we want. It might be expensive. When it becomes possible to do a spirit transfer, they will figure out (49) _____ to do them automatically. So we will be able to reside within whichever duplicate we want, whenever we want. 
Miniature robots will be built to travel through your blood (50) _____ and repair damage. Also, larger robots will be used when you are sick. When you have an upset stomach, you will swallow a very small cherry tasting robot which will travel through your stomach taking video of the mess. It will be set up like a video game, so you can control the exploring and the selection of images. Then you can replay the video to help a doctor diagnose your illness, or to prove to your employer that you really, were sick. 
43. A. variety 		B. change 		C. difference 	     	D. appearance
44. A. region 			B. place 		C. role 		D. parts
45. A. brain 			B. limb 		C. skull 		D. liver
46. A. such 			B. as 			C. so 			D. but
47. A. experience 		B. memories 		C. actions 		D. health
48. A. long 			B. far 			C. much 		D. soon
49. A. what 			B. when 		C. why	 	D. how
50. A. line 			B. creek 		C. stream 		D. river
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

MÔN GDCD - KHỐI 12

Câu 1: Pháp luật là gì? Tại sao phải có pháp luật?
Câu 2: Nêu các đặc trưng của pháp luật? vd?
Câu 3: Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa pháp luật và đạo đức?
Câu 4: Trình bày vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội?
Câu 5: Thực hiện pháp luật là gì? Các hình thức thực hiện pháp luật? vd?
Câu 6: Các dấu hiệu để nhận biết vi phạm pháp luật? vd?
Câu 7: Nêu các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý? Vd?
Câu 8: Khái niệm, nội dung và ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
Câu 9: Khái niệm, nội dung và ý nghĩa quyển bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
Câu 10: Khái niệm, nội dung và ý nghĩa quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân?
-------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------

Chúc các em học sinh khối 12 ôn tập tốt và kiểm tra học kỳ 1 đạt kết quả cao .
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